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Nước ta muốn cho trình-độ trí-thức ngày mộtš 
cao hơn, lề cố-nhiên là phải có nhiều những sáchš 
svề học - thuật về tư-tưởng v. v. bằng quốc-văn đê? 
ai ai cũng có thê đọc được ; vì chữ quốc-ngữ ngày 
nay đã phỏ thông trong đân gian nhiều lắm. 

Vì mục-đích ấy nên chúng tôi liên tiếp xuất 
bản những sách, hoặc biên-dịch, hoặc trước-tác, 
sbàn và khảo về các vấn-đề văn-học, triết học, sử. 
shọc, y-học, khoa-học v. v... | 

Hiện nay bộ biên-tập của chúng tôi hãy tạm 
chia ra từng ban như sau này : 


a) Văn -học d) Y -họe 
b) Sử-học —Ằ©) Phö-thông 
e) Triết-họe Ÿ) Giáo~dụe 
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Mỗi ban chúng tôi giao cho một học giả, hoặc 
một nhà văn có tiếng trông nom. 

Ngoài những sách do bộ biên-tập của chúng 
tÔi soạn, chúng tôi rất hoan-nghênh những tac 
phầm ở ngoài gửi đến. | 

Mỗi khi chúng tôi xét ra có thể xuất-bản được 
chúng tôi sẽ tùy giá-trị từng tác phầm mà trả tiền 
nhuận - bút. : 

Soạn và in được đầy đủ những loại sách trên 
rất là công phu và tốn kém không phải là việc của 
s một người làm nỏi, nếu không có quốc-dân ủng- 
š hộ. Vì vậy chúng tôi rất mong ở lòng sốt-sẵng củalš 
sđồng bào, sẽ vì nền bọc-thuật nước nhà, mà cổ- 
động và chiếu-cố giúp cho. 
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Ngưyuồn Ä1mường-Tộ 
NGUYÊN LÂN 


Sách này in lại lần thứ hai 
ba nghỉn cuốn giấy tnưởng 
và 5ð0 cuốn giấy lụa Dó 
tại nhà ¡in MAI-LINH Hanoi 
ngày LÍ tháng 7 năm 1932 
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Âu yếm lặng học sinh 
Trường KHẢIĐỊNH ˆ 
T.N. 


CÝ z „ Ll 
Sách báo tham-khảo 
B50 005i 
Tập điều-trần của Nguyễn Trường-Tộ. 
Bản dịch tập điều-trần Nguyễn Trường - Tộ của 
Trần Mạnh- Đàn. : 
Nguyễn Trường-Tộ tiên-sinh tiểu sử của Lê-Thước 
(Nam-Phong số 102, phần chữ Hản). 
Nguyên Trường - Lộ của Nguyễn Trọng ~ Thuật 
(Nam-Phong số 180). 

Bản dịch một số bài điều-trần Nguyễn Trường- 
Tộ của X. T. T. ở háo Tiếng-Dân. 

Nguyễn Trường-Tộ et son temps của Đào Đăng- 
Vỹ trong báo « La Patrie annamite ». 


"Việt-Nam Tây-thuộc sử của Đào Trinh-Nhất. 
Việt-Nam văn-hóa sử-cương của Đào Duy-Anh. 
LEmpire dAnnam của Gosselin. 

Histoire de la Cochinchine của P. Cultru. 


Những bài về sứthần Phan Thanh -Giản trong 
Bulletin des Amis du Ẩieux Hué, 
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Viết quyền sách nhỏ nảy oề Nguyễn 
Trường-Tộ tiênsinh, lôi không dám. có 
cao-uong khdo-cứu tường-lận oề học-thức, 
tải-Roa, sự-nghiệp của bậc 01nhân đệ-nhất 
của nước Nam, 0ì lôi tự xét không đủ 
lải uà cũng không có được nhiều tảrliệu. 

Song, một người có cái kiến-thức sâu 
rộng như tiênsinh, một người có lỏng 
uéu nước trên hết mọi sự như liên-sinh, 
ta có bồn-phận phải luôn luôn nhắc nhỏm 
đền tén tuồi, đề tỏ lòng thành=kính nhớ 
ơn, đề treo một gương sứng giữa các 
anh em thiếu -niên ngảụ - naụ, uả nhất 


là đề bảu trước mắt các bạn du-học tấm 
hoỏải=bão thiết-tha của nhà tâu -học sớm 
nhất của đất nước. | 

Sở-học của tiên-sinh có thê không bằng 
học-thức của một uai người trong các bạn 
(oì tiên-sinh có đâu được cát hẳn - hạnh 
sống ở bên Âu hàng chục năm như các 
bạn, oả cải trí-Lhức của ngườita lữ tám. 
mươi năm 0ề trước đối Uới Sự hiều biết 
ngàu nau có khác xa nhiều) ; những tấm 
lòng uêu nước thương nỏi 0á chỉ: quả- 
quuếẽt thau cũ đồi mới của tiên-sinh đáng 
đề các bạn suu nghĩ : 

ữột nước muốn chóng tiễn bộ, cần phải 
có nhiều nhân tài; nhưng nếu sau khi 
công thành danh toại, nhân-tải chỉ mong 
ở mót: địa-uj cao-quí, được lương nhiêu 
bồng hậu, đề 0inh thán phì-gia, sống một 
cuộc đởi trưởng-giả, rồi nhìn những người 
xung quanh bằng con mắt hoặc khinh-ngạo, - 
hoặc ngở-uực, thì dù có nhiều chăng nữa. 
phỏng những nhân ải ấu có ích lợi gì 
cho xã-hội, cho  quốc-gia Ì 


Nguuẫn Trường-Tộ tiên - sinh hằng - hái 
hiến thân cho nước, quên cả gia-đình, quên 
cũ hạnh-phúc, quén cả những nỗi khó khăn 
ùn ùn nồi lén trên con đường tiên=sinh đã 
tự oạch lấu mà di, thực đã cho chúng ta 
một bài học sáng-sủa rõ-rệi. 

Một người như thể đáng ca quốc-dân 
lôn sùng ; tượng -đồng bia-dá. kê cũng còn 
là íl. Thế mà, nếu ta có thề 0uề chơi xã 
BùLchu,ta sẽ thấu một nấm mộ đất lè-lẻ: 
tiêéu-điều ở giữa bãi Đá-mài hiuquạnh, ấu 
là chỗ nghỉ đời đời của một bậc, uï-nhân 
Ôi! một nước uẫn tự nhận là uăn-hiến, 
một dân-tộc uẫn có tiếng là biết nhớ ơn, lẽ 
nảo lại lãnh=đq0\ 0ởi một nhà «( đại-học-uấn, 
đại kiển-thức. đại lư-tưỞng; đại nghị-Luận » 
đã đem hềết tâm: can ra phụng-sự quốc gia, 
lẽ nào lại rẻ-rúng một nhán-tài đã làm uẻ- 
0uang cho đất nước Ì 

Vì nghĩ thể, chúng tôi không ngại bất- 
tài, mạo - muội uiết quyền sách nhỏ: nầu, 
mục-đích chỉ là đề tỏ lòng kíahsphục một 
bậc tiền-bổi có công uới xã-hội uả đề có dịp 
nhắc đến lên tiến-sinh giữa các bạn trẻ. 


Trong công Diệc nảu, € chúng tôi được bạn 
Đào-Đăng-Vỹ ở Huế uả bạn Vũ Tuãn-Sán 
ở Vinh giúp nhiều tải liệu quú-báu. Tiện 
đâu xin có lời trân-Irong cảm ơn hai bạn. 

Huế,.ngàu 2.4-41 
TÙ-.NGỌC 


VẢI LỜI NÓI THÈM TRONG 
BẢN IN LẦN THỨ HAI. 


San khi cho suãi-bản lần thứ nhất quyền « Nguyễn 
Trường-Tộ » chúng tôi rất cảm-động được thấy các 
nhà phê-bình (1) uà các độc- -giả đon-đã hoan-nghênk 
tác-phầm. móng-manh ấu của chúng lôi, 


Chúng lôi cũng biết rằng quụền sách đó được 
quốc-dán chủ Ú, không phải là 0ì cải giả-frL cố-hữa 
của sách, mà là do ở tấm lòng thành-kinh của đồng¬ 
bào đổi uới một bậc nhán-tài hiếm có của đất nước. 
Nhưng chỉnh bởi thể.mà chúng. tôi pui-sưởng, 0Ì nếu 
nhờ quuền sách ấu mà nhiều người hoặc nhớ lại, 
hoặc biết đến học-uấn, tư-lưỡng 0à nhất là lởng gên 
nước sắng=suốt của Nguyễn Trường-Tộ tiền-sinh, thì 
chúng tôi đã đạt được cái mục-đích thiền-cận của 
chúng tôi. | 


1) Các ông: Trung -Cương ~ (Việt-Bảo) Hương-Trai— 
(Vi-Chúa) Tảø-Trang (LAnnam Nouveau) Nguyễn Tiến- 
Lãng (La Patrie anaanite, Thiếu-ŠSzyn (Giá Mùa) 1T, A, 
Tràng An) Kiều Thanh-Quể (Tri-Tân ),.. 


Chủng tôi chỉ tiếc rằng không có lài oà không 
đủ tài-liện đề khảo-cứu kỹ-lưởng hơn cho nên không 
thề làm hải lòng các bạn đọc đã muốn chúng tôi 
"Nói rồ thêm nữa 0ề thân-thể của tiên-sinh. 


Kê những tài-liệu có thẻ giúp ta nghiên-cứu uề 
người, thì chỉ: có lập điều-trần có chữ châu phê uảà 
một bản sao lập di-cäo hiện ở Bảo-ĐạL thư-0uiện. 
Ngoài ra ở Sử-quán có một íL bài phiến của đình 
thần dâng những tờ điền-trần của tiên-sinh lên ngự 
lăm, nhưng cũng chẳng cho ta biết gi hơn ề thân 
thế của người. Chinh trong bộ « Quốc-triều chính 
biên » nói đến oiệc phái tiên-sinh qua Pháp hồ: tháng 
lán năm Tụ-đức thứ 19 (16606) cũng chỉ có một 
câu gọn lồn « Khiến giâãm-mu: Hậu cùng bọc trò là 
Nguiễn Trường-Tộ ok Nguyễn-Điều qua Tây thuê 
thợ, uả mua đồ máu s. Trong một tạp chiở Paris 
năm 1867, nhan đề là «La Sếmaine religiedse » cũng 
có một câu nói đền liên sinh « Người phương Đông 
trong phái bộ thì có hai ông quan uà một kiến trúc 
sư theo đạo Thiên-chúa là một người có trí nhớ 
khác thường, có tài năng siêu 0uiệtuà chính là người 
đã xâg giáo đường của chúng ta ở Saigon », 


Những tài liệu ấy khỏng đủ cho ta biết ng rõ 
ràng cuộc đời của tiên-sinh. 


Chúng tôi có øề tận lửng Bùi-chu đề thăm hỏi 
người nhà họ Nguyễn Trưởng-Tộ nay tiên sinh còn 
một người con dâu là bà Đồ-Cửu (uợ ông Nguyễn 
Trường-Cửu) 0à hai người cháu trai là Nguyễn 


Trường- Vỏ 0à Nguyễn Trưởng- Văn. Ông Văn thì Dũng 
nhà, 0ì tu ở giáo đường Đức-hậu (Đò ương Nghệ- 
an). Còn ông Võ thì ở nhà làm ruộng, ông có cho 
chúng tôi biết rằng lúc sinh thời, ông NguuÊn Trường- 
Cửu có øiết một quuền « Sự tích ông Tộ » bằng chữ 
nôm. Ivhưng bản sự tích ẩu đại khỏi cũng chỉ giỗng 
bản tiều sử của ông L8 Thước, ông bạn đồng nghiệp 
đáng kinh của chủng lôi đã đăng tong tạp chí 
Nam-Phong (số. 102 phần chữ Hân) +g Võ lại còn 
đua chủng lôi đến thăm một bà già, em gài họ của 
Nguyễn Trưởng-Tộ tiên sinh, là người có thề biết rõ 
tiên sinh hơn hết, nhưng tiếc thau\ bà cụ nag đã 
già quá nên lủ lẫn, không còn cho ta biết gì hơn 
nữa. 


Có bạn đọc lại uiế! thư hỏi chủng tôi sao không 
nói gì đến cuộc gặp gỡ của Nguuễn Trường-Tộ liên. 
sinh uới YV-Đằng Bác-Văn, một bậc công thần của 
nước Nhật-bản hồi mới duụ ðân. Về câu chuuện đó 
chủng lôi cũng nghe thấu nói rằng khi tiền sinh gặp 
Y.Đằng Bác-Văn ở Hương-cảng, hai: người - trò 
chuuện rất tương 'đắc, nhà chỉ sỉ Nhật cô phục tải 
tiên sich à nói rằng « Kề tài trí thì ông hơn tải 
nhiều, nhưng cử tneo tình thế hại nước ta, thì tôi 
sẽ cỏ thề dễ dàng thành công còn ông thì e sẽ hoàn 
loàn thất bạL». Tuụ uậu, câu chuuện đó có thực hay 
không, chủng lôi không biết bằng cử oào đâu mà 
dâm nói ra. 


- Nói tóm lại, uề thân thể Nguyễn Trưởng-Tộ tiên- 
sinh, chúng ta chưa có thề biết được tường tận oì 


chưa có đủ tài liệu chắc chẳn. Cỏ “ chỉ 0ì tiến-sinh 
lo 0uiệc nước hơn iệc nhà 0à hơn cả bản thân nên 
ngày naụ chúng ta không được biết rõ pề đời riêng 
của tiên-sinh. Song tập điền trần tâm l¡ỉ thống thiết 
kia còn đời đời nhắc lại cho hậu thể cát tư tưởng 
lỗi lạc của bậc ðĩ nhán đệ nhất của nước Nam. hồi 
thể k thứ 19, thì dẫu khôpg biết được rành mạch 
những tung tích hành uL của tiên sinh, {a cũng đã 
hiều rõ tấm lỏng uên nước tha thiết của người, 

Chỉ một tấm lòng ốpg cũng đủ khiến cả quốc dân 
lôn sùng, chỉ một tấm lòng ấu cũng đủ là một tấm 
qương sáng láng cho cả dân tộc soi chung ! 


Ấu thế mà trong hơn nửa thể ký tên tuôi của 
tiên-sinh hầu như đã bị xóa nhòa trong kủ ức của 
đồng bào. 

Mãi đến năm 1926, nhờ có tấm lòng sùng kinh 
của ông Lê-Thước người đầu tiên có công biều-dương 
sự nghiệp của tiên sinh một trưởng tiền học ở Vịnh 
mới được mệnh danh là trường Nguyễn Trường- Tô (1). 
Cũng hồi đỏ, ông Lê-Thướca uà mấu bạn đồng chỉ 
lạt có uận động đề xin Nam-triền lặng phong cho 
tiền sinh hànt Trực học šsL (chánh tam phầm). 


Rồi lừ bấy đến nau chỉ lễ tê có một oài bài 
báo thỉnh thoằng đã động đến tiên sinh. Thậm chỉ 





1) Năm. ngoải ở Huế, một nhóm tbảnsĩ có lập một 
ký túc-xã ở phế Khải định cũng lấy tên là "SLHDI -xả 
Nguyễn Trường-Tộ, 


ngôi mộ của người cũng chỉ là một nẩm đất lẻ- lè 
hín quạnh ở giữa một cánh đồng khô khan. 


Chinh mì đã được nhìn thấy nấm đất ñụ mà 
chủng tôi đã có trích số tiền nhuận bút trong kỳ 
xuẩi-bản lần thừ nhất đề lấu tiền sửa sang phần mẹ" 


Ngàu noụ bàn xong hơn chín trăm quuền sách, 
chủng tôi đã thn được 110500. Một uèẻi người bạn 
của chủng lôi lại lự Ú thêm ào ỉL nhiều, nên hồi 
thăng hai lâu chủng tôi đã gủi ra nơi cố Languc- 
là linh mục Xä-đcải một số tiền là 133300 đề nhờ 
tây lạt mộ cho tiên-sỉnh, 


SỐ liền ấu tuụ nhỏ mọn nhưng nó có một Ú 
nghĩa cảm-động, là øì gần: một nghìn độc-giả - đã 
có thề lự hào rằng mìinh đã gom góp một phần 
Đủo cải công cuộc thiêng liêng ấu. 


Gần đâu chẳng tôi lại được tin rằng một số thân 
hào ở Thanh oà ở Nghệ dì muốn tán thành ÿ kiến 
của chúng tôi cũng đã góp được 971800 gửi đến Xã- 
Đoài đề thêm nảo øiệc xâu mộ Vậy thì chẳng bao 
lân nữa, khách hoài-cồ qua x+ä Bùi-chu ‡ẽ được 
thấụ một ngôi mộ xứng đảng uới tấm lòng gẻu 
nước thiết tha của Nguuễn Trường-Tò liên-sinh. 


Song bồn phận của bạn hậu-sinh chúng ta không 
những chỉ là phải biều dương cải tài trí oà tư tưởng 
của liênsinh mà còn phải theo gương người coi 
ðiệc nước hơn 0iệc nhà đề điều công ích lên trên 
cả. những tư lợi nhỏ nhẹn, 


_ Giờ nàu không phải là giờ bàn xuông lân rộng 

nữa! | 
Giờ nàu là siờ †q phải nhận cải Dài “học của 

tiền nhán mà dọn một con đưởng sàng sùa cho tương 

lai. 

Huế ngày mồng một 

tháng sáu năm 1942, 

1Ù-NGOC 


— Nguujễn, Trườmg - Tô 


Về cuối thế-kỲ thử mười chin, cà thếgiới 
đã trải qua một cuộc biến-thiên to-tát : 

Ở Âu-châu sau mấy cuộc cách-mệnh làm rung- 
động những nên tẳng rất là kiên-cố, các chính- 
thề các chế-độ liên-tiếp đổi thay : Nước Pháp, 
một lần thứ ba nữa lại trở pên một nước cộng~- 
hòa; nước Đức, nước Ý thực-hiện được Sự 
toàn- quốc thống-nhất ; nước Anh sốt -sẵng cải- 
cách việc nội-trị đề cho dân được thêm quyên. 

Ở Mỹ-châu, nước Hoa-kỳ, sau cuộc Nam-Bắc 
chiến - tranh, thủ-tiêu được cải tục mãi-nô, rồi 
đần dần bước đến địa-vị phú-cường. Còn những 
nước ở Nam-Mỹ thì vừa thoát khỏi vòng áp-chế 
của người lây=ban-nha, đã tìm cách tự-cường 
với một tỉnh-thần dân-chủ mạnh mẽ, 

_ Các nước Âu=Mỹ, sau khi tạm yên việc nhà, 
liền dòm sang châu Á, châu Phi. 


S18 = 


Miền Đông Á đang mơ-màng trong giấc mộng 
nghìn xưa, sực nghe tiếng súng pgoài cửa ngõ, 
mới bàng-hoàng tỉnh dậy: Nước Nhật vội-vàng 
mở công ra đón lấy cái văn-minh mới, rồi từ 
thời-kỳ Minh-trị đã nghiễm-nhiên theo gót kịp 
người ; nước Tàn san mấy trận thua liẻng-xiẻng 
mởi biết rằng không thể khư-khư giữ mãi cái 
thuyết « Bế-quan-tỏa-cẳng », cũng bó buộc: phải 
giao thông với người và nshỉ đến những việc 
cải-tạo trong nước; cả đến nước Niêm cũng 
nhìn rồ con đường phải theo, và ngay từ đời 
vua Chulalongkorn đã biết học theo những phương 
pháp mới. | _ | 

Chỉ có nước Việ(-Nam ta hồi ấy là nhất-định 
bưng tai bịt mắt, không thèm để ý đến cuộc 
doanh hoàn. Tự nhận là một nước cỏ-hiến, ta 
bo bo ôm chặt những 'hủ-lục mà ta cho là 
quốc-túy, quốc-hồn, chẳng chịu nhìn đến những sự 
thay-đôi trong thế-øiới. 

Trong ljch-sử Việt-Nam, thực không có lúc 
nèo rối ren bằng lúc này : _ : 

Phía ngoài, giặc-giã nổi lên như ong vỡ tô: 
nào giặc Tam-đường quấy - nhiễu miền Thái 
nguyến, nào giặc Châu-chấu dấy lên ở Sơn-lây, 
lại còn giặc Phụng ở Quảng-yên, Cai-tông Vàng 
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ở Bắc-ninh ; ngoài ra còn có giặc Nùng ở Cao~ 
bằng, giặc Tàn với những đảng Cờ-đen, Cờ-vàng, 


° 


Cờ-trắng hoành-bành ở mạn Thượng-du. 
Triêu-đình cũng có sai quân đi chống giữ, 
nhưng hồi ấy việc binh-chế của ta còn thô - lậu 
lắm : « quân linh của mình mỗi đội có năm mươi 
mgười thì chỉ có năm người cầm súng điểu-thương - 
cũ phải châm ngòi mới bắn được, mà lại không 
luyện-tập, cả năm chỉ có một lần tập bắn: mỗi 
người lính chỉ được bắn có sáu phát đạn mà thôi, 
_hễ ai bắn quá số ấy thì phải bồi-thường » (1). 


Ngay ở Kinh-đô, triền-đình cũng không được 
yên dạ, vì việc phẳn-nghịch của Hường-Bảo và bọn 
« Sơn-Đông thỉi-tửu hội ›. 


Tình-thế trong nước bề-bộn như thế, nguy-nan 
phư thế mà dân-gian vẫn như chưa tỉnh giấc mê. 

Giữa lúc ấy, có một người sáng - suốt nhất, 
học-thức nhất, can-đẳảm nhất, tài-hoa nhất, nhìn 
r cái tương-lai mờ-ám của nước mình, muốn 
đứng lên kéo buồm theo gió đề con thuyền Việt- 
Nam có thê lướt trên làn sóng văn-mình. 


Người ấy là : : NGUYÊN-TRƯỜNG -TỘ tiên-sinh. 


]) Trần Trọng Kim,Việt Nam sử-lược, quyền hạ trang 220, 
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Ông Nguyễn Trường-Tộ là người làng Bui-chu(1) 
lông Hải-đô, phủ Hưng - nguyên, tỉnh Nghệ an 
bây giờ. Ông sinh nắm Minh mệnh. thứ chín /1828), 
là con một ông lang tên là Nguyễn Quốc- Thư. 


Từ lúc bé ông đã thông-rinh hơn người. Năm 
18 tuổi theo học ông Ngữ-khoa Tảá-tài Giai ở HBùi- 
ngổa, rồi học ông Cống sinh Hựu ở Kim-khê ; 
sau đến tập văn trường quan Huyện Địa - linh 
hưu-trí. Học với ai ông cũng tỏ là một người 
sáng.lảng và cản-mân vô cùng. Ngay từ hồi ấy: 
ông đã trọng cải học thực-dụng, nhưng cũng rất 
tỉnh-thông về lối học khoa-cử ; lúc bấy giờ đã có 
tiếng là Trạng-Tộ. Vì triều đình cấm những người 
theo đạo Thiên-chúa không cho ứng-thí, mà ông lại 
là con nhà đạo gốc, nên ông khòng đỗ đạt gì. 


Năm }ự đức (thứ 11 (1555), nhà Giảo-đường 
Tân-ấp có nhờ ông đến dạy chữ Hán cho học-trò., 
Vì thấy ông là một người thông-minh hiếm cỏ, 
nên ông Giám-mục pgười Pháp tên là Gauthier 
(lấy tên ta là Ngô.Gia Hậu) dạy cho ông biết tiếng 
Pháp và giảng cÈko ông ít nhiều môn học Thái- 


l. Ở bên bờ phía Tây Kênh Gai, nối sông Vinh với 
sông Cửa-lò đối diện với làng Xã-đoài. Ngày trước làng 
Bùi-chu cùng xã với Xã.doài và hai làng Bài ngõa, Bùi- 
thôn bên cạnh. Nay Xã đoài thuộc huyện Nghi-lộc. 
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Tây. Sẵn tính biểu - học, ông hết sức chăm-chỉ 
đề thâu - thải lấy cái bhọc-vấn của người, không 
thiết gì đến công-danh lợi - lộc, kuông vướng gì 
đến những sự thúc-phọc của thể-nhân. Trong một 
bài trần-tinh (1y ông có viết câu: « Từ lúc nhỏ, 
tôi rất trọng sự giao-du và qui sự điềm-tïnh, vẫn 
coi côong-danh như nước chảy mây bay, cả đời 
không chăm về sản nghiệp, không thiết chỉ vợ 
con, và đoạn tuyệt cả tài sắc 5, 

Năm Tựư-dứ: thử 13 (1860), ông Giáảm.- muc 
Gauthier về Tây, có cho ông đi theo Ông được 
qua thành La-mäã, vào yết kiến đức Giáo-Hoàng 
Pie IX (2), rồi sang thành Paris học - tập trong 
mấy năm. 

Cuộc du-lịch ấy đã khiến ông mở to mắt để 
nhận thấy sức cường - mạrh của người và cái 
kém cỏi của mình. | 


Lúc đầu đứng trước cái văn-minh TT của 
người ta, ông còn như bị choáng-vàng ; Sau Ôg 
nhất- quyết nghiên cứu kỹ - lưỡng đề hiều thấu 
cỗirễ cải sức mạnh của người Âu, nhữag mong 





1° Ngày 20 tháng 3 nắn? Tự đứe taứử 16 (1868). 

2- Hiện nay người cháu nội ông là Nguyễ ên-Trườòng-~Vũ 
còn giữ được đồng tiên của Giáo- Hoàng PielX ban cho 
ông. 


2 


¬.. 
sau nảy đem sổ-học mình về giúp ích cho đồng- 
bào. Trong vài năm ở thành Paris, ông khảo- 
cứu tường-tận, những môn học chính-trị, văn-học 
và kỹ-nghệ của nước Pháp. Chính ông đã tự 
nói : « Về học-vấn thì món øi tôi cũng đề ÿ đến: 
trên là thiênvăn cao-xa, dưới là địa-Ìý sâu-sắc, 
giữa là nhân-sự phiền - phức, cho đến luật-lịch 
binh - thư, bách-nghệ, cách-trí, thuật-số, đều là 
nghiên-cứu đến nơi cả». 

Ông không những chỉ học trong sách hay 
trên phế nhà trường như phần đông anh em du- 
học ngày nay, mà ông còn mầy-mò vào các xưởng 
thợ, các nhà máy, đề xem từng ly từng tý, chỏ 
hiểu rõ cái cơ-xảo của người ta. Trong một tờ 
điều-trần ông viết: “Tôi có đi với Cố Điều 
đến một lò nấu sắt lớn. Từ thành Paris đến 
chỗ đó cũng xa bằng từ Huế đến Nghậ-an. Chúng 
tôi ở đó luôn một tuần lễ, được xem hết các 
phép đúc sắt của người ta mới hiểu rồ cái chỗ 
phú-cường ở nước họ khác xa với nước mình ”, 
Thế rồi ông kể tỉ - mỉ từ cách tổ - chức trong 
xưởng đến các kích-thước, hình giáng và giá-cả 
của các vật-hạng. 

Một lần _khác, ông đi xem một xưởng chế đồ 
hỏa-mai, về sau kề lại “Họ dẫn chúng tôi đi 


xem máy móc làm hột nỗ. Công-trình của họ 
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thực lớn lao: mỗi ngày làm được đến một van 
hột; số người làm trong xưởng ước ngoài ba 
- trăm” (1). 

Nhờ có chỉ học chuyên về thực-dụng như 
thế, nên kiếnvăn ông rất quảng-bác. Không 
những ông hiều rõ chinh-trị, kinh-tế, địa-dư, 
ljeh-sử của toàn-cầu (từ những cuộc thành-bại 
của Trung-quốc đến những nguyên-do thịnh suy 
của La.mä); ông lại còn giỏi về binh-pháp, 
ngoại giao, thạo về kŸ-nghệ, thương-mại,' thông 
về khoa-học, vắn-chương. 

Không một việc gì quan-trọng xây ra trong 
thế-giởi ở thờòi-đại ông mà ông không đề ý đến : 
Nói đến nước Pháp, ông kề tường-tận về việc 
bội-trị và việc ngoại-giao, từ trận Pháp-Phỗ 
chiến-tranh đến cuộc Ba.lê Công-xã: ông không 
quên nói đến việc hầm thành Sébastopol trong 
trận Hắc-hải, hoặc việc sách-lập Maximilien tại 
Mễ.tây-cơ. Nói đến tìinb-hình Viên-Đông, ông bàn 
đến cuộc cách-mệnh năm 1868 của nước Nhật, 
"hoặc việc nước Anh chỉnh - phục Ản-độ, hoặc 
việc nước Tàu phải bó-buộc ký với các cường- 
quốc Âu-Tây những) điều-ước bất-bình-đẳng ở. 
Bắc-kinh và ở Thiên-tân. 


“1° Ngày 20 tháng ¡0 nắm Tự-đức thứ 20 (1867). 
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Hễ nói đến việc nước nào là ông cũng biết 
rõ hình - thế, chính - trị, kinh-tế và dân-cư nước 
ấy ; nói đến vấn-đề gì là ông cũng bày những 
chứng cở hiển - nhiên hoặc những thí-du rành- 
mạcu‹. Bàn đến một phương - pháp nào là ông 
nói cặn “kể cácn thực - hành và thường thường 
lại tự đảm-nhận lấy công việc. Cho nên từ việc 
chữa cái đồng-hồ cho đến việc sửa các mảy móc 
lớn, từ việc mởớ- mang ltinh-tbhành Huế cho đến 
việc trị thủy ở Bắc-kỳ, ông đều biên trong các 
tờ điều-trần:; «Việc này tôi nhận làm nỗi, vì 
tôi đã biết được chu-đáảáo ». Ông thực là một nhà 
chính-trị đầy đủ, kèm thêm một nhà kỹ-sư có 
đặc tài! Ông riêng, giỏi về khoa - kiến-trúc (1), 
nghề tìm mỏ và nghề đảo sông. 

Ông lại là người trông rộng nhìn xa hơn kẻ 
khác nhiều lắm. Trong bài điều-trần ngày 18 
tháng giêng năm ?ự-đức thứ 12 nghĩa là đương 
năm 1866, ông đã đoán được đến việc phế-truất 
Hoàng-đế Nä-Phá- Luân đệ-tam, việc xẩy ra chừng 
bốn năm về sau (1670). Trong bài điều-trần về 


(1) Hiện nay ở Xã- đoài còn nhà giáo đường nguy« 
nga do tay ông dựng lên. Ở Sài-gòn cũng còn một nhà 
tu lớn, tục gọi là Nhà Trắng, chính ông lâm nên chỉ 
mất mười vạn, mà các nhà kỹ-sư dự-trù mất những 
ba-mưởơi vạn. 


tình thế phương Tây viết năm 1871 (1), ông đã 
viết câu sau này, có thề đúng một đôi phần với 
cuộc Au-chiến mới rồi: «Thế nào nước Nga 
cũng liên-hiệp với nước Phô, đề chọ Phô ra 
tay phía Tây-Bắc, mà Nga hoành hành phía Tây- 
Nam. Khi đó, nếu sức của nước Pháp đã phục 
lại và cùng nước Anh liên hiệp đi nữa, cũng 
không thê thắng được ». 

Cái học-thức yêm-bác, cái tài-năng quán =- thế 
và cái trí minh-mẫn khác npười ấy, ông muốn 
đem cả ra đề giúp cho nước nhà đương ở trong 
một tình thế khó khău, vì bầu tâm-huyết ông 
sẵn sảng đem hiến cho. quốc-gia. Trong bài 
điều-trần về « Thiên-ha đại‹thế », ông có một 
câu : «Ông Hàn -công xưa có nói: biết mà 
không nói là bãt-nhân, nói mà không hết lời 
là bất nghĩa l Nay tôi tuy ở chỗ giang hồ mà 
lòng vẫn ở nơi đế-khuyết ; tôi kuông nỡ trông 
nước nhà chia xẻ, trăm họ lưu-ly, dù chức phận 
thấp bèn, cũng chẳng ngại tỏ bày đường đột ». 
Trong bài điều-trầu ngày mồng mười tháng ba_ 
năm Tự-đức thứ 24 (1871), ông lại viết: « Tôi 
đem hết tâm trí đề lo việc nước, vậy thì việc 
nước tức là việc nhà ». Cũng năm ấy ông có 


1* Ngày 2 tháng 8 năm Tụ-dứs (1871) 
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viết một câu có thể làm châm-ngôn cho mọi 
người : « Người bất trung với nước tức là bất 
trung với mình.» €Ñ, Ã sR TF . BỊ xế 
XS TÍN TT Im 3 Phàm bất trang vu quốc giả 
tức thị bất trung vu kỷ giả) (). 

Ông hăng-hái với việc nước là chỉ cốt làm việc 
công, chứ không hề nghĩ đến tư-lợi. Ông tự ví với 
«con cá kình ở ngoài kbơi, bề trong không có gia- 
đình ràng buộc, phía ngoài không có ai kiŠm-chế», 
cho nền làm việc nước mà không cầu vinh. Ông 
chỉ mong trả xong nợ nước rồi «xin về cày ruộng 
đề,nuôi mẹ già, đợi khi có việc gì cần đến, lại xin 
phụng - mệnh, chứ tước -lộc thời không dám 
nhận» (2). . : 

Lúc ông ở Tây về, thấy tình-thế trong nước chỉ 
có chước tạm-hòa là hơn cả; nên theo lời mời 
của Nguyên soái Charner, ông vào làm thông-ngôn 
trong Gia-định, nhữag moog giúp hòa-cuộc được 
- một đôi phần. Lúc bấy giờ ông tự ví với Trương: 
Lương thân ở Hán mà lòng cứ nhớ mãi nước Hán. 
Nhưng đến lúc Nguyên-soái Bonard tới, thấy cách 
hành-động khác thường, ông biết là hòa-cuộc khó 





(1) Điêu-trần về việc sinh-tài: 28 tháng 8 năm Tự.dức 
thứ 24 (187), 
(2) Điều-trần ngày 20 tháng 12 năm Tự-đức thứ 23 (1870) 
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thành, liền quyết-ý từ-chức. Trong một bài trần- 
tình, ông có nói đến việc ấy: «Tôi quyết từ cho 
được. Hồi ấy bè bạn tôi đều cười là neu-dai, họ 
_ f€ử cho người ép tôi làm, tôi phải nhảy qua tường 
mà tránh đi. Họ thấy tôi bền lòng như thế, liền 
lấy quan-chức mà đỗ dành, tôi phải trả lời: «Làm 
quan thì có lương-bồng, không làm quan thì phải 
cực-khô, chỉ làm một kẻ vơ - vần, nhưng tôi thà 
chịu là kẻ vơ- vần chứ không muốn làm quan›. 


Lòng ông rộng, chí ông to, tài ông lớn, nhưng 
tiếc thay! những bài điều-trần lâm.ly thống-thiết 
của ông, chỉ là những lời thuyết. giáo hùng-hồn : 
ở giữa bãi sa mạc. Chinh ông, ông cũng phải bực 
mình, đếa nổi ông phải nói thẳng rằng: «Chỉ vì tôi 
là một kẻ thường dân và lời nói lại thô vụng, 
nên Triều.đình không thèm đề ý đến; chứ nến 
có ông Không-Minh sống lại mà viết ra tập tấu 
này, thì, dù có sai lộn một đôi điều, cũng chẳng 
ai dám bàn đến» (1). Ba tháng sau, trong một 
bản điều trần khác, ông lại viết : «Vì Triều-đình 
chỉ theo lối cũ, cho nên lòng tôi tự-tiến rồi cũng 
mai-một mà thôi. Trước kia trong tờ bầm về lục- 
lợi, tôi có nói : «Bài luận tế-cấp của tôi tuy làm 
đến trắm năm cũng không hết được mọi điều», thế 


(1) Điều trần ngày 2 tháng 5 năm Tư-đức thứ 24 (1871), 
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mà đã bầy tâm năm nay vẫn chưa thấy Triều-đình 
làm được việc gì, có lề đề chờ trăm năm nữa mới 
làm được hay sao ?» 

Tuy thế, ông cũng không nản lòng. Mãi đến lúc 
lực ông đã hồ kiệt mà lông sốt-sắng của ông 
vẫn không nguôi, Trong bài điều - trần về việc 
mua hồn-thủyền, ông viết : cHiện nay tôi đau bệnh 
te thấp, gần thành một người phế-tật, phải nằm 
ngửa trên giường mà viết. 

Thân ông tuy đau ốm mà lòng ông vẫa thiết- 
tha đến việc nước Ì 


Tháng mười nắm Tự-đức thứ 24 (18/71), Nguyễn 
Trường-Tộ tiên-sinh từ-trần, đem theo một tHông- 
minh siêu-quần, một tài-năug bạt-tụy, đáng lễ có 
thề đem dùng đề chuyên-đi HUỢC thời thể, mà rút 
cục lại không được ích-lợi một mäy-may ‹cho nước 
nhà, khiến bọn hậu-sinh chúng ta mỗi khi đọc lại 
những bài đìiều-Irần mà ngao-npắn, n ngần-ngơ l... 


° 


Tục truyền trước khi ông mất, ở ngực có một 
cục cứng không tan; khi đã khâm-liệm rồi, cỏ 
một người bạn đến khóc ông và than- thở tiếc 
cho chỉ lớn ông không đạt được, thì tự - nhiên 
thấy máu thấm ra ngoài vải liệm, cái cục cửng 
lúc bấy giờ mới vỡ. Có lề chăng đến lúc từ-trần, 
ông còn uất ức vì lòng ông không ai biểu thấu Ì 
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Ngày nay khách hoài-cồ về xã Bùi - chu, nhìn 
thấy căn nhà tranh xơ-xác, tả-tơi, trông thấy nấm 
mộ đất tiêu-điều, ảm-đạm ở giữa cải bãi Đá - mài 
trơ-trọi, gồ-ghề, chắc không thê chẳng ngậm-ngùi 
than thổ cho cái số phận hằm hiu sủa nước nhà 
đã không biết dùng một nhân-tài lỗi-lạc, mà cũng 
không thê chẳng trách thầm sự lãnh - đạm của cả 
Quốc-dân đối với một bậc vĩï-nhân của đất nước. 


1Ĩ.— Nguyễn 1 ường- Tô 
„ Với 
KHÔNG-GIÁO và HỦ.NHO 


Ông Nguyễn lrường-Tộ đã sinh-trưởng ở cửa 
Không, sân Trình, đã từng đọc hết nøũ -kinh, tứ- 
thư, đã từng đọc cả bách-gia chư-tử, vậy ông cũng 
là một nhà nho, nhưng là một nhà nho chân-chính. 

Ống vẫn tỏ ý kinh-phục đức Không-tử, kinh- 
phục tư-tưởng của Ngài ; nhiều khi ông lại còn rập 
hành-vi của ông theo khuôn-mẫu của Ngài nữa : 

Trong các tập điều-Irần của Ông, ông thường 
viện-dẫn nbững lời nói của đức Kuông đề làm 
cho vững-vàng những lý-thuyết của ông. Ông lại' 
hay kề đến tư-cách hoặc những chính - tích của 
Ngài để làm gương cho người khác noi theo. Thí- 
dụ khi bản đến nghĩa vụ Ông quan, ông không 
quên nói: « Xưa kia kbi đức Không lử làm quan 
Tư không nước Lỗ, Ngài trước hết đề ý pbán-biệt 
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tính chất năm thứ đất, rồi sau chỉnh- đốn những 
hủ-lệ. Lúc Ngài tỏi ấp Bồ, khen ngợi quan sở-tại, 
cũng chỉ khen trong vùng có rác được sạch sẽ, 
ruộng nương được tốt màu, tường vách được bền 
chặt, cây cối được tốt tươi (1). Ông tin rằng đức 
Không làm như thế là phải và mong các ông 
quan đều bắt-chước Ngài. 


Aét những tính- tỉnh, tư-tưởng của ông, ta cũng 
cỏ thê pghiệm được cái ảnh- hưởng của Không-giáo: 

Đức Không là người đạm-baạc, biết tìm « thú 
vui trong sự ăn cơm hầm, uống nước lã, gối đầu 
cánh tay » (2), thì ông Nguyễn Trường-Tộ cũng 
là một người giản-di, vui sống trong cảnh. đơn- 
chiếc, thanh-bần. Mục-đích của ông cũng như tôn- 
chỉ của Ngài, chỉ là «tu kỷ trị nhân », sửa mình đề 
giúp ích cho đời. Cũng như Ngài, nhiều khi biết 
việc làm không chắc thành . công mà ông cũng 
cứ 'cố gắng làm (3). | 

Vì cũng như Ngài, ông tự biết mình lắm: 
đức Thánh khi xưa bôn -tầu ở các nước : Lỗ, 
Tần, Vệ, Tống, Trần, Thái, Diệp, chủ ý muốn 


(1) Tế cấp bát điều, điều thứ HAI '20 tháng 1Ú nặm 


Tự-dức thứ 20 (1867). 
(2) Phạn sơ tụ; im thủy, khúc quẳng nhỉ chầm chỉ, 


lạc tại kỷ trung hĩ,, 
_ (8; Tri kỳ bất kha nhỉ. vì chỉ (Luận. -ngữ), 
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tìm một cơ-hội đề hành.đạo, là Ngài tự biết cái 
đao của Ngài mà thi-hành được, tất có kết - quả 
tốt.tươi (1). Ông Nguyễn Trường-Tộ muốn đem 
bầu nhiệt-huyết ra giúp nước nhà, cũng vì cải 
lòng tự-tín ấy, cho nên ông đã nói: « Tôi tự xét 
học lực của tôi cũng đủ ứng - phó với đời, và 
những khi gấp vội, cïng đủ có cơ - quyền » (2). 


Đến lúc hành-sự, đức Thánh có quan niệm 
tùy thời, chiết - trung (3), thì ông cũng khuyên 
người nên lựa chiêu che gió và cbâm-chước cái 
cũ của ta với cải mới của người (4). 

Ông lại còn chịu ẳnh-hưởng cái thuyết chính- 
danh của đạo Không (5). Trong bài « tế-cấp bát 
điều » ông viết: « Đại phàm ở thế gian, tất cả 
các loài sinh-vật, đã chịu một cái tính - chất 
phú-thác cho, thì phải có một chức-trách... Loài 
pgười cũng vậy, nào.vua, nào quan, nào lính, nào 


€1) Câu hữu dụng ngã giả, cơ nguyệt nhỉ dĩ khả đi 
tam-niên hữu thành (Luận ngữ). 

(2) Điều trần ngày 18 tháng 2 năm Tự đức thứ 24 (1871). 

(3) Quân tử nhi thời trung (Trung-dung), 

(@ Trong bài điều trân ngày 23 tháng 7 năm Tự-đdức 
thứ: ¡9 (1866) ông có viết cầu ‡ Œ Tôi muốn giữ lấy cái 
hay của minh, nhưng phải học thêm cái hay của thièên-hạ 
mới tim ra, như thế cái mới của họ ta cũng có, mà 
cái cũ của ta thời họ thiếu di»‹ 

(5) Quần quần, thân thần, phụ phụ; tử tử. (Luận ngữ). 
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dân, ai nấy đều có một phận sự ». Vậy thì người 
nào ở địa-vị người ấy, mỗi người có một bồn- 
phận riêng, mỗi người có một quyền-hành riêng, 

Đến cả cái thuyết thiên-mệnh, trỉ-mệnh của 
đức Thánh, ta cũng thường thấy phắc đến luôn 
trong các tờ điều-trần. Ta hãy so - sánh hai: câu 
sau này : Trong Trung-dung cÓ câu : 


« Trời sinh muôn vật, tất nhân cái tài-lực của 
từng vật mà làm tăng lên, cho nên vật nào có 
thê vun-đắp thì vun đắp thêm vào ; vật nào đã 
sẵn nghiêng-lệch thì làm cho đồ nát đi (1). 

Trong bài điều-trần về lục-lợi, ông viết : 

« Đấng Tao-vật vô-cùng biếu-sinb, đã ban cho 
ta những địa-lợi rất tốt, lại sinh cho ta những 
nhân - vật rất hay, hẳn cũng muốn cho ta được 
thinah-vượng đẻ dựng nên một cải lạc-quan trong 
vũ trụ, vậy ta cũng nên vâng thèo cái ý rộng- 
rãi của đấng Tạo-vật ». 

Xemn mấy điều sơ-lược đó, ta thấy rổ ràng 
rằng ông Nguyễn Trường-Tộ dù đã thâm-tin Tây- 
học, cũng vẫn còn là một đồ-đệ trung-thành của 
đạo Không, nhưng là của đạo Ktồng uyên-nguyên 
chứ: không phải của Tống-nho. 


1°) Thiên chỉ sinh vật, tất nhân kỳ tài nhi đốc yên ; 
cố tài giả bồi chỉ, khuynh giả phúc chỉ, (Trung dung:. 
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Vi thế chính ông là một-nhà nho, mà ông ghét 
cay ghét đắng bọn hủ:nho. Ông cho rằng tại bọn 
họ mà quốc-gia yếu hèn, tại bọn họ mà dân - trí 
thấp kém, tại bọn họ mà các hủ - tục cử tồn - tại 
mãi mãi với núi sông. 

Đối với ông cái học của bọn hỗ- nho là một 
cái học không: HẠ: Tông: Họ chỉ chúi đầu vào 
sách, học những cái viên vông quả mùa, chứ hỏi 
đến thực-tế thì ù-ù cạc-cac. 

Họ. nói đến những phong -tụe, ghi: sự bên 
Tàu từ đời thượng-cỗ mà không biết gì đến những 
việc xảy ra ngay trước mắt ; bàn đến Hàn:lin, 
Tiêun-Hà, mà không hiểu đến lịch- sử cận-đại. Khi 
điều-trần về sự cải cách việc học, ông viết ; 
« Nếu họ đem cải công học nhữog tên người, tên 
đất, những chính-tri, nghĩa-lý từ Đường Ngu cho 
đến Tống Nguyên mà chăm học về hình-luật, tài- 
chính, kiến-trúc, nông-tanz, thêu-dệt, và những cách 
mới ngày nay, thì cũng có thể làm cho nước được 
giàu mạnh ; cớ s2o (rong dân-gian không người 
nào đua nhau học những sự thực dụng ấy, mà 
chỉ thấy bàn-bạc đến những việc về đời Phục- 
Hy, Thần-Nông mà thôi ? » 

Dứng trước những công việc bề-bộn của nước 
nhà, bọn hủ-nho chỉ biết ngâm-nga tuơ phú. Họ 
không biết rằng : « Thơ phú chỉ trau giồi những 
lời mây, gió,mưa,; mù, không thể đem ăn cho 


đỡ đói được ; kinh nghĩa thì đã có tiên- nho chủ- 
giải rồ ràng, cần chỉ phải chấp đuôi thêm ..I... lại 
như văn-sách cho trị- dạo nhà Hán là tạp; -bả, trị- 
đạo nhà Đường là cuưa thuần, tap-bá với chưa 
thuần thì cũng mặc người ta Ì Về phần mình thì 
hãy xét trị- đạo của mình đã ;: HƯỚC chưa giàu 
sao không kiếm cách gì làm cho nước giàu, bỉnh 
chưa mạnh, sao không làm cách øì cho binh 
mạnh, dàn chưa lương thiện, sao không: dạy dỗ 
chơ họ thành lương-thiện, dân đen cực- -khô, sao 
không tìm cách cứu giúp cbo họ...» q). _ 
Đã không hiều: được thời - thế, bọn hủ-nho 
lại còn dương-dương tử-đắc, trọng mình, khinh 
đời. Họ tự cho họ là thanh-cao, là quý giá, nhưng 
thực tình, họ ' chỉ là những con ký. sinhrùng 
của xã: hội : Ngay lúc còn đi học, họ đã được 
hưởng cái lệ nhiêu-hoẻ- là một cái lệ đặc-biệt 
của nước ta : “+ Khắp cả thiên - hạ, không đâu 
có lệ ấy, thế mà nhân - tài của nước ta chẳng 
thấy thêm nhiều, mà nhân tài nước khác chẳng 
thấy bớt đi, vậy nước ta chỉ cho vay mà không 
ai trả lại.. Chính mất "tôi thường thấy nhiều 
người khuyên nhau cứ học về món văn chương, 
dù không có phận làm quan đi nữa, cũng khỏi 
phải ra lính như đàn bà, SẼ được thung-dung 


1: Tế-cấp bát điều, điều thứ tư, 
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tự tại. Lại có nhiều người đi họ: vừa có tiếng 
giỏi đã ngày nào cũng miệt mài trong sòng bạc ; 
vay tiền của người ta rồi hẹt rằng: «Đẻ khi 
nào tôi dạ một tiến. ở cửa trường thi, sẽ tha- 
bồ có tiền đề các ông tiêu». Bọn ấy thực là 
bọn ăn trộm thuế-khóa của nhà nước một cách 
khéo léo Ï ›. 


Vì được trọnøs-đãi quá, nˆn họ sinh ra kieu- 
cáng, miệt -thị tấtcả mọi người, cho ai cũng 
thua kém mình cả. Chính bọn họ là những 
người phản động, câu nệ, chỉ muốn bo bo giữ 
lấy những thói tục nghìn xưa : *°* Nước ta có 
nhiều nhà pho thường khen xưa chế nay, đem 
lời biện luận mà làm rối việc chính-trị... Không 
biết rằng thời thế đôi thay, nhiều phương-pháp 
ngày xưa, không thề áp dụng đời nay nữa (1). 

Vì nhà nho có những cử chỉ ương gàn, nên 
lẫm lúc ông Nguyễn Trườ»g-Tộ phải pbát ,cảu 
lên: *“* Các nho sỉ cả đời đọc sá-:h, đáng lẽ hành- 
vi cử chỉ phải mực thước mới phải, thế mìà có 
nhiều người xữ-kỹ tiếp vật lại khôn › bằng những 
người dốt nát, là tại làm sao ?” 

Đấy là ông mới nói sơ-sơ mà (hôi, vì ông 
còn sợ chạm nọc những người đồng thời với 





11) Điều trần về Lục lợi: tháng nắm nắn Tự đức 
- thứ 17 0864). 


“cổ 7 le, 


ông. Cho nên ở cuối điều thử tư trong lập “*tế 
cấp bát điều”, ông viết : « Tôi cũng chỉ nói 
những cái tệ thiên-cậa hiền-nhiên mà thôi, còn 
như những mối tệ đoan của nhà nho đã làm 
tai bại cho cá nước Tàu và nước ta, thì dù có 
nói đến vài trăm khoản ‹ững không hết được”. 
Muốn trừ những mối tệ ấy, không những. ông 
xin triều-đình cải cách việc. học cho thiết thòi 
(như bài sau sẽ nói đến), mả ông còn muốn các 
hạng tú, cử bỏ văn chuộng võ, cho họ: có một 
cuộc đời hoạt động, may ra họ thay đồi được 
tư cách họ chăng? “' Đương lúc này, cở sao 
Triều-đình khêng lựa những cử-nhân, tú-tài có 
sức mạnh, bắt họ bỏ văn qua võ, học các sách 
võ kinh, rồi phong cho bọ những chức. quản 
đội trở xuống; hề họ đã học việc binh được 
ba năm thì cho bọ thỉ mà bồ-dụng, chắc là 
họ phải khá hơn những viên ở bỉnh-ngữũ thăng 
lên. Như thế có hơn là đề bọ nhàn-cư rồi dự 
vào việc dân làng cho thêm những-nhiễu không ?”. 
Đọc những lời ông Nguyễn Trường-Tộ ta thấy 
ông rất bực mình với bọn hủ-nho ở cuối thế-kỷ 
thứ mười chín ; ông công-kích họ, vì bọ đã làm 
chậm cuộc tiến hóa của dân-tộc ta. Nhưng thực ra› 
ông khêng phản-đối Khồng-piáo như giáo sư Trần 
Độc-Tú ở thời-kỳ Tân-văn-hóa vận-động bên Tàu; 
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hoặc như:ông Tú Phàn-Khôi, một nhà nho ở nước 
ta :đã phải. lòng « cô Lý-Luận » Âu - “Tây, Ông có 
phẳn-đối là phẳn:đối: cái nho-giáo của Tống-nho 
nó đã sinhtđẻ ra một hạng nzười ươn-hèn, hủ. 
lậu, không ưa hoạt - động, không thích canh- 
tân, chỉ mong mới sống một cuộc đời an-nhàn 
vô sự, bên mấy. cây cảnh, giữa đám hầu nơn, với 
một bầu. rượu và những . bài thơ yếm-thế. Hạng 
người ấy. quả là một cái ung độc trong. xã - hội 
Việt-Nam, 


T11.— Nguyên, Ẵ rưởng- -Tộ 
VỚI 
VIỆC CẢI-CÁCH NỀN HỌC-THUẬT 


Tương-lai một nước mạnh hay' yếu là nhờ ở 
thiểu-niên, mà thiếu-niên giỏi hay hèn là nhờ 
ở nền ,học-thuật. Cho nên «họẻ-thuật lờ-=mờ 
thì phong-tục đöi-bai, mà nhân lun E HE PSN” 
. điêu-trá » (1). Nh 

- Trong cái chương-trình cải-tạo nướo › Việt. Nam, 
ông Nguyễn Trường-Tộ cho việc học là việc : cân 
và phải mau mau: cẳi-cách. : 

« Từ xưa đến. nay, việc đời không có việc gì 
không nghỉ mà biết được, không học mà làm 
được ; dù bậc thánh: nhân cũng phải Bọc; huống: 





(1) ng bát điều, điều thứ tư 
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chỉ là kẻ thường nhân. Học thực-dụng, kết quả 
sẽ được thực-dụng, nền học mà hư hèa, thì rút 
cục sẽ phải hư hèn » (1). 

Theo ý ông, thiếu-niên nước ta có tư-chất 
thông-minh và rất chiu khó họ:. Tronz tập điều- 
trần về « thiên-hạ đại - thế » (2), ông viết: « Cứ 
xét nhân-tài các nước Đông-phương, đã ai tài-trí 
hơn người Việt-Nam ta Ì Chính naười nướ› ngoài 
cũng phục người nước ta là có trí-xảo... Người 
Au-lây cũng khen rằng: Người Việt-Nam học tập 
rất là mau chóng va lanh lợi ». Đến bài điều-trần 
về Lục lợi (30, ông lại viết: Người nước ta thân- 
thề trung-bình, có nhiều tài-trí, học giỏi về cơ- 
xảo, lại có tính muốn học sự hay của người; 
chứ không ngạo mạn tự-đắc như nzười Trung- 
quốc. Các bậc thông-thải các nước, khi bàn 
chung về đại-thế của thiên-haạ, thường cho người 
nước ta là đã có địa-thế tốt lại có tính-chất hay, 
nên cuộc tiến-hóa sau này chưa biết đến chừág 
nào Ì ›, _ 
Nhưng sở đỉ người mình còi chịu kém-cỏi 
là vì học - thuật của mình kbông theo thời 





(1) Điều trần về việc học tập: 23 thảng 7 Făm 
Tự-đức thử 19 (1ã&66:. 

(2) Chưa rõ ngày tháng. 

(8) Tháng năm năm Tự đức thứ 17 (1864), 
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mà thiểu -niên trong nước thì bị cái hại từ- 
chươns nó đánh bả, nó làm cho mê-muội yếu- 
hèn. Ở thời.đại ông, sự học không những không 
thiết-thực mà lại còn vô-ý -thức nữa : « Thủa bé học 
những văn -tự thơ phú, lớn lên lại làm những 
việc về luật-lịch, binh-hình ; thủa bé học những 
tỉnh Sơn đông, Sơn-tây mắt chưa hề trông thấy, 
lớn lên lại làm những việc ở Nam - kỳ, Bắc- 
kỳ mà chân thường đi tới; thủa bẻ học những 
thiên-văn địa-lý, chính.trị, phong tục nước Tàu 
hiện nay đã thay đổi đi rồi mà.lớn lên làm 
phững. việc thiêt-văn, địa - lý, chính.trị phong- 
tục ở nước: Nam, mỗi nơi một khác; thủa bẻ 
học những việc về lễ nhạc, yến - tiệc, CƯ - XỬ, 
chiến-tranh trong thời quá-khứ ở nước Tàu, mà 
đếa lớn thì: làm nhữnz việc về lễ nhạc, yễn-tiệc, 
cư xử, chiến-tranh ở nước Nam hiện-đại ›. 
Thấy chung quanh ông, ai nấy đều họec.-hành 
như thế, ông lấy làm bự: mình lắm. Người ta 
kề chuyện: lúc thiếu - thời khỉ ông còn theo 
học ông huyện hưu trí Địa -linh, có một hôm 
thày trò dắ: nhau đi chơi núi ở Cửa lò. Bè bạn 
của ông đua nhau ,ngâm vịnh, riêng mình ông 
cứ ngồi trầm tư một chỗ. Một lúc sau, ông quay 
lại hổi chúng bạn : « Các anh có biết núi này cao 
bao nhiêu thước, diện-tỉch là bao và cách núi 
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Song-ngư là bao nhiêu không ? Thấy không một. 
ai trả lời được, ông cười mà nói rằng : « Đi chơi 
núi mà không biết núi cao bao nhiêu thi bình- 
sinE sở-học là những gì ? ›. : 

Vì chuộng cái học thực-dụng như thế, nên 
tAg tập điêu-trần, ông THỐD luôn xin Triểu~ 
đĩnh cải-cách việc học. 


Hồi ấy, nhà nước chỉ trọng có văn-chương, 
nên nước nghèo dân kém. Và lại « người đời 
lính tình khác nhau, mỗi người có một sổ-. 
trường đề đem ra ứng -dụng. Nếu Triều-đình - 
chỉ chuyên dùng một món văn-chương, thì những 
người có sở-trường khác, chẳng |. mong gì 
được,còn gắng sức học ' tập lam chị !» 

Bởi vậy ông xin đặt thêm nhiều môn học. 
mới : luật-học, sinh-ngữ-học, nông-học, cách-tri- 
học, kỹ-nohệ-học.. 

Về luật-học; ông muốn' xin «đem bộ: quốc- 
luật với những thê-lệ từ đơi Gia- “long trở lại,. 
bắt cả quan và dân-ai nấy đều phải học», vi 
nếu ai ai cũng biết dựa theo lễ cỏng-bình trong 
sách luật đề làm mọi việc, thì "WySs phép chính 
là đạo-dức vậy. . | 

Về sinh-ngữ-học, thì, gay lừ thời- đại. -ông, 
ộng đã nhận thấy sự cần- thiết. Trong bản điều- 
trần về việc học - tập, ông khuyên Triều -định 
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nên “hỏi cö người nào đã học tiếng ngoai - -quốc 
thì dòi đến cho họ thi. Nên chia các tiếng ra 
làm bổn hạng: 1°) Tiếng Pháp ; 3) "Tiếng Tây- 
ban- nha và tiếng Anh ; 3) Tiếng Tàu và tiếng Qua- 
oa (1); 4) Tiếng các xứ Mường, Lào ở phía 
Tây nước ta. Hễ ai đỗ thì được chức hành nhân 
{qú-tài, được tha tạp-dịch suốt đời bay: trong một 
bạn mấy năm” . Đến bản điều-trần về việc phái 
học sinh đi tộc, tiếng ngoaïi- -quốc (2), ông lại 
viết: * Người ` nước' ta hiện nay rất cần phải 
biết tiếng. Anh và tiếng Pháp. Và: nếu muốn 
mở mang sang đến phía “Tây giải. núi Trường: 
sơn đề thu hoạch lấy nguồn lợi và kế-tiếp công; 
nghiệp khai ~ thác của Liệt- thánh bản-triều đề 
lưu lại cho hậu thế, thì những tiếng nói mọi 
mường Ờ bên kỉa giải núi ấy ta cũng phải 
biết mới đượ¿”. Cũng trồng bản điều-trần ấy, 
ông. bàn nên chia du: “học sinh ta' hai bọn : 
một bọn học tiếng nướÈ Pháp, một bọn học 
tiếng. nước Anh ; những lúc họ rảnh, lại bắt 
học - tiếng Qua - oa và tiếng Tàn, thể là học 
một mà biết thêm “hai ba thứ tiếng, " 


1) Java. 
2) Ngày 25 tháng 2 năm Tự-Ñức 24 (1871) 
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Ông xin đặt ra khoa Nông-bọc, là vì đại-đa-- 
số dân ta chuyên về nghề làm ruộng (Ì).. 
Muốn dạy dân tỉnh về nghề làm ruội ø, Ông xin- 
cho «ban khắp trong nước bộ Nông-chính toản- 
thư ; rồi thông - sức cho toản quốc, xem ai tìm 
được cách làm ruộng thế nào cho tợp với thồ- 
nghỉ, xem có ai biết thời-tiết sớm muộn thế nào,. 
thóc lúa nên tröng thể nào, giống vật nên nuôi 
thế nào, mỗi việc đều nên trình rổ ràng, đề: 
đem về Bộ so sánh với sách Nóng-chinh mà 
soạn ra một quyền sách khác ; còn ở sách cũ,. 
nếu cỏ điều gì khôrg hợp với thời-tiết, thô- 
nghỉ nước mình thì bỏ đi ». Kti đã có sách rồi;. 
thì dân có thê học để thi ra làm nông quan, khác 
nảo các nhân-viên trong ngạch canh nông ngày 
nay. | vi 
Cái bọc cũ của mình thấp kém, chính là vì 
mình chỉ cbăm vảo những chuyện viền-vông mà 
không biết gì đến những cái trước mắt : « Nhiều 
người không biết trên đầu ta đội gì, dưới chân 
ta đạp gì, ta được nuôi sống là nhờ gì, bắt đầu 
lailịch ta từ đâu ». Cho nên ông muốn người 
trong nước phải bọc đề hiều sự-lý vạn --vật. 
« Những công-phu thảnh-ý, chính -tâm, tu-thân,, 
tÈ-gia phải ở sau sự trí-tri, cách-vật, mà muốn 


1) Xin xem bài thử VI về việc Nông-chính. 


`... 


cho được trí trí, cách-vật, thì phải học cho biết ». 
Môn học ấy chỉnh là môn vạn -vật-học trong các 
trường ngày nay vậy. 

Ông lại xin Triều - đình thêm 'vào hai môn: 
thiên-văn và địa-lý, vì đối với ông, hai khoa này 
là gốc cả trăm việc. Nhưng học thiên-văn, địa- 
lỷ là học những thực-sự, thực-lý về thiên-thời, 
4ia-thế, chứ không cho lẫn vào trong môn thuật số 
và phong thủy rất hại cho phong:tục. | 

Còn về kỹ-nghệ học thì ông cho là rất quan- 
trọng, vì nước muốn giàu mạnh cần phải có 
công-nghệ, người muốn giỏi giang cần phải biết 
khoa-học. Chính ông ông đã là một n zười thông- 
thạo về khoa-học và khoa học thực-hành: Trong 
bài điều-trần về Lục - lợi, ông cắt nghĩa cho các 
quan trong Triều biết những đại -cương về thị - 
bọc, trọng-bọ›, hóa-học, và khoáng-học. Ônz hiểu 
thấu các then - chốt của cơ khi, từ các máy nhỏ 
như máy đồng hồ đến bộ máy lởn như máy tâu 
máy đúc. Vì thế ônz muốn người trong nướ»› cũng 
quí khoa - học, cũng trọng công - nghệ như Ông. 
Trong bài điều-trần ngày 12 thảng 2 năm Tự đức 
thứ 21 (1868), ông biên cả một chươug-trình về 
việc sắp đặt mở trường Kỹ -nghệ : nào cá:h-thức 
bài-trí phòag họa, nào việc sắm sửa khi-cu, nào 
phương pháp giảng dạy, thầy thầy ông đều nói 
đến. 
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Muốn cải-cách việc học, điều cần nhất là 
phải có sách cho học-sinh học. Trước ta hơn 
bẩy-mươi năm, ông Nguyễn Trường-Tộ đã nghĩ 
dến việc dịch sách ngoại-quốc, một việc biện 
nay vẫn còn là vấn-đề khẳn- cấp cho nền học- 
thuật nước nhà. ' "¬ ¬ 
_ Khi ông ở Pháp về, Ông có đem nhiều sách 
thiên-văn, địa-lý và những sách cơ-xảo của Âu- 
Tây. Những sách đó ông có nộp cả che Triều đinh 
và yêu-cầu nhờ người ngoại-quốc dịch ra cho 
quốc-dân dùng : « Xin viết thư cho các Vị giai- 
mục ở các xứ phải lựa cho mỗi xứ bai ông cố. 
đạo người Tây mà am-hiễểu: tiếng Nam đê về Kinh 
dịch sách, như các quan trước-tác ở trong Triều : 
rồi lại mua một bộ máy in để in phát cho dâu 
chúng ». Hoặc kén người trong nước đề dịch : 
« Nếu có người trong nước thông-hiều được các 
Sách -máy móc Tây-phương mà có ích về thực- 
dụng, thi cứ cho theo đấy dịch ra và bắt họa 
đồ-bắn nữa. Hễ dịch được một vài quyển trên 
một nghìn tờ giấy gửi về Bộ, mà ngươi Tây xét 
lại cho là đúng, thì xin cho người dịch chức 
cử2nhân tại-gia »,'' ' `... _ ¬ 

Ông lại còn mong Triều-đình ïn cô»g-báo chò 
học-sinh: «Nên đem những sắc, chỉ, chiếu, dụ 
của phá vua, những sự-trạng của 'tác' danh-thần 
và việc chính-trị irong nước, in ra thành nhạt- 
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bảo cho học-sinh đọc đề biết việc cai-tri của 
nước nhà, Sự ích-lợi này thấm-nhuần như mưa 
móc, không thề “uc được, làm lâu rồi sẽ 
biết ». 

Mỡ mang việc học .trong nước cũng chưa đủ. 
Ông còn xin Triều-đình cho học sinh đi du-học 
ngoại-quốc nữa. Việc này, ông rất lưu-tâm, nên 
trong các tờ điều trần, ông nhắc đến luôn luôn - 

Trong bài luận « Thiênhạ đại-thế», ông đã 
viết: «Sau khi nhân-dâản đã được yên-lặng, sẽ 
phái người đi học khắp nơi, học lấy phương- 
pháp chinh-chiến của các cường-quốc, học lấy 
mọi nghề tri xảo của thiên hạ; ăn ở với bọ 
lâu ngày, rồi lại so tài so đức đề: biết tình-thế 
của họ, học cho tỉnh rồi sinh xảo, xảo rồi trở 
nên mạnh ›. 

Đến lập điều-trần ngày 20 tháng 2 năm Tự- 
đức thứ 2l (1), ông lại biên: «Việc phái người 
đi học nên lắm, vì có một điều rất hay là tổ 
cho thiên-hạ biết rằng nước ta bây giờ đã muốn 
chấn-hưng đề ganh đua với các nước khác. 

Rồi ông chỉ bảo cặn:kẽ cách thức cho học-sinh 
đi du -học: « Sự đi về của học-sinh thì nhờ các 
người. Pháp trông nom, còn sự họo - hành thì 
nên ký thác cho một hội học. Bọn học-sinh cần 
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phải cư-trú ở một nơi có qui-củ, tâm-trí mớồ 
khỏi xao-nhãng và học-hảnh mới được tiến ích. „ 
Thành Ba lê là chỗ rất phồn - hoa, nếu không. 
biết giữ- gìn cần - thận, thì dù là hạng lão- 
thành kiên - nhẫn cững pbải say đắm nguy ệt-hoa„ 
huống-chi là bọn thiếu - niên! Học sinh mới qua. 
nên tìm những trường nhỏ mà bọc, đã được 
nhẹ học-phí và tiền ăn, mà sự bọc huy được 
bước theo trật-tự khỏi sinh ra chán nản., 


Trong bài điều-trần về việc Tuy xa 
cầm máy tầu (1), ông cũng nói đến việc du- 
học: «(Muốn cho người đi học việc chế-tạo và 
chạy máy, tôi thiết-tưởng phải cho độ ba-mươi, 
bốn-mươi rgười kbéo tay, chừng ba-mươi tuôi 
trở lên, đề cho học việc cbế tạo ; lại phải kén 
độ mười người thông minh, từ hai-mươi lắm 
tuôi trở lên, đề đi học các khoa đại: SỐ, trọng- 
học, hóa-học, thị-học... Phải cho họ sang học 
tại kirh-đô nước Pháp hoặc kinh-đô nước Ảnh, 
độ tám chín năm mới có thê hiểu được kha 
khá.. Nếu Triều-định muốn thi-hành hai điều- 
kiện tôi đã bày ở trên thì Nguyễn-Hoằng (2) với 
tôi tình-nguyện đi Tây với hai hạng sguời dó. 


1) Không rõ ngày tháng 
2 Sau làm linh-mục, có làm thông-ngôn cho TriEu~ 
định giao tiiệp với người Pháp. 


đề giảng-giải những chỗ họ không biển, giủp- 
đỡ những việc họ không làm được. Như thế chỉ 
trong mười nắm là họ bọc thành - tài, vì các 
môn ấy tôi đã tùng rõ sự lý và biểu những chỗ 
đại-yếu, còn Nguyễn Hoằng thì thông-thạo tiếng 
Tây, cắt nghĩa sẽ được minh-bach ».‹ 

Ấy đấy. một chương - trình cải -cách học- 
thuật rộng-rãi như thế, nếu Triều-đình hồi ấy 
đem ra thi.hành, thì đã hơn nửa thế-kỷ nay ta 
có biết bao nhiêu nhân-tài rồil 


1V.— Nguưyjn Trường - Tộ 
_ vi 
QUÕC-ÂM 


Sau hơn một nghìn năm nội-thuộc nước Tàu, 
người mình chịu ảnh-hưởng rất mạnh của Trung- 
quốc : phong-tục, lễ-nghi, tư -tưởng, vắn~-chương 
thảy thảy đều bắt chước theo người phía Bắc cả. 
Sở-đdï người mình không bị đồng-hóa với người 
ta là vì mình còn giữ được tiếng nói riêng của 
mình. Nhưng cỏ tiếng mà không có chữ, nên 
ngay từ khi Sĩï-Nhiếp mở mang việc học ở nước 
ta, người mình đã đồ-xô vào học Hán-tự. Trên 
từ sắc, chiếu, chỉ, dụ của Triều - đình, dưởi 
đến văn-khế, thư - từ của dân - gian đều dùng 
chữ Hán cả. Và lại bọc - hành ở nhà trường, 
văn - bài các kỳ thi đều chỉ dùng có một thứ 
chữ ấy. Trải qua bao nhiêu triệu - đại, người 
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mình chỉ biết trọng có chữ ngoai-quốc ấy mà 
thòi. Tuy đã có thứ chữ nôm đẻ làm Việt-tự; 
nhưng người trong nước đều cho « nôm na là 
cha mách qué» không thèm dùng đến. 

Mãi đến đòi nhà Nguyễn, thói ấy vẫn còn 
ăn sảu vào óc mọi người. (Ông Nguyễn Trường- 
Tộ tuy là một người thâm-hiều Hán - bọc cũng 
thấy tục ấy là một sự trở-ngai lởn-lao cho cuộc 
tiến-hóa của nước mình. Ông viết: « Nếu một 
người nói ra một câu, lại phải nhờ một người 
khác dịch ro, tứa là một người nước khác rồi. 
Một nước Nam ta mà có hai thử âm-thoại, hai 
thứ văn-tự, chẳng hỏa ra một nước mà ngăn 
ra hai thứ người sao ? (1). 

Người mình mà học chữ Tàu thì có nhiều 
điều bất-tiện - 

Một là học khó vì « chữ mình học đã 
không phải chính âm của nước Tàu, mà cũng 
không phải là âm-thoại của ta ; khi học chữ 
phải dùng mục lục đề xem tự hoạch, lại phải 
dùng tâm:trí đề nhớ lấy các tiếng lạ, còn âm- 
vận thì chỉ người có học biết lấy mà thôi, chứ 
người bất-họe nghe đến chẳng khác gì như nghe 
øiọng qua kêu, chim hót ». | | 





() ế-cấp Lát điều, điều thứ tư, khoản thứ năm, 


Hai là dễ sai-lầm : « Những người thông-minh 
ở nước ta, đua nhau học chữ Tàu; đương lúc 
trai tráng, không biết làm gì đề lập công-nghiệp 
mà cứ hao công đèn sách, cặm=cụi suốt năm, 
hình như muốn học đề làm những người làn, 
nhưng đem tiếng ấy nói với người làu, họ 
không thể hiểu, mà nói với dân ngu họ cũng 
chẳng biết gì. Một tờ trát-văn, cắt nghĩa mỗi 
người một khác, một chữ tronp sách Luật có 
thể thay đổi tội-tinh, đơn khai từ tụng, thường 
bị các thầy cò múa bút nói sai, dân-gian khai 
báo không kề được sự-tnh phiền phức. Và lại 
khi nhà nước truyền xuống một chính-lệnh øiì, 
phái có người văn-nhân cắt nghĩa cho bình-dân 
nghe, nhưng có khi họ cắt pghĩa không rõ ràng 
hoặc viện-dẫn xuyên-tạc, cho nên bọn dân đen 
không hiêu được ý-tứ của Triều-đình, tất-nhiên là 
bị sai lầm ». 

Vì học khó khăn như thế, nên trong nước có 
nhiều người thất-học, nhiều người ngu đốt: «Ở 
Âu-Tây cứ mười người đàn ông có một người 
kbông biết chữ, mười.người đàn bà có bốn người 
không biết chữ. Tuy không biết chữ, nhưng mỗi 
khi nghe người ta đọc những chiếu-chỉ, từ-trát 
hay là sách vở gì, đều hiểu được cả, vì rằng 
chữ của họ, tức là tiếng của họ», chứ ở nước 


..... 


mình giữa phái biết chữ và bọn không học cỏ 
một cái hố thực sâu. 

Có lề chính vì thế, mà bọn có học lại càng 
tự- cao và càng hinh rẻ tiếng củả mình : 
« Thậm-chí khi viết thư từ cho người khác mà 
viết bằng quốc-âm thì họ cho là khinh mạn, 
xem sách thuốc chữ nôm mà chữa bệnh thì họ 
cho là thầy dốt, nói tiếng mẹ đẻ mà không 
châm vào một it chữ nho, thì họ. cho là quê 
mùa. Có một hạng nữa chỉ cốt làm văn chương 
cho hiêm-hóc khiến người ta đọc không thông 
nghe không hiểu mới sọi là kỳ-tuyệt; phải có 
pgười thông-thái giải-thích, một chữ có khi đến 
mấy nghĩa, một ý xoay ra nhiều ngả, như vậy 
mới gọi là thủ-đoạn của văn-hào. Nhưng thực 
ra văn-tự là đề thay cho lời nói, mà nói ra thì 
mong cho người ta nghe được biểu rồ, chứ nếu 
nói mà nhiều người không hiểu, thì không phải 
là tiếng người nữa rồi Ì›». | 

Muốn cho việc học phô-cấp trong dân-chúng 
một cách dễ-dàng hơn, ông Nguyễn Trường-Tộ 
yêu-cầu Triều-đình cảiscách chữ viết và cho đọc 
theo quốc-âm. 


Nay xin lấy chữ Tàu làm mẫu, lựa chữ 
nào tiếng đã hợp với tiếng ta, thì cứ đọc 


` 


theo quốc -âm, không phải đợi giảng nghĩa ; 
còn chữ nào tương-tự với tiếng ta, thì cứ xin 
đánh dấu vào một bên đẻ đọc theo quốc-àm. 
Lại xin đem những chữ đó chia ra từng loại, 
đặt một quyền tự-vị ban khắp các nha-mòa và các 
học=đường, đề người ta học tập được tiện lợi. 
Bất-kỳ người nào hề viết một lờ giấy việc quan 
hay là việc riêng, cũng phải theo thử chữ của 
nhà nước đã ban-bố, chứ không được thay đỏi... 
Ta chỉ dùng chữ Hán mà đọc ra tiếng ta, không 
cần phải học nghĩa, thế là Hán-tự vẫn còn, có 
hại gì đâu l Tbí-dụ hai chữ «thực phạn » thì 
cứ đọc là «ăn cơm », hay là viết cả hai chữ 
nôm «ăn cơm », để thay hai chữ « thựe-phạn », 
như vậy không có lẽ gì cho « thực phạn» là 
quí hơn «ăn cơm »... Nến ta đem chữ Hán 
mà đọc ra tiếng ta, thì một người đọc ra, mọi 
người sẽ thể- hiệu được, chắc là sẽ bớt được 
những sự phiền-phức vô số. 

Tôi đã tính phỏng các tiếng quốe-âm ta, cả 
thảy là hon một vạn, mà chỉ có trong ba trăm 
chữ không viết theo chữ Hán được ; những 
chữ ấy thì nên dùng dấu đánh vào bên những 
chữ Hán mà đọc; còn những tiếng khác thì 
viết theo chữ Hán mà đọc theo quốc-âm được 
cả. 
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Việc cải cách này có thể có một ảnh hưởng 
sâu xa đến nền học thuật nước nhà. Vì chính 


nước Nhật cũng phải mượn chữ Tàu, mà đọc 
theo tiếng của họ. 


vệ ThAN hàng S222 1er S HH 
4 + 


Nhưng có một điều ' 
ta hơi ngạc nhiên là : 
hồi ấy, lối chữ quốc- 
ngữ hiện nay ta dùng 
đã có các nhà truyền- ¿ 
giáo Bö-đào - nha và 
Pháp đặt ra rồi. 
Không hiểu vì cớ gì  :.- „„Ÿ -.. 
ông không xin lấy chữ ¡š! 3š - - 
äy thay vào chữ Hán, ;''$SÈv;'Z 
mà lại xin lấy tực ¿Ô 3+ +, ÓẾ Đ°ềN 
mẫu của Tàu đặt ra ¿7 lý Đi lùi 
một thứ chữ riêng ? ND ng 2 1291006215 tiền 
Chúng tôi đoán hẳn No TH N: đứng 
là vì mấy lễ sau này : bên mộ là ông Nguyễn Trưởng- 

1*) Có Iẽ là tại lúc Võ, cháu đdich-tôn của tiên sinh. 


đó từ vua đến dân, ai ai đều tôn-rọng chữ Hán, 
nhất-đán xin bổ bút lông mà dùng bút sắt, thì 
chắc không ai nghe nào: vả lại các quan Triều 
hồi bấy. giờ toàn là những người nệ -cỖ, nếu 
xin cải cách mạnh quá, tất không có kết-quả gì ; 
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2: Hoặc tại lối chữ quốc-ngữ viết theo chữ 
1a-tinh là của các giáo-sỉ đạo Gia-tô đặt ra, Ônỹ 
e rằng Triều-thần đã ghét đạo thì cũng chẳng 
ưa gì lối chữ của người bên đạo ; 

3) Hoặc nữa ông thấy lối chữ quốc - ngữ 
ấy còn có chỗ bất tiện, là vì có nhiêu chữ 
đồng âm dị nghĩa mà tự-dạng không khác nhau: 
Thi - dụ: Minh là sáng (minh bạch), minh là 
tối (uu minh mỉnh), zninh là thề (tminh-thệ): 
minh là kêu (minh =oan), minh là ghi (minh- 
khắc), vân vân... đều viết như nhau cả. 

Dù sao, việc cải cách của ông đê-nghị vẫn là 
một vấn-đề cần thiết cho nền học-vấn nước nhà. 
Tiếc thay Triều-đình không đề ý đến lời ông nói, 
đến nỗi hiện nay sắc, chiếu, từ, trát vẫn còn 
dùng đến chữ Hán như xưa. 

Bao giờ từ thượng-lưu đến dân gian ai nấy 
đều yêu chuộng quốc-văn, trau giöi quốc-ngữ, 
thì cái hoài-bão của ông Nguyễn Trường - Tộ 


mới được toai-thành. 


ÿ.— Nguyên 2mường- Tộ 


VIỆC CÀI - LƯƠNG PHONG - TỤC 


Một nước sở-dï văn-minh không phải chỉ là 
nhờ ở kiển-văn của một dúm người học - thức, 
mà còn phờ ở thuần-phong, mÿ-tục của cả quốc- 
dân. Phong.tục đồi-bại, dân-gian tất gian-tham, 
vô-hạanh ; dù có người sáng suốt muốn dẫn đường 
chỉ lối cho bọ cũng khó-khăn lắm. Vậy muốn cho 
dân mạnh bước trên con đường văn-minh, việc 
cần-kip là phải cải-lương phong-tục. 

Người mình vốn có nhiều tệ-tập lưu - truyền. 
Ông Nguyễn Trường-Tộ đã nhìn rõ và muốn tìm 
phương bỏ-cứu. 

Trước hết ông nhận thấy người nước ta có 
tính ich-kỷ, chỉ vụ lợi cho mình chứ không biết 
gì đến nhân, nghĩa : «nhiều người giàu có phong- 
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lưu, mà ăn mày đứng trước .cửa kêu van nửa 
ngày không cho được một đồng kẽm, người làng 
có thiếu thuế đến vay một quan tiên cũng từ: 
chối ; thế mà dến chỗ ăn chơi thì đôi nghìn vàng 
lấy một trận cười, vào sòng bạc thì một tiếng 
mở có đến trăm vạn. Những hạng người lòng sắt 
dạ thú ấy nhiều lắm, không sao kế xiết được (1) », 
_ Ông lại nghiệm thấy người mình biếng nhác, 
chỉ ưa an-nhàn vô-sự : bọn học -thức thì suốt 
ngày ngâm-nga chè chén, tìm lạc-thú trong cảu 
văn hay, trong chén rượu nồng, còn việc nước 
việc đời đề cả ngoài tai, mà lại đám tự-phụ là 
thần-tiên, là nho-nhã. Bọn thường dân thì đồ xô 
nhau vào chốn bạc bài nghiện - ngập, vào nơi 
xưởng-ca, đỉ-thõa, chỉ muốn ăn dưng ngồi rồi. 
mà tận-hướng những thú đê-tiện. Họ không biết 
rằng : «những g8ưỜ! chỉ biết ăn chơi, không dính- 
dáng gì vào khoảng trời đất, tức là những người 
ở ngoài vòng tạo-hóa, vậy biết gọi là hạng người 
øi ? Chính những người ngủ đại, điếc mù mà nhà 
binh còn dùng được vào công - VIỆC, huống-chi 
phững người lành đã chịu trời đất phú-tính cho 
làm người, đã ở trong vòng trời thanh bóng lÓ, 
đã sống trong quyền-phép phong-tục, mà nhất-thiết 


———————— 


() Tế-cấp bát điều; điều thứ ba, 


đai Ï Ôuac 


việc dân việc nước đẻu không nhúng tay đến, 
không giúp sức vào thì sao cho trọn phận - sự 
của con người, sao báo-đáp được quốc-ản (1)». 

Sống một cuộc đời nhàn rồi, bọn người ấy 
lại gieo vào đám ngu-dàn những mối dị - đoan 
làm cho tỉnh-thần người ta thêm rối - loan, trí- 
não người ta thêm mmờ ám. 

Tuc-lệ các làng thô - làu, nên bọn cường-hào 
lại càng đề nạtnộ dân em, vì họ chỉ là một 
bọn gà què ăn quần cối xay, hễ thấy bở là họ 
đục-khoét, hè thấy lợi là họ chấm - mút, chứ 
không nghĩ gì đến ich-quốc lợi-dân. Thí-đụ như 
việc mở-mang nông-chỉnh : ông Nguyễn Trường- 
Tộ thấy nhiều nơi chỉ đắp một con đê nhỏ 
là cày cấy được, mà người ta bỏ hoang. Hỏi 
tại sao, thì « người trả lời: đấp đê động địas 
mạch, e hương - hảo, hương-lão mang bệnh ; kẻ 
thì nói : đắp lại, bịt mất dòng nước chảy của 
làng trên, không khỏi họ kiện cáo; người lại 
nói : đắp thế động đến các tÔ-mộ của các quan 
trong làng, hoặc các quan ở làng bên cạnh (2) ». 

Ông Nguyễn Trường-Tộ lấy làm đau đớn mà 
nhìn thấy trong dân - gian những mối tệ-đoan 


1) Tế-cấp bát điều, điều thứ bai. 
2) Tế cấp bát điền, điêu thử tư. 
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như thế. Cho nên ông yêu - cầu Triều-đình cải- 
lương phong - tục, nhưng ông không xin nhà 
vua ban ra những điều huấndụ khô-khan như 
dưới triều Lê Thánh-tôn hoặc triều Minh mệnh. 
ông xin sửa đôi phong-tục bằng những phương- 
pháp thiết-thực hơn : 


Đối với bọn phủ - hào ícb-kỷ, ông xin nhà 
nước đánh thuế nặng vào các nhà giàu : « nhân- 
dân dùng tiền-tài để sinh ra tội - lỗi, cũng y 
như bọn trễ con múa gươm đến nỗi bị thương 
ở cô họng ; vậy cướp cái gươm ấy đi, có gì là 
không đáng Ì» Ông lại xin đánh thuế các 
xa-xỉ phầm như tơ lụa của Tàu : « các hàng Tàu, 
nếu vật-giá là mười quan, thì xin đánh thêm 
năm quan, vì đã có tiền mặc áo tốt, thì phải 
nộp thêm I† nhiều về việc quốc - dụng »; như 
chè Tàu: «những người uống chè Tàu toàn 
là những người phú-qui; phong-lưu, ở nước ta 
vẫn có chè Nam uống vào cũng giải khát và 
mát-mẻ, thế mà họ có thừa tiền làm ra bộ phong- 
lưu hư-phí, đã mất thì giờ lại hại công việc - 
nếu cứ đề cho họ hoang-phí vô-ich, đã hao-tồn 
tỉnh - thần lại còn làm giàu cho người Trung; 
họa, chỉ bằng thu vào quốc-khố cho nhiều, đề 
gìn-giữ sắn-nghiệp 'cho họ; vả chăng họ đã thiếu 
mất nghĩa-vụ, thì nhà nước nên ép họ trả thuế; 
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đề đặt một cái nghĩa-vụ cho họ, cũng là một 
lề nên làm », 

Muốn trừ bớt bọn người nhàn-cư vùi thân 
vào những nơi xấu-xa hư - hỏng, ông xin nhà 
nước đảnh thuế thật nắng vào : 

Cờ-bạc : « Bất-cứ ở đâu hoặc lúc nào, hễ có 
người ưng đánh bạc thì xin đặt ra từng sòng. 
môi sòng phải nộp hàng năm một nghìn, hoặc 
hai, hoặc ba nghìn quan, tùy theo tùng hạng. 
Nếu có ai đi đảnh riêng chỏ khác, thì cứ cho 
chủ đã chịu thuế hoặc người khác bắt mà giải 
nộp, sẽ có tiền thưởng, rồi lại tịch - biên gia- 
sản của những pgười đảnh bạc đó, lấy một 
nửa sung công, vì những người đảnh bạc quên 
hết cha mẹ, vợ con, chỉ chăm vào một bề đồ- 
bác, đem hết gia - tài giao cho mấy người đánh 
bạc, vậy thì chẳng thà lấy tiền của họ thu vào 
quốc-khố, đề giúp các người bà con làng xóm 
của họ, chẳng hơn vất ra cho bọn côn - quang 
du-thủ du-thực hay sao ? _ 

Rượu : «Rượu không thể uống no bụng được, 
lại hao-tồn lúa gạo rất nhiều, chính là một điều 
hại lớn. Ở Âu - Tây cấm rượu rất pghiêm mà 
cũng không được, nên chỉ nhờ cách đánh thuế 
nặng, người ta mới chịu chừa bót đấy thôi. 
Nay xin đánh thuế các lò rượu ở hương-thôn, 
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mỗi năm một trăm quan, ở thành-thị môi nắm 
ba, bốn, năm trăm quan, tùy theo từng hạn§; 
như thế chắc giá rượu tất phải cao lên, mả 
người uống rượu sẽ phải bớt dân ». 

Thuốc lẩ: « Hút thuốc lá không ích - lợi gì 
cho sự dưỡng-sinh, mà tích tiểu thành đại; tôn- 
hai rất nhiều, chẳng qua là người ta làm bộ 
phong-lưu đấy thôi. Nay xin định cho mỗi chợ 
chỉ được một hàng bán thuốs lá mà thôi; ngoài 
ra ai muốn bán đều phải mua lại của nhà hàng 
ấy ; mỗi păm xin đánh thuế nhà hàng chính một 
trăm hay là nắm chục quan ?. 


Thuốc phiện : « Còn nha-phiến xin đánh thuế 
nặng gấp năm sáu lúc trước, kéo sợ nó lan rộng 
ra, sinh đạihại cho nhân-dân. Nếu trong quan- 
lai, có người nghiện-ngập, thì xin bất phải chừa 
đi đã, rồi mới bỏ dụng. » | 

Ông xin đánh thuế cả các cuộc du-hí: «Ài 
lập ra một cuộc ca-xướng phải chịu mỗi ngày 
mười quan trở xuống; còn nhữaog người trong 
phường trò cũng phải cbjịu thuế đồng - niên là 
năm mười quan, nhà nước sẽ cấp bằng cho đề 
đi làm trò suốt đời ». 

Đến các tệ-tục ở hương-thôn, ông Nguyễn 
Trường-Tộ xin nhà nước thắng tay cấm Liệt, đề 
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bọn cường-hào không có dịp cá: lớn nuốt cả 
bé nữa. 


Ông lại lưu-tâm đến việc cai-thiện bọn côn- 
quang, vô-lại. Theo ý ông, bọn ấy ở hàng xớm 
knông những làm khồ lương-dân mà lại còn 
là một gương xấu cho người khác bắt chước. 
Chi bằng bắt hết bọn ấy đưa lên các chỗ rừng 
núi xaxôi đề chặt cây mở đường, khai khẩn 
đất ruộng, đến khi nảo công cuộc thành-hiệu sẽ 
cho hợ hướng quyền-lợi (1); như thế đã trừ 
được cho các thôn xã bọn sâu-mọt, lại còn khiến 
cho những noười lêu lồng có cách mà cải - tà 
qny-chính nữa, Ở điều thứ bảy trong tế - cấp 
bát điều, ông có kể rõ hai mươi sự icblợi về 
việc ấy. 

Ông lại muốn nhà nước bất bọn du - đẳng 
học nghề, bọn tù- phạm tập -luyện gân cốt, 
chứ đừng đề họ ngồi không : «vì ngồi không 
chính là cối rễ của vạn điều tội ác (2). 

Aét qua những điều cảicách trên đây, ta 
thấy những phương - pháp của ông Nguyễn 


1) Trong một 'bài sau, sẽ nói kỳ đến vấn-đề dĩ: 


đạn theo ý Nguyễn tiên sinh. 


- 


2j Tế cấp bát diều, điều thứ bẩy, 
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Trường-Tộ đề-nghị, tuy không được thập phần 
hoàn - hảo, nhưng cũagp đủ tỏ tấm lòng ưủ- 
thời tha thiết của ông. 

Hiện nay, những lời vàng ngọc của Ông vẫn 
còn lâm4i trên tập điều-trần. 


VÏ.—— Ngưuên Trường - Tộ 
với 


VIỆC XÃ-HỘI CỨU-TẾ 


Xét trong sử, ngay từ trước thời đại ông 
Nguyễn Trường-Tộ, Triều-đình đã chăm nom đến 
công-việc cứu - tế: đời Gia-long, đã có những 
sở dưỡng - tế đề nuôi nấng thuốc ;thang cho 
những kẻ tàn - tật khốn khô ; có lệ tuất cô-cùng 
để cấp-cứu những kẻ lữ hành đau ốm; lệ chẳn- 
tai - thương đề giúp những người bị tai nạn; 
lệ vũ-phongnan để cấp tiền cho những người 
bị đấm tầu, đấm thuyền. Đời Minh - mệnh, lại 
đặt lệ cấp-tuất đề phát thuốc cho dân những 
kbi có bệnh thời-khí : lệ khuyến - quyên - nạp đẻ 
cho dân pghèo vay tiền vay thóc mà làm mùa; 
lại lập những quỹ cứu - tế, đề chôn cất những 
kẻ chết: đường shết chợ và cứu giúp những 
thuyền bè trôi giạt. Đến đời Tự - đức cũng có 
chiếu-dụ về việc cưửu-tế, 
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Nhưng thực ra, những công việc ấy chỉ có ở 
trên giấy tờ, chứ it người chăm chú đến. Chính 
ông Nguyễn Trường-Tộ đã viết: « Những người 
thừa-hành không làm hết bồn - phận, hên chỉ 
có tiếng mà không có sự thực, khiến phững kẻ 
khốn-cùng không hưởng hết được cái ân - huệ 
của Triều-đình ({) ». 


Còn những npười sung-túc trong nước thì phần 
nhiều ¡ch kỷ, hay là có một, quan -niệm kỳ- 
quặc về việc thiện. Họ chỉ biết « mở hội, làm 
chay, hát tuồng, củng thánh, đắp tượng Phật, 
dựng thần-vị đúc chuông làm chùa, xây đình, 
đắp mộ, lập hội tư-văn... Ngoài ra, giữa đường 
có người chết đói, xin một giọt cháo cũng 
không cho, bên xóm có đứa mồ côi, khóc vang 
làng cũng không ai thèm ngó tới ? Như thế mà 
gọi là người chân-tâm, hiểu thiện sao được ? » (1) 

Vì thế ông Nguyễn Trường-Tộ cho việc cứu- 
tế là một trong những việc khẩn cấp mà Triêu- 
đình nên lưu-tâm đến : « Xưa kia vua Văn-vương 
làm nhân-chính, trước hết chu-cấp cho kẻ cô độc, 
vua Nghiêu yêu người thì yêu kể bằần-cùng đầu 
tiên » (1). 


1. aTế-cấp bát điều», điều thứ tám.. 


Ông chia việc cứu - tế ra làm bai phần : thứ 
nhất là nuôi trẻ mồ-côi, thử bai là cứu người 
cơ - khỏ. 

Về việc nuôi trẻ, ông cũng biết là khó-khăn 
vì muốn lập một nhà dục - anh, phải lựa được 
những người bảo-mẫu tân-tâm với bọn hài-nhi. 
Theo ý ông: « Chỉ có những người đàn-bà Tây 
đã tùnồ dem thân vào ở trong các nhà tu mới 
nuôi trẻ có hiệu - qua được... Họ làm thay mẹ 
cho lũ trẻ thơ; bất-luận là con ai, họ đều nuôi 
cho, dạy cho, cả trai lẫn gải đều phải học 
lập... Họ yêu nuôi bọn cô-nhi chẳng khác chỉ 
con của bọ sinh ra... Những bạng đàn-bà lây 
đó, đều là những người giữ lòng trình, không 
lấy chồng, cho nên họ mới chịu được những 
cái dơ bản như một người mẹ». Cho nên Ông 
mong nhà-nước triệu-tập các êng linhsmục người 
Tây lại, nhờ các ông ấy trông nom các nhà 
dục anh, để có các bà tu giúp-đổ thì công việc 
mới có thể hoàn-hảo được: «Nay nhà - nước 
nên cho phép mỗi tỉnh lập ra một viện dục- 
anb, gỉao cho một ông giảm - mục quản-cố, còn 
tôi, tôi xin sắp đặt làm các nhà Dục -anh, như 
thế sẽ ich-lợi cho trẻ-con nhiều lắm » (1) 





4) Điều-trồn về việc học tập, ngày 23 tháng bảy năm 
Tự-đức thứ 19, _ 
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Ông lại xin Triều - đỉnh «cho phép các giáo. 
hội Tây-phương cứ tới nước mình mà lập hội 
cứu -tế», vì «nhà nước bỏ đi một người tức 
là bỏ đi một phần - tử trong nước ; nếu nay 
biết cách giáo-dục người ta, cho được toàn-sinh- 
mệnh và thành nết tốt, chẳng hơn xây cái tháp 
phù-đồ. chín tầng hay sao Ì» 


Về việc cửu-giúp pgười cgbèo khô, ông khuyên 
nhà - nước nên theo gương nước Ảnh, vì ở nước 
ấy đã có định-luật rằng: « phàm trong một làng 
cỏ người nào nghèo dói khòng thê sống được, 
th những nhà khá-giả trong làng phải Ø:Úp- 
đổ nuôi nấng. Mỗi nắm những nhà giàu nuôi 
kẻ khó ít nữa cũng hết mỗi người năm trăm 
quar., lrừ những người hảo tâm bố-thí rất nhiều 
thì không kế... Hạ lại còn lập những nhà dạy 
trẻ không lấy tiền, nha tiếp khách bộ-hành, nhà 
nuôi bọn gái hư muốn ăn năn_cai-quá, nhà nuôi 
người già yếu, nhà nuôi người bệnh. hoan, nhà 
nuôi hài nhi, nhà nuôi người tàn-tật, bao nhiêu 
thiện-chính đó là nơi nào cũng có cả, họ làm 
được như vậy, chẳng những ,tại kẻ dưới biết 
bắt chước nhau, bỏ bởt sự lãng-phí đề làm việc 
nghĩa, mà chính là”vì nhà-nước khéo làm liêu- 
biêu đề khuyến-đốc dân-gian ». 
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Nhưng ông không muốn nhà-nưởc nuôi không 
những người nghèo-khỏ: «Người nào có sức 
mạnh thì dạy việc cày cấy và tâp-nghệ, còn 
những người tàn tật cũng cho công việc, chử 
không được ngồi không ; phải dạy bọ làm các 
đồ vặt để bán lấy lãi thêm vào các phi-khoản 
trong viện. 

Ông lại mong Triều-đình bắt chước các nước 
Âu - Tây cấm ăn mày : «Nếu không có duyẻna 
cớ gì mà di hành - khuất ö dọc đường, thì 
cho là người gian-tệ trốn tránh Bất cứ chỗ 
nào, nếu họ gặp hạng người ấy là họ cũng 
bắt và giải đi làm việc. Cho nên các người 
nghèo khô đều có nơi ăn làm, mà tụi gian- 
đồ cũng khó lòng ản-núp được. Sự này người 
nước ta lể nào lại không làm nỗi?» 

Muốn có tiền đề chỉ vào các việc thiện, ông 
muốn ta theo gương các nước Ảu-Tây, lập ra 
ở các nơi công-hội một cải công-gữy « Nếu ai 
muốn làm phúc thì tùy chỗ cận - tiện, đem 
tiền bỏ vào quỹ ấy; cứ mỗi ngày mở quỹ ra 
xem, rồi đem chia ra các sở ». 

Ông còn muốn tập cho các trể nhỏ biết 
làm phúc nữa; Ở Âu - Tây, những món tiền 
nuôi nhi-đồng phần nhiều do các trẻ em giúp 
cả. Mỗi khi. các đồng-nam đồng-nữ tới trường, 
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thầy giáo thường khuyên dạy rằng : » Trong 
thiên-ha có những đứa trẻ đói khỏ, không al 
nuôi nấng, chúng nó với các em cũng la bạn 
lửa mà các em thời nhờ cha mẹ có cơm no 
áo ấm, lại có tiền mua bánh và đồ chơi vô. 
ích, sao không chia ra một it để chu-cấp cho 
những trẻ đói rét ngắc ngoái đó ? » Học-sinh nghe 
thế, phải quăng tiền vào thùng đề giúp cho 
bọn ấy. Cứ mỗi trường học, môi tháng được 
đến hai ba trăm quan. Xem thế đủ biết cải 
phép giúp người làm phúc của họ rất hay. 
Người nước ta lẽ nào không có người hảo-tâm, 
chỉ vì là chưa có ai khai-đoan đó mà thôi?. 

Ngày nay việc cứu-tẾ đã « khai-đoan rồi ; 
các viện tế-sinh, tế-bần, lạc-thiện đã thấy lác- 
đác ở các tỉnh thành lớn. Nhưng thực ra, đến 
bây giờ việc xã-hội cứu-(Ế và nhân dân tương- 
tế vẫn chưa hẳn được như ÿ-nguyện của ông 
Nguyễn Trường- lộ. 


VII.— Nguyjn Tường- Tò 
VỚI 


VẬN - ĐỀ SINH - TÀI 


Tiền-tài là huyết-mạch của một nước cũng 
như của một nhà. Muốn cho nước cường, 
dâu mạnh, trước hết phải lo đến vấn-đề sinh 
tài. Vì thế ông Nguyễn Trường - Tộ lưu - tâm 
đến việc ấy hơn cả. Ông viết: « Tiền của mà 
nhiều, lương-thực sẽ đủ, khíi-giới sẽ tỉnh, thànB- 
trì sẽ bền, của kho sẽ thừa thãi ; bao nhiêu 
sự lợi đều tiến lần lần, bao nhiêu ' sự hại đều 
giảm bởt đi. Khi gặp sự đại-biến, chỉ lấy 
trong kho ra mà dùng, khỏi phiền nhiễu đến 
dân, ích- lợi ' kẻ không xiết được › » (1). 


J') Điều -trần về Lục -lợi: tháng 5 năm Tự - đức 
thứ 17 (186%). _ 


Vã lại muốn dạy dân nhân, nghĩa, lễ, trí, 
tin phải lo cho bọ cơm no áo ấm đã. « Gặp 
cơn đói khó cứu khỏi chết còn chưa kịp, 
còp nói gì đến lễ-nghĩa. Cho nên xưa kia 
thày Mạnh nói điều nhân, thường phải, dựa 
vào «hằng sẵn », đức Không nói điêu tín cững 
cho ấm no đã. Xét đến chân-lýÿ thì thâm - ý 
của hai bậc thánh -hiên đều cho sự giàu có 
đứng trước sự giảo-hóa» (1). 

Nhưng muốn giàu thì phải dùng phương- 
pháp gì ? Theo ý ông, dân có giàu nước mới thực 
giàu. Vậy làm giàu chỉ là nhân cái lợi tự: 
nhiên của trời đất rồi mổ mang ra, nghĩa là 
nhà nước phải tìm cách khuếch-trương canh- 
nông, kỹ-nghệ: và thương-mại. 

Về canh-nông, ông đặt ra một chương-trình 
rất chu-đáo xỉn nói riêng ó mục sau, 

Về kỹ - nghệ, ông nghiệm thấy ở nước ta 
eòn kém sút quá. Chỉ vì người mình vẫn có 
cái thành kiến cho nghề làm thọ là một nghề 
hèn, cho nên cùng lắm người ta mới chịu 
học công-ngbệ. THành-kiếến đó phần nhiều do 
ở phái nhà nho mà ra. Ông buồi rầu nhậa 
thấy rằng các nhà nho học sách 'mà không 





1) Điêu-trần về việc học tập : ngày 23 tháng 7 nàm 
Tụ-đức thứ 19 (1866). 


_— 
hiệu nghĩa sách, vị theo kinh, sử thì các bậc” 
đại thánh cũng rất trọng thực - dụng chứ không 
chuyên về văn - chương : Như các vua Phục-Hi, 
Thần-Nông, Hoàng -đế bày ra đồ khi-dụng, vua 
Nghiêu vua Thuấn bày ra trăm nghề và chỉnh- 
đốn sáu kho. Thế mà người mình thì chỉ đồ xô 
vào từ-chương thi-phú mà thôi. 

Bởi thể, muốn mở mang RŸ-nghệ tron nước, 
trước hết ông mong Triểu-đình tỏ cho dân biết 
rằng nhà nước không những chỉ trọng-đãi bạng 
học - trò mà còn qui cả mọi nghề. Bất cứ làm 
nghề gì mà cỏ tài cũng được nhà nước khuyến- 
kbích, tưởng lệ, như thế mọi người mới đua nhau 
học nghề để theo sở-đắc của mình và làm giàu 
cho nước, P. 

Nhưng học nghề cần phải có trường, cỏ thày, 
có sách. Trong tờ điều - trần ngày 12 tháng 2 
năm Tự-đứ: thứ 21, ông cỏ bàn đến cách tô- 
chức một trường kỹ - nghệ và việc mượn thày 
ngoại-quốc dạy học - trò. Còn sách thì ông xin 
« tìm trong sách nho có những chỗ nào nói về 
cơ-xao, dù một câu một chữ cũng lấy cho hết 
mà đỉnh - chỉnh lại và lựa các sách Tây nói về 
các việc nhật-dụng thường - hành rồi góp nhặt 
mà pbhiên-dịch ra (1) ». 





(1) Tế-cấp bát điềz? điều thứ tư khoản, thứ-ba, 
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Nhân lúc bây giờ nhà nước sắp cho phải-bộ 
qua Pháp về việc ba tỉnh phia Đông, ông khuyên 
nên cho mua những thứ mảy móc « rẻ tiền và 
có thể đem về làm kiều mẫu được » (1). 

Vã lại khi ông còn ở Pháp, ông có đi xem 
cần-thận nhiều nhà máy, ông có mua ¡mấy quyển 
sách dày và ông có trực-tiếp giao-thiệp với một 
người chủ xưởng làm đồ sắt, con một người có 
thế-lực ở Thứ-dàn nghị-viện. « Chúng tôi trọ tại 
ahà công-tử ấy đúng một tuầu lễ, đã tổ cho y 
biết rằng : Nước ta rất muốn chung sự ich-lợi 
với nước Pháp, ÿ nghe lời lấy làm thích lắm. 
Tôi lại nói với y rằng: Đợi khi về nước, tôi 
sẽ đem những công cuộc Hàn xưởng của ôno 
mà tâu với Triều-đình, đề có cần mua món øì" thì 
phờ ông bán cho như khi bán cho Nhật-bản và 
Xiêm-lz ; hoặc có dịp tiện thì lại nhờ Ông gửi 
vài người qua nước Nam đề lập những lò sắt Y 
như các lò xưởng của ông. Nhưng việc này tôi 
còn bẩm với Triều - đình, mau chậm chưa biết 
được ». Nghe thế y bằng lòng đảm .nhận lấy cả, nếu 
Triều -đình ưng.thuận như lời tôi nói với y » (2). 

Cái hoài-bão lón-lao của ông Nguyễn Trường. 
Tộ rút cục không được Triều - đình lưu - tâm 


(1) Điều-trần ngày 27 tháng sáu nắm Tự-đức thứ 19 (1866) 
(2) Điều-trần ngày 23 tháng 2 năm Tự-đức thứ 2L (1868), 


đến, mà bao nhiêu công lo liệu của ông về việc mở 
mang ký-nghệ cũng chỉ là công uồng mà thôi. 

Về thương -mại ông cũng có những ÿ-tưởng 
rành-mạch và rộng -räi. Ở thời Ôpø, việ¿ buôn 
Đản trong nước ta còn thô-sơ quá : ngoài những 
người đản bà buôn thúng bán mẹt, quanh -quần 
ở những quản chợ lụp - sụp, sự giao-dịch trong 
nước đều ngưng -trẻ, bế-tắc ; còn nói gì đến cuộc 
thông-thương với ngoại-quốc Ï 

Trước hết, ông ngùỉĩ đến việc giao - thông 
trong nước: Hồi ầy chưa có xe lửa, việc vận- 
tải tấtnhiên phải theo đường thủy. Thế mà từ 
Kinh-đô ra lắc-hà chỉ có thê đi đường bề được 
thôi, chứ không có một con sông đào nào nối 
liền các tỉnh trong nội-địa. Thành thử thuyền bè 
đi lại một là bị đắm chìm vì những cơn giông- 
(Ố, hai là bị giặc tâu-ô cướp bóc hãm hại. Che 
nên ông xin tự đứng trông nom công việc đào 
một con sông lớn từ Hải - dương đến Kinh-thành 
Thuận -hóa. Ông cam-đoan làm việc ấy được trọn 
vẹn vì ông đã xét kỹ-cảng địa -thế mọi nơi và 
đã học cách đào sông. ( Chỉnh nhờ có ông giúp 
mà ông tông-đốc An-TIĩnh Hoàng Tá-Viêm mới có 
thể đào xong cái kênh Sắt ở Nghệ an năm Tự- 
đức thứ 19 (1866). Cái kênh ấy nghe nói Cao-Biền 
đã phải bỏ dở mà nhà Hồ cũng đã chịu khoanh 
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tay, ấy thế mà khi nhận được thư của ông Hoàng 
Tá.Viêm khần -khoản nhờ ông chỉ bảo, ông 
đứng trông nom có Í! lâu, công việc hoàn-thành 
một cách mỹ-mẵn). 

Ông rất tin ở tài-nghệ của ông, nên ông nói : 
«(Làm cho đúng cách thì núi cũng đào được Ì» 
Ông lại xin nắn lại cho thắng những khúc 
sông cong-queo để tiện việc chớ hàng. 

Trên những con sông ấy, muốn có thuyền 
vận-tải, ông nhận tự chế ra mẫu thuyền theo 


cách- thức ở Âu- Tây, . bé mà chở được 
nhiều. 


Ở hai bên bờ sông, ông xin cbo đắp đường 
«bắt bò và ngựa vận -tải để giảm bớt sức 
người » (). 


Đấy là việc giao-thông trong nước. Còn về 
việc thông-thương với nước ngoài, ông có trình 
bày rõ ràng cách thức mua hỏa-thuyền đề đem 
hàng bản ra hải-pgoai : 


« Cứ tính chung hỏa - thuyền của các nước, 
thân tầu rất tốt và giá rất rẻ, thì chỉ ở nước 
Hoa-kỳ, nhưng xưởng đóng tầu nhiều nhất thì 
ở nước Anh. Hỏa-thuyền của nước Pháp một 


1. Khoản thứ ba trong ba khoản phụ vào « Tế-cấp 
bát điều ». 


— //7— 


nửa mua ở nước ấy. Các nước ở Âu-Tây cũng 
nhiều nước mua ở đó, Nếu ta muốn mua tầu, 
tấu nhiên cũng phải theo họ. Lại phải chọn 
người đã hơi biết các thử máy móc, lựa được 
thứ nào tôt xấu, chứ cứ tin theo lời nói của 
nhà buôn thì e có tệ-hai mà la không rõ. Tôi 
trộm nghĩ hiện nay người Nam ta hơi biết máy 
móc, biết sức mạnh của hơi nước và biết các 
lễ sưa sang, e không có ai hơn tôi được » (1). 


Không những ông muốn nhà nước mua tầu, 
lại còn muốn lập xưởng đóng tầu ngay ở trong 
nước nữa : «Lúc đầu mới làm chưa chắc được 
tính - xảo, trước vụng sau khéo, trước thô. sau 
tỉnh, lâu ngày rồi cũng có thề thòng hiểu cải 
nguyên-lý. Họ là người bậc nào ? Lúc đầu chẳng 
qua cững như ta đó thôi! Cốt sao có -kbií-cu làm 
khuôn mẫu, rồi nhân đó mà cải cách ra, làm 
những thứ cơ xảo khác ». 

Cơ-quan giao - thông đã có đủ rồi thi việc 
buôn bán với nước ngoài có thề một ngày một 
bành-trưởng. - 

Nước ta vẫn có nhiều bải-lợi, lâm-lợi, thồ- 
lợi, khoáng-lợi, đem bán ra ngoại -quốc chắc 


(_ Điều trần về việc mua bỏa - thuyền. (ngày tháng 
không rõ). 


can 


được nhiều lãi: « như đồng và thiếc ở Dắc- 
kỳ vốn chỉ có một quan, mà đem bản cho người 
ngoài (hì đến tám quan. Ngoài ra những tơ, gai, 
cá, muối cũng được lợi như vậy ». 

Ong nghỉ cả đến việc đem tơ Vân - nam ra 
bán ở nước ngoài nữa, khác nào kiểu thông-quá 
giao-dịch ngày nay l 

Về việc nhập-cảng, ông reonø nhà nước theo 
phương-pháp bảo-hộ mận-dịch, đề bênh vực cho 
các sản-vật trong nước :« Ở Âu-Tây phàm những 
hàng-hóa ngoai-quốe, bất.luận hàng gì đều tùy 
theo giá dắt rẻ mà đánh thuế gấp đôi các hàng-hóa 
trong nước. Đến những xa xỉ-phầm khỏng quan- 
thiết đến sinh-mệnh của dân - gian thì họ đánh 
thuế gấp bội lên (1). 

Muốn việc buôn bản được phát-đạt, ông xin 
Triều-đình hậu-thưởng « những người thương-hộ 
nào biết hợp cô đi buôn mà tiên vốn được trên 
trấắấm van ». | 

| Nbững điều đề nghị của ông về vẫn: đề sinh- 
tài, nếu được lọt tai nhà cầm quyền từ ngày ấy, 
thì mỗi ngày một mở mang thêm, dàn ta đâu 
đến nỗi, còn ngbèo Ì 





(U Tế-cấp bát điều, điều thứ ba. 


WI1lI.— Nguyễn Trường- Tô 


VI‡C NÔNG-CHÍNH 


Xước la là một nước từ xưa vẫn lấy. nghề 
nóng làm gốc ; đại - đa - số quốc-dàn chỉ trông 
vào nghề làm ruộng mà sống hàng ngày. Ấy 
thể mà phương-pháp canh-tác còn thô-sơ, chất- 
phác lắm; nỏng-khi thì đơn giản; cày bừa chỉ 
hờn hợt trên mặt đất mà thôi ; công việc trồng 
trọt thì nặng nề; cả một gia đình người nông- 
phu suốt năm cặm:cụi trên thửa ruộng.... Thỉnh- 
thoảng những nạn hạn-hán, thủy:lạo lại tiến đến.... 

lheo ý ông Nguyễn Trường-Tộ, những mỗi 
tệ-‹hại ấy sinh ra bởi sự ngu dốt của dân, mà 
cũng bởi những sự khuyết - điềm trong chính- 
sách canh-nông của Triều-đình nữa, 
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Người mình làm ruộng chỉ biết theo cỏ - tục, 
cha truyền con nối, chứ nào ai dạy dõ, cbỉ bảo 
cho biết các phương pháp thuận-tiện bao giờ Ÿ 
Đã thế lai hay tin dị đoan; nhiều khi biết lợi 
trước mắt cũng không làm ; chỉ vì sợ động âm- 
pbần, chạm long-mach mà chẳng dám bồi đứp 
mộng đất, để đến nỏi nhiêu nơi bỏ thành 
hoanø-địa (1). 

Vậy muốn mở mang nông -cbính, trước hết 
phải dạy cbo dàn hiều rỡ nghề của họ. 

Vì thế ông xin Triều -đình cho soạn những 
sách nông -cbính đẻ phát cho dân - gian: « Nên 
thông sức cho cả nước xem có ai tìm được cách 
làm ruộng thế nào cho hợp với thồ- nghỉ, ai. 
biết được thời tiết sớm muộn thế nào, các thứ 
lúa nên trồng thế nào, các giỗng vật nèn nuôi 
thế nào, mỗi việc đều trình rõ đê đem về Bò, rồi 
sẽ đem so-sánh với sách « Nông-chỉnh toàn-thư », 
mà soạn ra một quyền sách khác... Muốn soạn ra 
được thứ sách ấy thì công-phu rất là khô-nhọc,; 
tất phải chọn được người nào biết quan - sát 
địa thế và có tài chuyên bát, mới làm dược. 

Chứ những người chỉ có tài văn chương giỏi 
về lối khai, thừa, chuyển, bạp, giỏi về các dấu 


(1) 1ế cấp bát điều, điều thứ tư. 
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bình, thượng, khứ, nhập, thì chỉnh bọ làm no- 
ấm mình họ còn chưa xong, huống chỉ làm no- 
ấm cho người khác ». 


Nhưng soạn sách cũng chưa đủ, vì có sách 
mà không người chidẫn thì cũng vô-ích. Cho 
nên ông Nguyễn Trường-Tộ xin Triều-đình lập 
ra ngạch nông-quan. Tuy ở nước ta ngay từ đời 
Lê Thánh-tôn đã có đặt ra chức khuyến - nông, 
nhưng thực ra chỉnh quan cũng không hiểu gì 
đến việc làm ruộng, thi biết giảng dạy gì cho 
dàn : «Ø nước ta việc đặtra nông-sứ bỏ đã lâu 
ngày không giảng-cứu đến, nay thốt-nhiên đem 
rả thỉ-hành, trên quan thì nói rằng không biết 
lấy gì mà dạy dân; còn dưới dân thì nói rắng : 
hề mặt trời mọc ra đi làm ; chờ mưa' xuống, 
bất đầu cày, cần chỉ đạy-dỗ (1). » 


Bởi thế, trưởc khi bồ các nông - quan, phải 
cần bắt họ học về nghề làm ruộng đã. Theo ý 
ông nhà-nước nên chọn các tú-tài cử-nhân có 
tư-cách, rồi bắt học khoa canh-nông và những 
khoa phụ-thuộc như thiên văn, địa-chất. Họ cần 
phải hiều thời-tiết, phương-hướng, địa - thể, các 
màu đất, các giống cây ; lại cần hiều giống nào 


(1) Điềutrần về việc sinh tài và khän-hoang ; ngày 
28 tháng 8 năm Tự-đức thứ 24 (1871), 


hợp với mùa nào, hướng nào, đất nào. Khi họ 
học đã thành tài, nhà nước sẽ đặt một kỳ thi 
đề lựa chọn. « Những người thi đỗ về hoa nông- 
học, thì được bồ đi mỗi huyện một viên. Việc làm 
của viên ấy là phái trông coi các đồng ruộng... rồi 
sức cho lý-trưởng truyền với chủ ruộng biết rằng 
ruộng của họ cần phải làm vào ngày nào, gieo 
giống lúa gì, gieo thưa hay gieo dày, cày my 
lần, làm cỏ mấy lần, khi nào bừa, khi nào tát 
nước, việc gì cũng phải theo phép quan mà làm... 
Phàm các tệ ở đân-gian phải chỉnh - đốn lại: 
ngày pảo cũng phải tuần ~ hành đề chỉ bảo cho 
người làm ruộng, như là một ông điển-chủ vậy. 
ông điền chủ gánh-vác việc nhà, phải lo làm giàu 
cho nhà, thì ông nông - quan trông nom trong 
huyện, phải lo làm giàu cho huyện ; vậy cũng 
phải siêng năng bôn-tầu mới được. Còn cách cứư- 
xử của mấy ông nông-quan phải cho giản-dị như 
cách đời xưa và như cách những ông quan ở 
phương Tây, thì mới mong chạy được công VIỆC ); 
Đã có sách đề dạy dân phương - pháp canh- 
tác, lại có quan đề chỉ-dẫn cho dân, việc canh-nông 
hắn là sẽ được mớ-mang. Nhưng nhà-nước còn 
phải lo tránh cho dân những nạn hạn-hán và 
thủy-lạo. Vì thể ông Nguyễn Trường ~ Tộ có bàn. 
kỹ.lưỡng về vấn..đề trị:thủy và dẫn-thủy nhập -điền. 
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Việc trị-thủy ổ nướe ta có đã từ lâu ; về thế- 
ký thứ chín, Cao-Biền đã cho đắp đê quanh thành 
Đại la để giữ nước sông. Từ đời Trần Thái - tôn 
trở đi đến đòi Lê đời Nguyễn, việc trị - thủy 

đều coi là việc hệ-trọng. Song theo ý ông Nguyễn 
_ Trường-Tộ, đắp đê hai bên sông Nhĩ-hà không 
phải là, đắc-sách, mà chỉ là bắt.chước lối trị-thủy 
ở sông Hoàng-hà bên Tàu mà thôi. Nhưng địa- 
thể sông Hoàng-hà không giống địa-thế sông 
Nhĩ-hà. Vì thế, dù đê vẫn đắp mà dân-gian vẫn 
bị lụt. Ông nói: « Hồi còn nhỏ, tôi đã có đi chơi 
hai ba ngày trên con đường đê Nhỉ-hà; tôi 
thường thấy mặt đê cao hơn ruộng đến ba 
trượng, còn phía trong đê, noi theo hai bờ sông 
cỏ nhiều đống cát cao hơn ruộng phia ngoài 
đến một vài trượng, mỗi khi nước dân lên 
trong dường đê, bề cao trông như hòa nửi, thế 
thì dù đê có bằng đá chăng nữa cũng chưa chắc 
ngăn nội sức nước, huốnø-chi là bằog đất I (1) ». 

Vậy thì phải làm thế nào 9 

Theo ý ông: «Những đê sẵn có không cần 
phá, chỉ nên theo địa-thế mà đào lấy vài chục 
con sông con, cho tiếp nhau với các cửa đê. Hai 
bên sông con, lại lấy đất đào trong đỏ mà đắp 





(1) Tế-cấp bát điều, điều thứ sáu. 
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cho thành các đê con, cử tiếp theo đê lớn mà 
đi xiên xuống mãi; lại nên theo địa-thế, chỗ nào 
nước tràn vào mà không hại đến ruộHỗ: thì mở 
ra cho nhiều đường rãnh, để tiện thuyền-b€ qua 
lai tbeo việc cấy sặt, thâu được cải lợi cả tôm 
và đề chứa nước như các hồ nhỏ (Đai-pbàm con 
sông nảo bai bên có nhiều hồ đầm, thì không có 
hai nước lụt, xem như sÔn§ Dương tử bên Tàu 
thì biết). Các con sông con, nên đảo cho phía 
Bắc chảy về Hải-dương phia Nam chấy về Ninh- 
bình, chắc là nước không vào sông lớn như Ở 
sông /loàng-hà nữa. Vả chăng nước ở trên cao 
mà chảy xuống thấp; chỉ có nước xuống chứ 
không có nước lên, lại nhân vì chất đất xốp bở 
nước xói đào cũng dễ, chỉ độ vải năm là các 
sông con Sể mở rộng r2, không sợ bị lấp tị nửa », 


Về việc dẫn-thủy nhập-điền đề trảnh cho dân 
cái nạn bạu-bán thì ông cũng xin đào sông, mở 
lạch cho nhiều để dân-gian có thê đem nước vào 
ruộng. Chỉnh ông nhận đứng lên trông nom 
công việc ấy, nếu Triều-đình tin cây ở ông. 

Khi các việc công-tác ấy đã tránh cho nhà 
nông những nạn hàng năm, thì mùa màng sẽ 
được chắc-chắn, dân-gian không đến nỗi đói 
khô nhẹo-nhóc. 


sĩ TÀ e- 


Còn ở chỗ nào, ruộng nương chưa được 
mỏ mang, ông bàn nên thi-hành chính-sách 
khai-hoanø và đị-dàn : 

Ông xin Triều - đình đặt ra luật = lệ nhất- 
định để cho dân có thẻ khai -khần đất 
đai mà không bị đòi hỏi lôi - thôi. Chính 
mắt ông thấy ở lànoe Thanh - hải (phủ Hưng - 
nguyên, tính Nghệ-an) « một khoảng đất chừng 
hai trăm mẫu vẫn bỏ hoang, chỉ làm ð cho 
giống Ốc, hến: Một người thấy thế, liên rủ 
bạn chung tiền bồi đắp chỗ ấy, tốn kém đến 
hai nghìn quan; lúa cấy đã tốt lắm. Thế mả 
chỉ vì có kể phát-pgiác là tranh-chiếm nên người 
đã có công khần miếng đất ấy phải tức mình 
mà bỏ đi, khiến khoảng đất ấy lại là một cái 
ồ cho ốc, hến sinh nở ». Thực là đáng tiếc l 

Ông khuyên nhà nước nên theo gương vua 
Thế-t nhà Minh mà xuống lệnh cho phép 
nhân - dân được tự-do khai-khần, chỉ khi nào 
đất đã « thành-điền» thì mới phải chịu thuế 
với nhà vua. 

Ở những nơi xa-xôi không có đủ nhân - 
công mà khai phá, thì ông xin Triều-đình bắt 
những bọn côn-đồ, từ-tội, cho họ đem cả gia- 
quyến lên những chỗ rừng xanh núi đỏ, đề 
họ chặt cây mở đường, khai vỡ ruộng nương. 
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Khi công cuộc đã thành-hiệu, thì cho họ được 
hưởng quyền-lợi lâu dài. Như thể đã trừ hại 
cho lương - dân, mà còn mó đường nhân-nghĩa 
cho bọn du đãng vô-lại nữa. Trong điều thứ 
bảy ở «Tế-cấp bát điều», ông có kể tuốt cả 
hai mươi điều lợi trong việc dị-dân ấy. 

Nhưng tbeo ý ông Nguyễn 1rường-Tộ, khai 
hoang không phải là pbá rừng. Ông lấy làm 
buồn mà nhận thấy rằng chung quanh làne 
ông bao nhiêu rừng đều °%°bj dân ngu đem tìu 
búa đến đốn và có kbi lại còn lấy lửa mà đốt 
cả một dãy núi nữa. Họ phả rừng như thế 
là vì họ không biểu công dụng của cây trong 
việc điều-hòa thời-thiết. Ông lấy thi-dụ bên Mỹ 
bên Tàu và ngay ở tỉnh Nghệ-an chứng rằng 
cây cối có ảnh hưởng đến mưa gió và nạn 
thủ y-lạo 


Vì thế, ông xin nhà nước đặt giớihạn cho 
các khu rừng cấm, để những người tham, người 
dốt không có thề phá tan « cái điệu-ÿý cửa Tao. 
hóa đã sinh ra núi rừng là đề làm cái đại-dụng 
cho nhân'loai (1) ». 

Ong cho rằng chức-vụ của các nông - quan 

+ «+ ọ ` + ^ 
không phải chỉ là trông nom VIỆC ruộng, mà 


1) Tế-cấp bát điều, diều thứ bẩy, 
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còn phải đẻ ý đến việc trồng trọt cây cối 
DừữỮa : « Ở các nhà vườn, sơn-phần, lâm-phần, 
phàm trỏng cây gì dùng gổ, cây gì ăn quả, 
phải y theo phép quan; mà quan thì phải thân 
hành đến tận nơi, chỉ cho người ta biết chỗ 
nào nên trồng cây gì, vun, trồng, bồi, đắp thế 
nào ; khi cây đã tốt thì đến mùa thu phải đi 
xét lại một lượt, chỉ vẽ cây nào đáng cắt bứt 
cảnh nào, về hướng nào; đến khi cây đã lớn, 
dùng được rỏi hoặc bị- sâu ăn thì sức cho 
đốn xuống, nhưng phải trồng ngav một cây nhỏ 
ở bên, chứ người chủ vườn không được lấy 
ý riêng mà làm tồn hại đến cây ». 

Muốn khuyến-khich các nhà nông lành nghề, ông 
xin nhà nước khen thưởng' «người nào nghĩ được 
cách gì mới, như trồng mia mà tốt gấp hai mia 
thường, làm ra đường nhiêu gấp hai thứ mia khác, 
thì nông -quan phải đến tận nơi nghiệm xét mà 
tư thưởng; rồi bảo người ấy khai rổ những phép 
vun tröng thể nào, thòng-sức cho mọi người biết 
đề bắt chước mà trồng, như vậy thì tự - nhiên 
danh người ấy đồn khắp cả nước». 

Ông lại mong nhà nước đặt ra những cuộc 
đấu-xảo về canh-nông để cho dân quê biết rằng 
dù làm nghề chân lấm tay bùn mà khéo-léo hơn 
người, giỏi-giang hơn người, cũng được nhà vua 
chăm- chú đến. 
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Cả cái chương-trình rộng lớn về nông - chính 
ấy, ông xin Triều đình cho ông thử thi-hành trong 
một xứ. Nếu ngoài bốn, năm năm mà không có 
kết-quả tươi đẹp, ông xin cam chịu tội vönpg-npôn. 

Tuy thế mặc dầu, tấm nhiệt tâm của ông cũng 
vẫn không được ai chú-ÿ đến. 


1X.— Ngưụôn Trường - Tộ 
với 
VIỆC KHAI KHOẢÁNG 


Nước ta không đến nồi thiểu khoáng-chất : 
vàng, bạc, than, kẽm, thiếc, sắt, đồng, đều có 
rảirác ở khắp nước. Nhưng người mình vốn 
không biết nghề khai mô, nên những tài-nguyên 
thiên-nhiên đỏ cứ ần-nấp ở dưới đất, mà không 
ai biết đến. Tuy rằng ngay từ trước thời -kỳ 
Bắc _ thuộc lần thứ nhất, người mình đã biết 
dùng các đồ bằng kim-khi, nhất là các mũi tên 
bằng đồng (1), nhưng toàn là mua kim-thuộc 
ở bên Tàu sang cả. | 

Theo trong sử, mãi đến đầu thế-kỷ thử 1ö, 
người Minh san§ cai.trị mới « đặt quan đô đốc 


* 


dân phu đi khai mỏ » ở những nơi có mô vàng, 


1 Theo ông Masp€ro. 
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mỏ bạc. (Ù Rồi từ bấy, việc khai mỏ đều vào 
tay người Tàu cả : đến đời Trịnh-Nguyên phân- 
tranh đã có những chỗ mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ 
đồng, mó kẽm, mỏ sắt khai ở các tỉnh Tuyên- 
quang, Hưng-hóa, Thái-nzuyên, Lạng-sơn, Quảng. 
nam, Quảng-ngãi, nhưng người. Ïruns - hoa thụ 
hết cá lợi; của mười phầa nhà-nước khòng được 
một. luy nhà cầm quyền só đặt ra thuế mỏ, 
nhưng cũng không thấm-thía vào đâu, 

Ông Nguyễn Trường-lộ, nhà ở gần một mỏ 
sắt, nên ngay. từ lúc nhỏ đã để ý đến việc khai. 
thoáng. Chính ông đã tìm ra được mấy cái mỏ, 

Năm 1864, viết tờ điều-trần về Lụe- lợi, Ông 
bày rõ những lẽ cần phải khai những mó người 
mình đã biết như mỏ đöaø, mỗ sắt, và tìm 
tòi những mỏ chưa biết đến nhự mỏ than đá, 
Ông viết: « Phép tìm than đá có nhiêu điều ẳn. 
khuất, kuông nói hết được; nhưag tìm than không 
khó mà khai mỏ than thì khó : nếu đào ở trên 
mặt đất thì chỉ dùng nhiều nhân-công là làm được ; 
chứ đào xuống sâu, có khi xuống đến mỘt vài 
nghìn thước, nếu không có bộ máy hút cho kiệt 
nước di thì khỏng thể lấy được ; 8la*dĩ trong mỏ 
thường sinh những .hợi độc bất phải lửa đèn 


1. Việt-Nain sử-lược, Trần Lrọng Kim, 
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là nỏ như súng, người ta đụng phải là chết ; 
cho nên muốn tránh tai-nạn phải dùng phép trừ 
hơi ấy đi và phép thông gió như người Tây. Vả 
lạ đào sâu mãi xuống thường bị đất SỤp mà 
chết, nên phải đặt những giỏng chống mới được. 
Những phương-pháp lấy than như trên đó thực 
là khó khăn nhưng khi dắ‹ - lợi, thì lại nhiều 
bằng mười mỏ vàng, mô Đậc, vậy thế nào cũng 
phải hết sức tìm cách mà khai (1) ». _ 

Năm 1867, nhò có Giám mục Gauthier giao 
thiệp với một hội khai-khoáng người Pháp, ông 
Nguyên Trường-Tộ muốn Triều-đình nhân địp 
ấy mà nhờ người mở mang khoảnglợi cho 
mình. Nhưng xem bức thư của hội khai-khoáng 
ấy thì nếu đề họ đào lấy, mười phần mình 
chỉ được có một phần. Ông cho thế là thiệt 
thòi cho mình quá, vì « đất đai vốn là của ta», 
Cho nên ông đề-nghị hai điều đề Triều - đỉnh 
thương lượng với hội ấy: «Một là bên họ chu- 
cấp cho nhân-tài chỉ vẽ, bên ta chu cấp cho 
nhữug người hộ-vỆ và đốc-suất đân-phu, tiền 
mua khícu hết bao nhiêu hai bên cùng chịu ; 
sau khi tính-toán tiền lợi, thì trong mười phần, 
trừ đi một phần trả thuế đất, một phần cấp 

) Điểu-“trần về Lục lợi, tháng š năm Tự-đức thứ 1; 
(1864). 
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cho phu-dịch làm công; còn bao nhiêu chia đôi ; 
các kỹ-sư và thợ thây của họ ăn lương bẻn 
họ, các viên chức bên ta thì do Triểu . định 
liệu-lý. Làm như thế dù họ có thuê người đất 
độ tiêu dùng xa phí cũng chẳng thiệt gì đếa 
ta hai bên khỏi phải kêu-ca nhiều ít. Hai là 
hết thảy mọi việc đều do la tụ liệu lấy, người 
họ hỉ dùng làm kÿ-sư thì mười phần họ ăn một, 
chứ không dược đòi tiềa công gì nữa (1)9: 
Trước khi mời người của hội khai-kboáng sang, 
ông tự nhận « theo đường bộ đi về kinh đề xem 
xét địa thế, nơi nào có mạch-lạc khoáng chất sẽ 
ghi lấy, đề sau cử thắng tới chỗ đó mà tìm, khối 
phí thì giờ ”: Ông lại xin Triều-đình « thông sức 
cho toàn-quốc : hễ ai tìm đượ¿ mỏ nào mới mà 
báo với quan tỉnh, thì nhà nước sẽ gia thưởng »: 


Đến năm 1865, việc thương-lượng vẫn chưa 
xong, ông Nguyễn Trường - Tộ lại viết một tờ 
điều-trần đề thúc giục Triều-đình nên mau mau 
khổởi-sự. 

Nếu chưa thỏa - thuận được với người, thì 
« phải gấp phái người đi học tập, rồi lựa những 
mỏ nào dễ làm, cho đi mua khi-cụu đem về 
ta tự đảo lấy, lúc đầu còn knó, sau tất thành 
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1) Điều-trần ngày 9 tháng + nắm Tự-đức thứ 20 (1862): 


để... Làm như thế, tuy không mong chóng được 
đai lợi nhưng có một điều hay là tự ta làm 
lấy, không còn sự gì đáng nghingại nữa. Còn 
những máy trợ-lực, đợi khi nào cần dùng thì sẽ 
mua dần ». 

Ông nói thêm: « Những đồ cần dùng đó, 
tôi đều biết cả, khi gửi mua cũng chẳng khỏ 
gì Œ)”. 

Kết -luận bài đó, ông viết: e Việc ấy nếu 
không làm mà cử dằng-dai ngày này qua ngảy 
khác, năm nọ đến păm kia, thì người tiến mà 
ta cứ thoái mãi, quyết kbông thề đứng vững 
được ». 

Mặc đầu những lời thống-thiết đỏ, đến lúc 
ông Nguyễn Trường-Tộ nbằm mắt, việc khai mỗ 
ở nước ta vẫn chưa được như ý muốn của ông, 





1) Điều-trần ngày 12 tháng 2 năm Tụ-đức thứ 21 (1868), 


Ã *— Nguyễn 1Iưwường- Tô 
với 


VIẸC THUẾ KHÓA 


Một nước có thiện - pháp bao giờ sưu thuế 
cũng minh ~ bạch. Ở nước (a, thuế đỉnh, thuế 
điền đã có lập lệ từ đời Lý ; nhưng mãi đến triều 
Nguyễn trong đân-gian vẫn còn nhiều Sự iìn-lậu, 
nhiều điều bất - công. Cho nên ông Nguyễn 
Trường-Tộ muốn đem những tân-pháp học được 
ở Âu Tây hiến Triều - đình, đê việc thuế-khóa 
được rõ-ràng vä hợp với tình-thế mọi hạng người. 

Muốn tránh sự n-lậu, khi-trá, ông xin nhà 
nước điêu*tra nhân-khâu, đặt lệ đạc-điền và họa 
đồ cương-giới nhự trong một bài sau sẽ nói rö. 
Khi đã có số thống-kế nhất - định thì không ai 
tôn có thể gian -lậu về thuế đỉnh thuế điền 
được nữa. | 
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Muốn được công-bằng, ông xin tùy theo gia-. 
thế của từng người mà đánh thuể : người nghèo 
phải đóng ít, người giản phải đòng nhiều ; càng 
giàu càng phải đỏng hơn người khác. Thứ thuế 
đó khác nào «thuế lữy-tliến» của các nước vắn- 
minh ngày. nay Ì Ông viết: «Hiện nay một tên 
đùng - đỉnh nộp thuế bao nhiêu thì một người 
đai-phú-hộ cũng chỉ nộp bấy nhiêu mà thôi, chứ 
không phản - biệt người giàu kẻ khó... Những 
người phú-hộ chịu ơn phà nước nhiều bơn kẻ 
cùng-dân, vì trộm cướp có dòm đỏ là dòm dđóö 
nhà giàu, bọn hung cường có hăm dọa và định 
mưu.hại là băm dọa và định mưu-haại nhà giảu,.. 
Sở-dï nhà giàu làm giàu được là phần thì nhờ 
ở làng xỏm lân-cận, phần thì nhờ có nhà nưởe 
là-bồi chinh-lệnh... Vậy, các nhà giàu muốn 
làm đẹp cho nhà mình phải chia ra một Ít đẻ 
làm đẹp cho thành quách của nhà nước, vì thành- 
quách có vững thì nhà mình mới bên; muốn 
làm tốt chỏ nhà mình sao bằng chia ra một it 
đề sắm khigiởi cho nhà nước, vì có khí - giới 
thì gia - tài mình mới giữ được. Vì cớ ấy, ở Âu- 
Tây họ đánh thuế các nhà giàu nhiều hơn, như 
vậy cũng là hợp với lẽ công-bình (1). 





(1) Tế-cấp bát điều; điều thứ ba, khoản thứ bày, 


Về thuế điền, muốn tránh sự bất-công, ông 
xin nhà - nước bắt các nông-quan phải lưu - tâm 
đến vốn canh - tác của dân : thí - dụ vốn canh- 
tác thửa ruộng hết mười : 
quan, sau thu được hoa-lợi 
hai - mươi quan ấy là một 
vốn sinh ra mội lãi, Vậy trừ 
mười quan vốn ngoài, còn 
mười quan lời thì phải nộp 
thuế bao nhiêu, cứ theo các 
hạng ruộng mà biên ra : trên 
SỐ ruộng, dưới số thuế, rồi 
sức giao thuế -bộ cho lý - 
TƯƠNG: đẻ biết tuảni ngà Chân dung ông Nguyễn 
nào, giờ nào quan về thu, Trường-Cứu, con trai 
phải đem nộp tai nha (1)». của Nguyễn Trường-Tộ 

Ngoài những thuế chính. tiên - sinh, mới mặt 
pghạch đã đặt ra từ các triều mấy năm nay. 
trước, ông muốn xin nhà- | 
nước đặt ra nhiều thứ thuế khác đề cải - lương 
phong-tục. - Ạ 

lrong điều thứ ba bài «lTế-cấp bát điều „, 
Ông xin đánh thuế thực nặng các sòng đồ-bác, 
các lò nấu rượu, các hàng bán thuốc lá, bán 








1) Điêu-trần về việc sinh-tài và khẩn-hoang : ngày 28 
thẳng 8 năm Tự-đức thụ: 24 (1871). 
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nha-phiển và các hí-trường, như trong một bài 
trước đã nói rõ. Đánh thuế như thế, theo ý 
òng, «sẽ có bai điền ích lợi: một là- cải - cách 
những sự hư - phi ở dân-gian, đề người trong 
nước được giàu thêm, hai là quốc-khố sẽ được 
đầy đủ mà không đến nỗi hại đến nhân dân ›. 


Đối với các hảng ngoại quốc nhập-cẳng vào 
nước la, ông cũng xin đánh thuế nặng, vì 
ông mưốn đềxướng cái thuyết «bảo-hộ mậu- 
dịch » : 


« Ở Âu-Tây, phàm những hàng-hóa ngoaï-quốc, 
bất-luận hàng gì đều theo giá đắt rể mà đánh 
thuế gấp đôi các hàng -hỏa trong nước, còn 
những xa xỉ - phầm không quan-tbiết đến sinh- 
mệnh của dân, thì họ đánh thuế bội lên -nữa ». 

Vì thế, ông xin đánh thuế chè Tàu : « Cáo 
hiệu ăn ở các chợ, muốn bán chè tảu phải có 
môn- bài của nhà-nước phát cho. Nếu giá bán chè 
là một quan, thì cũng đánh thuế một quan, đã 
lấy thuế khi nhập - cảng : lại lấy thuế khi dọn 
hàng ở chợ nữa. Làn như vậy không phải là 
quá - đáng, vì những người uống chè tàu đều 
lã hạng người phú-qui phong-lưu ; ở trong nước 
đã sẵn có .chè Nam uống cũng mát-mẻ và giải 
khát, thế mà họ có tiền dư lại làm cách phong- 
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lưu hư-phí, đã mất thì-giờ, lại hại công việc. 
Nay nếu cứ để cho hoang-phi vô-ích, đã hao-tồn 
tỉnh-thần, lại còn làm giàu cho người Trung" 
hoa nữa. Thà rằng thu vảo quốc-khố cho nhiều, 
đẻ giữ-gìn sản-nghiệp cho họ; bọ đã thiếu mất 
nghĩa-vu thì nhà-nước nên ép mà lấy thuế, đề 
gây nghĩa-vu cho họ, cũng là một lẽ nên làm. Ð 

Ông đại xin đánh thể các hàng tơ - lụa 
của Tàu: «Nguyên nước tạ vẫn có nhiều 
hàng trừn đoạn, thế mà nhiều người không 
cho là tốt chỉ chuộng hàng Tàu, khiến 
nghề tẵm-tơ trong nước không người chăm-chút, 
t0 lụa càng ngày càng đắt, lưu-tệ cũng vì đó mà 
ra. Nếu những người phủ -qui không mua hàng 
Tàu mà chỉ dùng hàng ta, thì cũng đủ chán. 
Nhưng hàng ta dù tốt cho mấy họ cũng chê- bai, 
mà hàng Tàu có xấu đến đâu, họ cũng cho là 
tốt... Nay xin cử để ÿ=cựu các đồ gai, vải và 
các thứ phục-sức của nước ta, còn các thứ hàng 
Tàu, thì cứ vật-øiá bán mười quan, phải đánh 
thuế thêm năm quan nữa- » 

Thiết-trởng những ý-tưởng ấy, ngày nay đem 
ra làm bài dạy khôn cho quốc - dân cũng chưa 
đến nỗi là quá mùa ! 


X?._— INguyn Tường - Tộ 


PHEP THỐNG - KẾ VÀ VIỆC 
ĐẠC-ĐIỀN 


Một điều đặc-sắc trong cách tô chức mọi việc 
của người Au- “Tây là phép thống-kếể. Nhờ có 
phương-pháp đó, ở các nước văn-minh người ta 
biết được tường-tận số nhân-khầu, số người làm 
từng nghề, số người thất-nghiệp, số sẳản-xuất các 
hóa- phầm, số hàng hóa và tầu bè xuất - cảng, 
nhập-củng trong một tháng, trong tam-cá-nguyệt, 
trong lục -cá-nguyệt, trong một năm, trong mười 
năm, V. V.. 


Có biết rö được số từng thứ một, thì mới 
hiền được về phuơng- diện gì quốc- đân được 
lấn-tới, về phương-diện gì còu có nhiều khuyết- 
điềm, rồi mới có thể tìm cách khuyến: khích, 
chấn-chỉnh hoặc bồ-cứu được, 
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Trong bao nhiêu thế-kỶ, người nước ta chỉ 
quen thói hàm-hö, luộm thuộm, cho nên trình độ 
quốc-dân cao hay thấp, hơn người ở chỗ nào, 
kém người vì đâu, đều không được biết rõ. Đến 
cuối thế-kỷ thứ 19, mọi việc đều còn hỗn-độn. 
Nhất là các lý-dịch vì tư-lợi chỉ tìm cách khi- 
trả; mỗi khi khai-báo mà lừa dối được quan 
trên thì lấy làm hãnh-diện với dân em; cho 
nên Triều-đình không được biết rổ-ràng tìnH-thế 
của dân gian. Đến nỗi ông Nguyễn Trường-Tộ 
phải kêu lên rằng: 

« Tôi thiết-nghĩ nhà nước đối với dân cũng 
như cha mẹ đối với con: Nếu cha mẹ không biết 
con có mấy đứa, đứa nào làm pghề gì, đứa 
nảo giàu, đứa nào nghèo, đứa nào sống, đứa 
nào chết, đứa nào đau khô, đứa nào. lợi hại ra 
sao, thì thực chưa đúng với đạo làm cha mẹ... 
Nay nếu Triêu-đình không biết trong nước có 
bao nhiêu trai gái, bao nbiêu người già, bao 
nhiêu người trẻ, bao nhiêu người giàu, bao nhiêu 
người nghèo. bao nhiêu người làm nghề si, tbì 
trị đạo còn khiếm-khuyết nhiều lắm ! Ở Âu-Tây 
thì hết thảy những người sống, chết, giàu, nghèo, 
học-thức, ngu-độn cho đến quan và lính đều có 
bề dịch biên-chép cần-thận. Lại trong mỗi năm, 
ở các thành phố hàng-hóa ra vào, thuyền bè đi 
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lại, quản-kbách nhà trọ, vật giả sang hèn, cùng 
những món lợi về bách cốc, lụe-ssúc, sơn-đầu, 
hải-khầu, khoáng-sẵn, tao-tác và những việc tiêu 
dùng, nhất-nhất đều kê biên tường tận đề đề-đạt 
lên Triều-đình, cho được biết rồ sự thịnh, suy, 
lợi, bại (1)», - | 

Ông xin nhà nước sức cho các phủ huyện và 
tông lý hàng năm phải biên chép cho rổ từng 
thứ; người nào tn-nặc sẽ phải trị tội thực nặng, 

Cuộc diều-tra nhân khầu và việc lập các bản 
thốug-kế mà được rành-mạch thì thuế-khóa được 
công-bằng, việc cai-trị cững dễ dàng, không còn 
cầu-thả nữa. 

Cũng vì muốn trừ cái thói cầu thả nó đã 
hình như là một đặc điềm của người mình, ông 
Nguyễn Trường-Tộ ngoài hai điều trên, lại xin 
Triêu-đình đặt lệ đạc-điền và họa-đồ cương-giói 
nữa. | _ 

Ông thường thấy «ở nhiều nơi đất ruộng 
nhiều mà trong điền bộ chỉ khai độ ba bốn 
phần mười... Lại cỏ nơi, ruộng có thuế thì phải 
bỏ hoang mà ruộng không thuế thì được nhiều 
lúa... Cững có làng lý-dịcb đem ruộng chỗ nọ đồi 





(1) Tế cấp bát điều, điều thứ bầy, 


xẽ |) ~ 


qua chỗ kia đẻ (hu nhiều mà nộp quan thì ít, 
taực là lộn xộn quá chừng Ì›». 


Cho nên öng «xin nhà nước lựa cho được 
những người có thựe-lâm liêm-chính chia nhau 
đi khắp các làng đề đạc-điền : bất cứ ruộng lớn 
ruộng nhỏ đều cứ theo thước tấc mà vẽ vào đồ- 
bản, chủ-cước số hiệu cho rõ ràng (1) ›, 

Nhân việc đạc điền, ông lại xin họa đồ các 
cương-glới và phản rõ địaphận các tỉnh, các 
phủ huyện, các xã thôn các trang phường; « phải 
đó đạc cả bốn phía, sao cho phù-hợp những chỗ 
rộng hẹp, gần xa ; trên mặt đất có những hình- 
thể gì, cũng phải vẽ rõ ; trong bản-đồ có kèm 
theo những lời chú-thích để giải-nghïa. Các bẵn- 
đồ đó, hoặc vẽ riêng từng khu-vực, hoặc về 
chung cả nước, đều phải theo đúng độ-số và 
lý-số, đề tiện việc kế-toán (2) ». 


lheo ý ông, họa-đồ như thế không những lợi 
về việc cai-tri, về việc kinh-tế mà còn lợi về 
việc võ-bị nữa, vì địa-dưừ trong một nước -CÓ 
ảnh-hưởng to-tát đến việc hành.bỉnh, 

(1) Tế cấp bát diều, 

(2 Tế cấp bát điều, 


điêu thứ năm, 
điều thứ sáu, 
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Nhưng họa-đồ phải theo lân-pháp thì mời 
được đúng, vì « cách-thức họa đồ của ta rất là 
thảo-suất, xem bản-đồ không thể biết rö được 
như chính minh đã đi đến tận nơi ». 

VÌ sợ trong nước ít người hiểu những phương- 
pháp mới, nên cũng như khi bàn đến các vắn-đề 
khác, ông phải biên thêm câu : « việc họa-đồ 
và đo đạc như trên, tôi cũng có biết ›, 

Ấy thế mà chẳng ai đếm-xỉa đến dời đề-nghị 
của ông. Thậm-chí Ông ngửa tay xin việc mà 
cũng chẳng ai thèm giao cho. Bởi thế mãi đến 
lúc người Pháp đã đặt nền bảo-hộ, thì công việc 
đạc-điền và chỉnh-đốn Crong-giởới mởi bắt đầu 
được thực-hiện. 


XI — Ngưuền Tmường- Tộ 


VIỆC MỞ MANG THÀNH-THỊ 


Nước la là một nước chuyên về nghề làm 
ruộng, cho nên dân cư phần nhiều ở phà quê 
các thành phố mở mang chậm: chạp. 

Trước khi người Pháp đặt nền bảo - hộ, thì 
chỉ chỗ nào có vua quan mới có thành - thị. 
Nhưng cách xếp đặt rất là sơ-sài: Vua, quan, 
quân lính ở trong thành, còn bên ngoài thì dân-cư 
lụ-lập trong những nhà tối lắm lụp-sụp, ngồn- 
ngang Đường-xá chậthẹp và dơ bần, mỗi khi 
cÓ một trận mưa xuống, bùn lầy lên' như ở các 
đường thôn-quê. Trong -thành ngoài thị đều cỏ 
những bồ ao đọng nước tù-hãm ; đến mùa viêm= 
nhiệt, uế-khí bốc lên, rất hai vệ-sinh. 

Ông Nguyễn Trường-Tộ đã từng đi qua những 
thành phố sáng sủa, sạch sẽ ở Âu-châu, nên 
ông muốn đem sự hiểu biết của ông giúp vào 
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việc mở mang thành . thị trong nước. Trong 
nhiều bản điêu-trần, ông có nhắc đến việc đó. 

Trước hết ông khuyên nên trồng cây : « Trong 
kinb-thành, ở hai bền vệ đường, cứ cách mười 
thước ta lại trồng một cây ; ở trong vườn các 
nhà, các dinh, thì cử mỗi khoảng mười thước 
rưỡi một bề, lại trồng bốn góc bốn cây như 
sắp bàn cờ (1) ». 

Ông là người yêu cày lắm, vì cây không những 
cho ta quả ăn, gỗ dùug, mà còn làm cho mưa 
giỏ thuận- hòa : « cảy cối hút thấp-khi trong đất; 
đến khi mặt trời uóng dội xuống, cây thở thấp khi 
ấy. ra đầy trời; nó đọng lại làm mây, rồi rơi 
xuống làm mưa, thành ra thời - tiết dược điều- 
hòa» (2), nhất là ở những nơi đông-đúc như 
thành-tbị, cây lại rất có ích cho vệ-sinh : « Vì chỗ 
kiohbh-thành, nhân đân trù-mật, thán-khbi và uế- 
kbi rất nhiều, dễ sinh ra tật bệnh. Nhờ cỏ cây 
cối hút thán khí nhả ra dưỡag-kbi, khiến cho 
độc-khi và sinh: khí lẫn lộn và điều-hòa với nhau ›. 

Muốn trảnh hỏa-hoạn và tiện việc binh-bị, 
ông xin bắt các nhà cửa trong thành đều 
phái lợp bằng ngói : « Xin sức cho các nhà trong 
thành, bãt-luận nhà quan hay nhà đân, đều phải 


1) Tế-cấp bát điều, điền thứ nhất, 
2) Điều-trần ngày 28 tháng 8.năm Tự-đức 24 (1871). 
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làm bằng gạch ngói... Xin biển-dụ cho các phú-hộ 
được phép xuất tiền làm nhiều nhà ngói trong thành, 
nhưng phải nhờ quan trên chỉ cho nên làm chỗ 
nào và kiêu cách thế nào. Néu ai làm được năm 
mươi gian trở lên thì xin ân - thưởng cho họ ; 
hoặc có người góp vốn mà làm nhiều hơn nửa 
cũng xin tùy theo từng người mà định-thưởng. 
Số tiền cho thuê nhà đöng-niên sẽ do Bộ định 
trước, bắt các gia-chủ phải theo ø, 

Ông lại xin Triều - đình đặt ra một chương- 
trình chỉnh -đốn thành-thị : « xin xét kỹ chỗ nảo 
nên thay đôi, chỗ nào nên đắp cao hoặc đào sâu, 
hoặc làm rộng, làm hẹp, làm lớn, làm nhỏ thế 
nào, đều họa thành đồ - bản, rồi cử lần lần 
sửa sang », : 

Đường-xá, hào rãnh, cầu-cống, chợ -búa, Ông 
đều xin sắp.đặt lại cho được kháả-quan và hợp 
VỆ-sinh. 

Ông cũng không quên việc cảnh - sát trong 
thành. Ông viết: « Phàm những kẻ bần-dâa vô- 
nghệ và các người ở nơi khác đến trú-ngụ, không 
kỀ sĩ, nông, công, thương, hễ không có thực- 
nghiệp vỉnh-viễn, thị cấm không được nấn -ná 
Ở trong thành. Còn những người báu hàng giong 
như thuốc lá và bánh trái, thì xin sức cho họ 
được VÀO nửa giờ sau khi sáng tỏ, nhưng trước 
buồi tối nửa giờ phải ra hết cẢ p, 
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Tuy trong việc sửa sang thành-thi, ông chủ-ý 
đến việc phòng-tbhủ hơn là mỹ-thuật, nhưng nếu 
những lời đề-nghị của ông được người ta nghe 
theo thì các thành - thị của ta cũng không đến 
nổi lộn-xộn, dơ - bần, ngay từ trước khi người 
Pháp đề chân đến. 


Ä/11,— Ngưyjôn Tường Tô 


VIỆC CHỈNH-ĐỐN VÕ-BỊ 


Tuy từ đời Định, việc biah-chế của nước ta 
đã rập theo khuôn mẫu của Trung-quốc mà tộ- 
chức mỗi ngày một hơn, nhưng về thế-kỷ thứ 19 
nền võ-bị của nước ta đối với binh chế các HƯỚC 
Âu-cbâu còn thấp-hèn kém cỏi quả. « Thời-đại 
đã khác đi rồi, người ta đánh nhau bằng súng 
nap-hậu, bắng đạn trái-phá, chứ không bằng gươm 
_ hằng giáo như trước nữa. Mà quân lính của mình 
môi đội có năm mươi người thì chỉ có năm người 
cầm súng điều-thương cứ phải châm ngòi mới 
bắn được, mà lại không luyện-tập, cä năm chỉ 
có một lần tập bắn. Mỗi người lính chỉ được 
bắn có sáu phát đạn mà thôi, hễ ai bẳn quá số 
ấy thì phải bồi thường. Quân lính nhự thế, bỉnh- 
khi như thế mà quan thì lại cho lính về phòng, 
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mỗi đội chỉ đẻ độ chừng 20 tên taing mà 
thôi (1) ». 

Chính vì thấy việc tö-chức binh-bị sơ-sài, cầu- 
thả như thế, mà ông Nguyễn lrường-Tộ phải: kêu 
cào chinh-phủ nên mau mau cải-cách. Ông nhắc 
đi nhắc lại trong nhiều bản điều-trần (2). 

Tuy là một nhà nho, nhưng ông yêu tinh-thần 
thượng-võỡ, ông rất bực mình với những cách 
kiêu căng lố-lăng của bọn hủ-nho, họ thường 
tưởng rằng: «làm xong quyền sách Xuán-thu, 
thì bọn loạn-thần, giặc cướp đều khiếp sợ », 
nhưng họ không hiều rằng quân địch có sợ oai- 
thế của một nước, là sợ cải sức mạnh của quân- 
gia, của súng ống, chứ có nẻ gì những lời văn 
múa-mép. Ông viết: « ChỈ lấy một bài thơ, một 
lời nói, hỏi có thể làm cho quản giặ: thua được 
không ? Đến khi hữu-sự, nếu không có võ - lực 
trấn-án, thì tất-nhiên cả quốc-oia, quan - quyền, 
dân thứ,: luật-lệ, cbiah.sự và pháp - độ phải giao 


(1) Việt-Nam sử lược, Trần Trọng Kim, quyền hạ, 
trang 220. 

(2› Bản Tế. -cñU bát điều ; - bản điều trần năm Tự- đức 
thứ 22 (1669; 

Bản điều trần ngày 2L tháng 2 năm Tự-đức thứ 24 
(1871) ;! s 

Bản điều trần ngày möng 2 tháng 5 năm Tự đức thử 
24 (1871). 
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vào tay quân địch, phỏng các văn - quan lấy gì 
mà trị nước ? (1). 

Vì thế ông cho việc cải - cách võ «bị là một 
việc rất quan-trọng tronø nước. 

Trước hết ông xin Nhà nước chỉnh-đốn việc 
lựa tuyên các tưởng sĩ : 

Ông nghiệm thấy rằng các viên lãnh - binh 
đề-đốc của ta phần nhiều đốt nát mà nghiễm- 
nhiên ở một địa-vị cao - trọng. Học-lực chỉ đủ 
viết được hai chữ « tuản-phụng» mà cũng sai 
khiến trăm nghìn người khác thì sao cho thỏa- 
đáng. Ông xin lựa những người có tài-năng học- 
thức mà dùng đề đào ‹thải nhữr.øg hạng liệt-nhược 
ngu-đôn. Ông viết : « Đương lúc này cớ sao Triều. 
đình không lựa những hang cử -nhân, tú.‹tài có 
sức mạnh, bắt họ bỏ văn qua võ mà đọc cho 
thuộc các sách võ-kinh, rồi phong cho họ những 
chức quản - đội trở xuống. Khi họ đã học tập 
binh-chánh được ba năm thì chọ thi rồi bỏ dụng... 
Aưa nay những bậc danh-tướng, tuy cũng có người 
1Í văn chương nhưng chẳng qua là vì họ không 
tập theo lối hủ-nho mà thôi... Quân thì qui ở 
SỨC mạnh, tướng thì qui ở mưu - mô, vì tướng 
cũng như tai mắt mà quản thì như chân tay. Nếu 
hai mắt mà mù thì sai kuiến chân tay sao được (2)? 

(Œ) Tế cấp bát điều, điều thứ nhất 

2) Điều-trần về việc tu chỉnh vð-bj ngày mồng 2 
tháng 5, năm lụ-dức thự +4 (1871), 
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Vậy trong quản-đội các viên quản - suất cần 
phải biết chữ đề có thể học các binh- thư. AĨà các 
sách đó, Triều đình phải cho người soạn theo các 
võ-kinh của Trung-quốc, tham bác với cát sách 
về bộ-binh và thủy-binh của người Âu. Kbi đã có 
sách rồi, phải cần lập ra những trường võ‹bị ở 
các tỉnh, rồi mượn càc huấn-luyện viên người Tây 
hợp với các quan võ của ta mà thường ngày 
giảng-tập cho quản - lính các bình-pháp và các 
trận-thế. | 

Về việc tuyên lính, ông xin chỉ lựa những 
người trai-tráng chưa có vợ con và thực manh- 
khỏe đề có thể đương được những việc vất-vả và 
tập-luyện cho được nhanh-nhẹn, Đã làm lính là 
phải tập cho tinh-nhuệ, dù trong lúc thái bình cũng 
pbải sẵn-sàng, kẻo đến lúc giặc đến ngoài cửa ngõ 
mới tập thì không kịp nữa. Nhưng muốn cho họ 
chuyên về việc họe tập võ-nghệ, thì đừng bắt họ 
làm những công việc thay đầy tớ con nhài. Chính 
ông Nguyễn Trường - Tộ thường thấy nhiều Ông 
quan cứ bất linh về làm việc vặt trong nhà, như 
thế thì họ làm gì có thì piờ mà chăm về binh- sự, 
, Và lai muốn cho quân - lính hết lòng với 

ước trong vòng tên đạn, 4hì lúc bình-thường 
dần phải hậu-đãi họ và đối với họ cho có ân- 
tịnh : Trong khi ông ở Paris, ông có thấy «quân- 
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linh được ở những tòa nhà đồ - sô trong những 
vườn hoa đẹp để để chơi bời.. Họ được lĩnh 
raột số lương từ 4$00 đến 1ã$00 một tháng đề 
tiêu ngoài, đấy là cbưa kÈ rượu, thịt bánh, 
đường, chè cà-p! ê, muối, dần, dấm, rau, mỡ v.v... 
hàng ngày họ nhận được. Nếu ai chết về việc 
nước, thì vợ con được ăn hương suốt đời... 
Nếu ai bị đau ốm thì được các tưởng-tá cho các 
đồ ngon ngọt, tình-nghĩa sắn-bó như keo sơn ». 
Cho nên ông xin Triều-đình, tronø việc chỉnh- 
đốn võ-bj, nên đề ý đến lương thực của lính và 
cách đối-đãi với họ. Khi họ đã nặng on với nước; 
họ sẽ phải gắng sức mà lIuyện-lập, đề có thể lập 
taảnh những quân-đội lành nghề. 

Quân đội phải chia rành mạch ra lục-quân và 
thủy-quân. Về lục - quản ông xin Triều-đình mua 
súng và luyện một đội kv-mã. Trong bài điều~ 
trần ngày 26 tháng 9 păm Tự-đức thứ 19 
(1866). ông viết: « Tôi thấy người Pháp mới tạo 
được một thứ súng điển -thương cứ trong nắm 
phút bắa được một trăm phát. Vậy Triều-đình 
có nên mua một cây về làm kiều-mẫu rồi bắt 
chước hay không?» lIreng bản điều-trần ngày 
21 tháng 2 năm Tự -đức thứ 24 (1871), ông 
lại viết: «Xin phải người sang xứ Ma-ni mà 
mua chọ được bốn năm trăm con ngựa đã 
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luyện - tập, lại thuê độ một trắm ngt†tời Xla-ni 
(mỗi thảng trừ cơm ăn chỉ phải trả có 4§00 
lương) đẻ bọ luyện cho quân kv-mä của la... 
Nếu đánh giác, mà dùng ngựa thì hành - bình 
được đắc - lực nhất.. Rhi đã luyện được một 
đội quân ky mã rồi, thì nên mua cho được năm, 
sáu trăm súng kv-mã và độ hai mươi cỗ súng đại- 
bác có đủ đạn và xe chỏ.... Lại mua cho đủ đö 
khí-eu, lập ra những xưởng ceơœơkhí và mượn 
người Anh, người Pháp mỗi nghề IMnỘI ngưỜi: 
đề dạy cho lính thợ ta học làm những đồ cần 
dùng. Người Ân -Tây mà hợp - tác với fa thì 
cbẳng những ta có được nhiều khícu tần- -thời, 
mà chỉ nội trong năm, sảu năm, sẽ luyện được 
nhiều tay lính thợ khéo-léo ». | 


Đấy là nói về lụcquản. Còn thủy - quân thì 
cần phải sẵm hỏa - thuyền. Trong múc nỏi về 
« vấn-đề sỉnh-tải », đã có nói ý: kiẾ n của ông về 
giệc mua và đỏng tầu thủy. Ở bản điều - trần 
về việc binh - bị (Œ), ông lại còn nhắc đến sự 
ích -lợi của hỏa - thuyền, nhất là dẻ trừ bọn 
giặc bề, bọn tầu-Ôô: « Nay nếu ta mua được 
năm, sáu chiếc hỏa - thuyền cho kiên - cố, môi 
chiếc eó đặt mười kbầu súng đại-bảc lớn và 
nhỏ, lại thuê ở môi chiếc độ năm người Anh 


ta... — 


I. Ngày 2I tháng 2 năm Tụ-dúc thứ 24 (1871). 
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hoặc người Pháp, một người coi máy và bốn 
người chuyên về việc bắn, đề họ bợp với lính 
ta vừa đi tuần vừa tập - luyện, dàn ra đi từ 
Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam, thì hễ gặp thuyền 
của bọn cướp cứ việc bắt về mà trị tội... 
thuyền giặc tất phải trốn tránh đi nơi khác ». 

Về việc phòng-thủ, thì ở điều thứ nhất bản 
« Tế cấp bát điều »ông có bàn rất kỹ-lưỡng về 
cách xây chữa các đồn ải theo lối mới, nhất 
là ở các cửa bề và ở những nơi quan-ải; cách 
sửa sang các thành-thị cho hợp với binh-pháp 
và cách cắt-đặt quân-linh canh-phòng cho nghiêm- 
mật ở các nơi biêm-yếun. 

Ông lại còn nghỉ đến vấn-đề vận lương-thực 
cho hinh - thành. Trong bản phụ vào tập « Tế- 
“cấp bát-điều » ông có viết: « Kinh-thành Thuận- 
hóa bây giờ là cái rốn của nước ta, mà Bắc- 
kỳ tức là cái đầu, nếu một vật ăn từ miệng 
xuống bụng mà mắc nghẹn ở giữa, thì sẽ sinh 
ra đại bệnh». Vi thế ông xin cho đào một con 
sông lớn chảy từ Hải dươag vào Huế và đặt ra 
nhiều thuyền vận -tải để liện việc chở lương. 
Ở hai bên bờ sông, ông xin dắp đường đẻ dùng 
bò "ngựa kéo xe, và đặt thêm một hạng lính 
6ọi là «dân -binh», đã tiếp theo địa-đầu mà 
trông nom việc vận -lải, — 


sa ÍÌ 


Ong cũng biết những điều đề-nghị của ông, 
nếu muốn thực-hành, đều tốn nhiều tiền cho 
còng - quỷ. AXlà quý nước ta hồi ấy còn nghèo 
quá, nên ông có sánag-kiến xui Triều-đình vay 
tiên nước ngoài về mà tiêu dùng về các việc 
ấy: « Nay xin Triều đình phái quan qua Hương- 
cảng hỏi các hiệu buồn lớn mà vay một số tiền 
to (việc này tôi chắc được), định hạn mỗi năm 
phải trả lãi bao nhiên, boặc đem hàng hóa 
của fa qua mà khẩu nợ, hoặc nhường cho họ 
một vài cửa bề thông - thương đẻ đánh thuế 
mà trừ dần, hoặc nữa nhường cho bọ một vài 
đám rừng có gỗ đề họ lấ: lợi: \phải định rõ. 
mỗi nắm sẽ trừ vốn đi bao nhiêu. Tờ văn- khế 
đó chiếu theo luật Tây mà làm, rồi nhờ quan 
nước Ảnh đứng chứng nhận.... Kbi đã vay 
được số tiền lớn lao rồi, thì cứ việc đem về 
mà làm cả bao nhiêu việc một lần ». 

Nói tóm lại, về việc chỉnh -~đốn võ-bị, ông 
Nguyễn Trường-Tộ đã pbác ra một chương-trinh 
chu-đảo.... 


ÄXïŸ — Nguujên Trường- Lộ 
với 
TRIEU-ĐĨNH VÀ QUAN-LẠI 


Ông Nguyễn Trường-Tộ vốn là một phà nho 
chân-chỉnh, tôn -sùng đức Không -tử, nên 'ông 
Cữnp chủ - trương cái thuyết « Trunøg-ương lập. 
quyền » của ngài ; Trong các bài điều trần của 
ông, ông nhắc luôn đến câu «địa-vị vua là 
qui, địa-vị quan là trọng ». 

Đối với nhà vua, bao giờ ông cũng tỏ vẻ 
tôn - kính. Theo thuyết chỉnh - danh và thuyết 
thiên mệnh của đức Không, ông cho rằng vua 
thay tròi mà trị dân, cho nên vua là bất khả 
xâm - phạm, mà công việc của vua có lẽ là 
do đẫng Thượng-đế xui nên nữa : « Đấng Quân- 
thượng đã vàng mệnh Trời để thị -bành mọi 
việc, thì những việc nên làm nên bỏ, biết đâu 
là không do ý Tạo-vật xui khiến (1) ». 





J*) Điều -trần về Lục - lợi : tháng 5 nắm Tự - đức 
thứ 17 (1864), | 
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Vua đã đứng trên cả nhân dân để cầm quyền 
thống - trị, thì vua đối với dân cũng như cha 
mẹ đổi với con, kbông những có quyền làm 
cha mẹ còn có bỏn - phận của cha: mẹ nữa : 
« Tòi thiết-tưởng nhà, nước đối với dàn cũng 
như cha mẹ với đàn con... Một nước cũng y 
như một nhà, cha mẹ phải chú-trọng vào đàn 
con, thì Triều-đình cũng phải chú - trọng vào 
đàn dân, vì friều-đình trị dân mà bố sót một 
tên dân, tức là bỏ sót một điều chính -trị vậy (1)». 

Sự liênlạc của Triêu-đình và dàn-chúng rất 
là quan - hệ, nhưng quan - hệ hơa nữa là sự 
giao-thiệp với dân của những người thừa-hành 
mệộnh-lệnh Triều-đình tức là quan-lai....s 

Vi thế, ông muốn xin Triều-đình cải-cách 
quan-lai. Theo ý ông: «làm quan phải cần có 
người liêm-cán siêng - năng,» phải cần bôn-tầu 
tronp hạt đề dò xét những nuôi u-ần của đân-gian; 
và nhất là phải cầa giản-dị, đi đến đâu khòng báo 
trước, để nhân-đdân khỏi đón rưởc thêm phiên (2). 

Ma muốn có đả tiền đề tăng lương cho quan< 
lại, thì cần giảm bớt số quan : « Quan nhiều quá 
thì Triều-đình tốn nhiều lương-bông mà dàn gian 
thì phiền về sự đóa tiếp, yêu-sách. Có nhiều ôD§ 





1: Tế-cấp bát điều, điều thứ bẩy. 
2) Tế-cấp bát điều, điều thứ bai, 
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quan hiếu sự, tìm ra nhiều chuyện dễ được tiếng 
sienø-nănz, sinh ra nhiều mi tệ-đoan...... Nay 
xin xem địa-thể mà đem bai ba tỉnh hợp một, 
hai ba huyện hợp một, rồi đem lương bỏng thủa 
ra, cấp them chơ quan viên tại chức. 

Ông lại đem quan-chế Âu - Tây ra đố. chiếu, 
đề tố quan niệm của Tây - phương đối với các 
quau : « Ở ảu Tay. hề quan văn làm việc ngày 
nao. tức là lam quan ngày ấy ; các quau hoặc do 
dân tuyểêu - cứ, hoặc do các kỳ thị lựa ra, bất- 
luận ở phầm trật nào, đến lúc về hưu cũng phải 
trở lại làm. dân (1)». 

Vậy thì quan và dân không có: cách-biệt 
nhau lắm. Bơi thế về n:ọi vấn-đề, ông thường 
xin nha nước bói ÿ-kiển dân để cho Triều-đình 
quan - lại và dân-gian được liên =lạc mật-thiết 
với nhau: «Xin Triêu-đình đặt ra nhiều vấu-đề 
_Blao về cho địa phương-quan hỏi kháp dân gian 
bất: luận dân lương hay dân giáo, hễ ai hiểu 
thấu chàn - lý thì cử theo đề ~- mục mà đối đáp, 
cử mỗi tháng, các tỉnh phải đệ các lời giải đáp - 
Ty về Kinh một lần; kùi kuảo duyệt, hề thấy 
bản nào cỏ những ý tưởng bỗích cho thực dụng, 
thì xin nghị thưởng khuyến-lhiích, rồi lại sức cho 
GÀ 


() TẾ-cấp bát điều, điều taứ nhất, 
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tác-gia những bài đó cứ theo ý trong bài mà thì- 
hành, nếu được như lời mà mưu được việ: ích 
cbung cho nhà nước, thì được bồ dung theo 
môn của mình, hoặc được Triều-định phát bằng 
cấp cuo, mà chế-tạo đề bán lấy tiền. Nếu quan 
địa - phương tô ý khinh-khi bọn người nào mà 
bỏ những bài của họ thì xin cho phép họ 
được về Kinh mà tố-cáo ». (1) 

Giữa dân-gian và Nhà-nước, cần phải có những 
lệluật nhất - định, để các quan biết hạn = chế 
quyềêu hanh của mình và để người dân biết đường 
cư - xử, khỏi phạm phép vua : « Nhữuu kỷ-cương 
uy-quyền, chinh-lệnh cho dến tam - cương ngữ- 
thường, công việc sâu Bộ, việc cai-trị, việc giữ 
nước, việc thưởng - phạt, thấy đều ở trong bộ 
Tuật... Ở Âu-Tây, những việc ngũ - hình đều ở 
trong tay viên quan giữ bò Hinh cứ chiếu luật mà 
hành pháp ; dầu đắng quốc-vương cững không 
được lấy ý riêng của mình làu tội một người 
nào mà không có quan bộ Hình thuận ký (2). 

Khi Triều-dìinh yêu thương sắn-soc đến nhân- 
dân, khi quau-lại làm tròn nghĩa - vụ của mình 
đề gây hạnh-phúc cho người trong bạt, khi dâu: 





(1) Điều-trần vẻ việc học-tập cho có nhân-tài : 23 
tháng 7 nắn Tự đức thứ 19 (566). 
(2) Tế-cấp bát điều, điều thứ tư, khoản thứ tư, 
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gian biết kinh-trọng lệ - luật của nhà nước mà 
làm ăn lương thiện, theo gương sảng của các bề 
trên, thi quốc-gia tất phải hưng-thịnh và thái-bình ; 
làm gì còn có những kẻ bất-đắc - chí gây mối 
thù bẵn, làm gì còn có những đảm giặc CÓ gieo 
cảnh loạp-ly thẳm-khốc trong dân»gian l Đến khi 
trong nước có cấp bước kho.khăn, thì vua, quan, 
đân-chúng cùng một lòng... Cho nên hạnh»phúc 
của dân, vận-mệnh của nước đều là do tài cai- 
trị, trí công-bình về lòng vị-tha của Triều-đình 
và quan-lại. 


X.— Nguujồn Tmường- Ủộ 
với 


TÔN-GIÁO VÀ TẠO-VẬT 


Dưới triều Xlinh-mệnh và Thiệu-trị, nhà vua 
chỉ lấy đạo Nho iàm chỉnh-đạo, cho các tôn- 
giáo ở ngoài đem vào là tà.dạo, bắt dân-gian 
phải bỏ tà theo chính; cho nên việc cấm đạo 
Gia-tô bằng đi trong đời Tây-sơn và triều Gia- 
lonø, lại bất đầu nphiệt-ngào. Và lại nhà vua 
nghỉ ngờ các giảo-sĩ mượn tiếng đi giảng-đạo 
đề tìm cách do thám, nên không muốn cho 


người ngoai.quốc vào truyền - giảo trong nước : 
từ năm 1825 dến năm 1847, có nhiều giáo -= sỉ 


và đạo-đồ bị án xử: tử. 

Đến năm 184§ vua Tự-đức mới lên ngôi, đã 
có dụ cấm đạo. Trong dụ nỏi rằng : v Những 
người ngoại -quốc vào giảng - đạo thì phải tội 
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chết, nbững người đao - trường ở trong nước 
mà không chịu bỏ đạo thì phải khắc chữ vào 
mặt, rồi phải đầy đi ở chỗ nước độ: (1). 


Ông Nguyễn Trường-Tộ vốn là con nhà đạo 
dòng, thấy Triều-đình nghiêm-cấm một tôn-giảo 
và dùng những cách tàn-bạo, lấy làm khô-tâm 
lắm. 

trong nhiều bản điều trần, ôpg hết sức bày 
tổ rằng đân giáo tuy theo một đạo của nơgoai- 
quốc đem vào, nhưng vẫn là tôi con của TriEu- 
đình, vẫn là phần -tử của quốc-gia, nếu nhà- 
nước đề cho họ được tựcdo theo tín - ngưỡng 
của họ, thì họ vẫn giữ bền được lòng trung- 
trực. Tháng-hoặc có một vài người theo đạo 
mà xưởng loan, phản lại lriều-đình, thì lỗi tại 
người chứ không phải tại đạo. Xưa kia giặc 
Hoàng-Cân theo đạo Lão, loạn Ngũ hồ theo đạo 
Phật, nuo Triều-đình Trung quốc có vị bọn phiến- 
loạn ấy mà cấm những dạo-giảo đó đâu!... _ 

Theo ý ông bất-cứ tòn-giáo nào cững căn-cứ 
theo điều trung hiếu cả, chỉ có ngoi-thức là khác 
nhau thôi, vậy hà - tất phải nuăn _ cấm sự tín- 
ngưỡng của người ta. Đối với sự khoan -dung về 
tôn-giảo, ông chẳng thực kém gì Michel de PHos- 


1) Việt Nam sử-lược quyển hạ, trang 2:9, 
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pHal, người đã ra sức ngăn cẩn những cuộc đồ 
máu vẻ tòn-giáo ở Pháp trong thế-kỶ thứ mười 
sáu và đã nói một câu bất - hủ : « Gươm - giáo 
không thê nào chống lại với tu-tưởng của người 
ta được Ì » 


Chính Tạo - vật cũng cho .ta một cái gương 
khoan-hông vô cùng sáng-láng, sao ta không biết 
noi theo ? « Đức Thượong-để thống trị toàn-cầu, 
cũng y như đấng nhàn-quân cai - tr† một nước. 
lrong vạn-quốc, mỗi nơi có âm-thoại riêng, có 
phoog-iue riêng, có hiếu thượng riêng, thế mà 
đức Thượng-để chỉ lấy một lý ứng - phó với cả 
muôn loài, kbiến vật nào cũng được thuận tneo 
thử tự, thỏa theo nguyện-vọng, mà không ép buộc 
phải giống nhau... Đức Thượng - đế chế - trị cả 
đại-địa, mà vẫn để tùy các dàn-lộc muốn lập 
ra các giáo-nôn gì cũng được, chứ khỏng hề ép 
buộc bên này phải đi theo ‹bên kia, chỉnh là. 
một. cai thâm-ÿ vậy », 

Ông Nguyễn Trườn ;-Tộ tin rằug Tạo-vật rộng- 
rãi, công-bằng và sáng -suốt vô-cùng : « Trước khi 
sinh ra loài ugười, dđấng Tạo vật đã tạo ra đất 
đai, sinh ra vanvật đề làm nguồn lợi, cho chúng 
la hưởng ; ngài muốn :giao quả đất chọ cả loài 
người hưởng+thụ đề họ góp sức nhau lại mà làm 
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cho cái công cuộc chung mỗi ngày một tốt đẹp 
thêm (1). » 

Nhưng có lẽ ông lại ,chịu ảnh-hưởng cải giáo- 
thuyết thần-ân túc-mệuh, nên tín rằng trong thiên- 
hạ có dâ¡-tọc hữu phúc, có dân-tộc vô-phúc. 

Những dân - tộc hữu ¬ phúc thì một ngày một 
thịnh, một ngày một tuêm đông, còa những dân tộc 
vô-phúc thì như Chiêm-thành, Đ›ù nam cứ điêu. 
tàn đần-dân rồi bị tiêu = diệt « Nước Nam ta 
thuộc về nhản-loại bữu phúc, bây giờ tuy là bị 
khốn-khỗ một lúc, nhưng sau này chắc sẽ mới 
mang bờ-cöi thêm nữa, vì cả cái giang-sơn ở hai 
bên sông Cứửu-long-giang sể là nơi cư-trú của dân- 
tộc ta, nếu sau này ta có cơ-hội ! (2) » 

Cho nên «đấng Tạo hóa vẫn có lòng hiếu sinh 
lắm lắm, ngài đã ban cho địa-lợi rất tốt, lại sinh 
cho ta những nhân-vật rất hay, hẳn ngài cũng 
muốn cho ta được thịnh-vượng đề gây-dựng nên 
một cái lạc quan trong vữ-tru. Vậy ta phải thể 
theo lòng Ngài khai-hỏa và đôn-đốc đề đổi việc 
họa ra việc phúc, đôi việc bại thành việc thịnh, 
đem hết cái tâm-trí khẻo-léo của Tạo-vật đã phú 
cho ta đề mở cái màn bizmật của trời đất p, 
c=——= mm 

(7 Điều-trần võ Lục-lợi : tháng 5ã năm Tự đức thử 17 

(1864) 


(2) Tế cấp bát-điêu, điều thứ bảy. 


— 125 ~— 


Vả chăng chính Tạo-vật là một ông thầy hết 
sức giỏi-giang, ta chỉ việc bắt chước theo ngài : 
‹ Đời xưa người đời xem bông lau lăn tròn mà 
đặt ra bánh xe, xem hình cong của mặt trăng. 
mà làm ra cải cunø, xem hình-lượng của mọi 
vật mà đặt ra chữ, nghe tiếng gió vi-vu mà đặt 
ra ảm-nhạc, xem bình tinh-tú mà chế các đồ dùng, 
ngắm địa-thế cao thấp mà đắp thành-trì (1) ». 


Xem thể ta có thê biết được rằng tuy ông 
Nguyễn Trường-Tộ là một giáo-đồ của đạo Gia-tô, 
nhưng cải quan-niệm của ông về tôn-giáo thì 
rố-rệt theo Tự nhiên chủ nghĩa. Cái gì trái với 
Tư-nhiên là ông ghét cay ghét đẳng ; cái gì hợp 
với Tụ-nhiên là, theo ý ônpø, hợp với lòng lrời. 

Vậy cách cư-xử trong đời muốn được hoàn- 
toàn đầy đủ thì nên giản dị, chất-phác, chứ 
không nên khắc-khô, phiền-phức như ta thường 
thấy ở chunu quanh chúng ta. 





(1) Điêutrần vồ việc học tập: 23 tháng bảy năm 
Tự đức thứ 19 (1866). 


 VI.— Nguuön Tường- Tô 
VỚI 


VIC NGOẠI-GIAO 


Lúc ông Nguyễn Trường-Tộ bắt đầu viết các 
bài điều-trần để dâng lên Triều-đình, thì tình: 
thế nước ta đã vào bước khó - khăn: Vì vua 
quan ta không chịu mở nước cho người ngoài 
vào buôn - bán, lại còn giết bại những người 
đi giảng đạo và các con chiên, nên nước Pháp 
mới dùng binh-lựục đề bảo thù. Năm 1856, 
quân: nước Pháp đã đánh phá các đồn -lũy ở 
Đà - nẵng, rồi dần dần lấy ba tỉnh Gia - định, 
Định -tường và Biên-hòa. Còn ba tỉnh phía Tây 
cũng như trứng để đầu đẳng. 

Đã thế, Triều - đình ta vẫn chưa biết nhân 
cơ -hội mở cửa ngõ cho người ngoài cùng 
đến buôn bán trong nước, đề kết bè -bạn với 
các cường - quốc và nhờ người khại - hóa cho 
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dàn. Việ, giao - thiệp với nước ngoài thành ra 
rắcrối. Ông Nguyễn Trường Tộ là người mỉnh- 
mẫn, sáng - suốt, trông rổ thấy những điều 
đáng tránh để tương -lai của nước ta không 
đến nôi tối-tím. Đã sẵn trí thông-mỉnh, quảng- 
bác, ông lại có một cái tài ngoại - giao đặc: 
biệt, và một lòng yêu nước cao như non, rộng 
â® # , ^ : `» `” ` ^ 
như bề. Trí ỏng, tài ông và lòng ông, ông 
phiệt « thành đem cả ra phụng- sự quốc-gia trong 
lúc nguy nan. Vì thế trong các bản điều:‹trần, 
ông bàn đến rất nhiều về việc ngoại-giao: (1). 
là việc then - chốt của nước ta hồi bấy giờ. 
Tiếc rằng khuôn-khổ quyền sách nhỏ này không 
cho phép tôi nói dài về vất-đề khó nói đó, 
Về việc ngoại-giao ở thời ấy, điều quan-trọng 
nhất là sự giao-thiệp với nước Pháp: sau khi 
lấy được thành Gia-định (7859), Trung - tướng 
Higault de Genouilly thấy quân Pháp bị bệnh 
tật khô số, mà người Pháp cùng người Ảnh 
1) Ông bàn rất nhiều về vấn đề ngoài giao trong bài 
luận Thiên-hạ đại-thế và trong các lờ điều - trần ngày 
19 tháng 9 nàm Tự-đức 19; ngày 23 thảàảng 9 năm Tự- 
dức 19; ngày 1§ tháng 11 nắm Tự dức 19; ngây 16, 
12, 2, 22 tháng 2 năm Tự đức 21; ngày 1ã, :0 tháng 
3 nám Tự đức 21; ngày 12, 20 tháng 12 năm Tự-đức 
23; ngày 10, 16, 18 tháng 2 năm Tụ-đức 21; ngày 29 
tháng 4 năm Tụ-đức 21; ngày 2 tháng 8 năm Tự đức 
thứ 241; ngày 1 tháng 9 nàm lụ đức 24, 
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lại đương mắc đảnh nhau với nước làu, mời 
đề-nghị giảng-hòa với chính phủ Việt-Nam. Nhưng 
trong Triều, người thì bàn hòa, kẻ thì bàn 
đánh, rút cục không xong việc gì. Đến khi 
Thiếu-tướng Page sang thay Trung - tướng lìisault 
đe 'Genouilly, cũng đưa thư bàn việc hòa, chỉ 
yêu- cầu vua quan ta đừng cấm đạo và đề 
cho người Pháp được buôn bán ở các cửa bê; 
nước Pháp sẽ đặt sử thần ở KRinh-đô và lĩnh- 
sư ở những nơi có kiều dân Pháp ở. Thực là 
một dịp hay cho cả bai nước; nhưng khốn 
thay! tronø Triều lúc bấy giờ không al hiệu 
thời-thế, nên bỏ lỡ dịp làm bè làm bạn chứ 
không phải làm thày làm trò. | 


Ông Nguyễn Trường-Tộ trông rõ thời-cục, biết 
rằng sức người mạnh, quân ta yếu, nếu không 
chủ hòa thì chỉ đem cái! họa vào mình và 
0ieo một mối di-hận cho bhậu- sinh. Cho nên 
khi thành Gia-đinh đã mất rồi, ông có viết một 
bài điều-trần trong có câu: «Hiện nay quân 
Pháp đã chiếm mất tỉnh Gia-định và các phủ- 
huyện thuộc tỉnh ấy, họ đã cho đào hào đắp 
lũy, tỏ ý muốn ở lâu đài, khác nào hỗ đã về 
núi, rồng đã ra bề rồi; nay nếu ta muốn đóng 
chặt thành, mong quân họ phải chết thì cũng 
như muốn quét sạch lá rừng hoặc tát cạn nước 
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bỀ vậy. Lúc này không bàn hòa mà chỉ bản 
đảnh thì có khác chỉ muốn cứu lửa mà lại đồ 
dầu thêm, đã chẳng ¡ích gì, lại còn cho cháy 
mau thèm nữa. Tòi đã xét rõ sự-thế rồi và chỉ 
cho sự «giao hỏa» là thượng-sách mà thôi (1). » 

Trứng trọi với đá, có dịp giảng hòa là may 
rồi. nếu không thì sự thất-bại sẽ là lẽ tất - nhiên. 
Cứ xem gương các nước láng giồng thì đủ biết: 
(Nước Trung-hoa địa - thế chiếm một phần ba 
cõi Đông-Á, nhân số đến ba-trắm sáu-mươi triệu, 
oai-thash lừng ~ lẫy, thế lực đến đâu người ta 
đều bưởng-ứng đến đấy, mọi nơi đều thần-phục 
cả; ấy thế mà từ đời Tiền - Minh trở về sau, 
người Âu-Tây vượt bề đi tới, người Tàu bị 
thiệt-hại nhiều và phải nhiều lần ký hòa ước. 
„ Nước Ấn-độ trong năm Càn-long thứ 17 (1753) 
không chịu nhường cho người Anh một tỉnh- 
thành mà đến nổi mất cả nước. Nước Diến-điện 
trong năm Đạo-quang thứ tư (1824) không nhường 
cho người Anh miếng đất mà phải cắt cho người 
tạ nửa nước; đó chỉ là vì không biết lượng 
SỨC DnØƯỜI VỚI SỨC mình, nên mới di.hai cho 
cả nước vậy 12) ». 

1) Điều-trần về đạithế thiên hạ và việc giảng hòa 


(không rõ ngày tháng. 
% Điều trần về Lục lợi: tháng 5 năm Tự-đức thứ 17 


41863). 


Cho nên chỉ có trước hòa là khôn ngoan 
hơn cả, hòa để chấn-chỉnh lại trong nước cho 
kịp người, hòa đề cho người dìiundắt mà đi 
tởi cõi văn-minh, 

Muốn giúp bòa-cuộc cho có kết-quả, ông 
nhận lời thinh-cầu của người Pháp, vào làm 
việc cho họ ở Gia-dinh. 

Trong bồi đó, ông hết sức làm cho sự giao- 
thiệp Pháp-Nam bớt những sự gay-go, hiêm-hóc: 
nhiều lần, trong khi dịch những thưaừ đi lại, 
ông phải đổi những tiếng gắt gao ra những lời 
trang nhã, để hai bên khỏi mếch lòng nhau : 
« [rong những giấy tờ đi lại đến trên mười lần 
hễ thấy những câu có ý kbinh-mạn bất-tốn, tôi 
đều bỏ đi cả ; nến công-văn bên ta có đoạn nào 
lý thắng lời ngay, có bồ-ích cho việc nước, tôi 
liền phô diễn thém vào cho được hoàn-toàn rö:- 
rệt, nên chỉ hòa cuộc tuy là chưa thành mà 
Nguyên-soái là ông Sa (1) cũng đã lần lần tỏ 
thái độ ôn-hòa có ý muốn bởi số bạc bồi-thường 
Và nhường bớt số đất đã chiếm (2)». 

Nhưng đến khi Thiếu. tướng Bonard sang thay 
cho Trung-tưởng Charner (1661), ông biết hòa-cuộc 


OGHECL—-EANETNCE—ENE-TE—-ONE Lm 
() Charner, | 
(2) Bài trần-tình ngày 20 tháng 3 nam Tự-đức thử l6 
(1863). 


— 151 — 


khó thành, nên xin từ-chức. Trước hồi đó, viết 
thư cho một người bạn Trung-boa, ông có làm 
hai câu thơ đề tô u-hoài: 


Wj #  M K ?ñ 7 
Ký thản Tào thị Từ Nguyên-Trực, 
+ ® W # # 1h. 
Bất đế Doanh Tần Lõ-Trọag-Liên (6). 
Đến lúc ba tỉnh phía đông đã không chuộc 
được, lại còn mất thêm ba tỉnh phía Tây, hòa- 
cuộc một ngày một khó thực hành. Tuy thế ông 
Nguyễn Trường-Tộ vẫn không thất.vọng. Mãi đến 
năm 1871, mấy tháng trước khi ông từ trần, ông 
còn lo cách ứng-đối đề cầu-hòa. Nhân thấy bên 
Pháp vì trân Pháp-Phồ chiến-tranh mà thay đồi 
chính-thể, ông muốn Triều-đình nắm lấy địp Ấy 
mà giảng-hòa. Ông viết: « Nếu ta mở tất cả cửa 
bề cho người Pháp thông-thương thì rồi có thê 
xin họ trả đất đai lại cho được lên 
Khi đã giao hảo với người Pháp rô, thì sẽ tìm 
cách giao-thiệp với các cường: quốc khác, đề làm 
bè-bạn với nhiều người và để mọi người đều 
được đến tự do buôn bán trong nước, Khi họ 


 —__- —-- mi 


(1) Xin tạm dịch: Từ Công dù có theo Tào thị. 
Chẳng khuất vua Tần, chí Trọng-Liên. 
(2' Ngày 10 tháng 2 nàm Tự-đức thứ 21 (18/1, 


To 


đã có lời thì họ sẽ che-chở cho mình và dạy 
dỗ mình cho có thể cù^g họ bước lên đài văn- 
minh được. Ông "khuyên Triềuđình nên trước 
hết giao=thiệp với nước Anh vì nước đỏ là một 
cường-quốc cỏ nhiều quyền-lợi ở Á-Đông ; sau 
đến nước Tây-ban-nha vì cứ theo lời ông lĩnh-sự 
nước ấy nói chuyện với ông thì người lây-ban- 
nha rất có cảm tình với người Việt Nam (1). 

Ông cũng mong nhà vua thân thiện cả với 
Giáo-hoàng nữa: (Giáo hoàng tuy trong tay 
không có binh-quyền, nhưng các nước đều 
ngưỡng-vọng vào quyền xử-đoán kbúc-trực của 
ngài. Nếu ngài cho sự giúp là phải, thì mọi nước 
vui lòng giúp ta cả ». 

Sự øiao-thông với các cường-quốc là một sự 
cản-thiết đệ.nhất ở cuối thế-kỷ thứ mười chin, 
nên ở chung quanh ta, các nước đều biết mỏ 
cửa ra đón người vào làm bè bạn cả: 

‹ Nước Trung-hoa ở triều Minh vì phong-tỗa 
các cửa bê nên bị người Âu đến đánh cho mấy 
trận kinh-hồn. Nhưng tự triều Thanh người Tàu, 
đã biết nhờ người Âu giúp đỡ đề giẹp nội-loạn ; 
thuê người Âu lập xưởng máy, dạy trí xảo, chế 
_——eene=n=rc=n, ý 

(1) Điêu-trần ngày 26 tháng 9 năm Tự đức thứ 18 
(1866). | 


¬... 


đồ-đạc, đóng lầu bẻ, mướn nưười Âu làm quaủ, 
đề thay họ đi sắm các khí:cụ ; lại đặt đại - sử ở 
các nƠI, phái sử -thần đi các nước lớn, đề mưu 
cái chước « liên - hiệp đợc ngang »... Nước ta từ 
xưa việc gì cũng bắt theo Trung - quốc, sao việc 
giao-thông với các cường-quốc lại khinh-thị như 
chưa hề nghe thấy ? (9). » 

Còn Nhật-bản thì từ giữa đời Minh họ đã giao- 
thiệp với Hà-lan và Bö-đào-nha, lại có người Mỹ 
giúp cho đề mở đường văn-minh, rộng thêm chí- 
hưởng ; tự đó họ lại đóng thuyền học võ, mở- 
mans công-thương càng ngày càng thịnh - vượng; 
đến nỗi người ta phải tặng cho cái hiệu là « Tiểu- 
Tây » mà Trung-hoa cũng không bắt thần-phục 
được nữa ». 

Đến như nước Xiêm bên cạnh, thì năm 1862; 
trong tập « tế-cấp bát điều », ông Nguyễn Trường- 
Tộ còn khinh là mội nước vô-phúc, không thể 
sánh được với nước ta, thế mà đến năm 1871, 
trong bài điều-trần về sự ich-lợi của việc giao~ 
thông, ông phải khen rằng : « Nước Aiêm- la trước 
kia chẳng cô gì là cường - thịnh, thế mà từ khi 
người Âu đến đánh thức, họ liền tỉnh-ngộ, mời hai 
nước Anh, Pháp về làm bạn, và bai nước lảây- 
ban-nha, Bồ-đào-nha về làm khách, đề các nước 





(8) Điều-trần ngày 20 tháng 2 năm Tự đức thứ 19 (1821). 
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đến buôn bán tự-do, nghiễm-nhiên là chủ-nhân- 
ông, khiến nước thì làm khách, nước thì làm bạn, 
ai nấy đều xưng họ là Đêng-đao-chủ-nhân », 

Ấy đấy những gương sáng bầy ngay bên cạnh, 
sao ta không biết trông đó mà noi theo ? 


XVi1I.— Văm Thơ 
- Ngưựjên Tnường- Tộ 


Xem các thiên trên, ta đã thấy ông Nguyễn 
Trường-Tộ là người chỉ trọng thực-tế, ghét sự 
phù-hoa, không ưa lối văn - chương kiều - sức. 
Lời văn của ng trong các tập điều-trần lưu- 
loái như nước chẩảy, sáng -sủa như mặt trời. 
Ông chỉ quan - tâm đến có một điều là làm 
thế nào cho người đọc có thề hiều được đầy 
đủ ý-tưởng của ông... 

Ngay từ lúc thiếu - thời, khi còn học ông 
huyện Địa-linh, ông đã tô ý khinh lối từ-chương, 
cho nên không chịu làm những bài văn chỉ có 
lời đẹp mà rỗng: Học ông Huyện ba năm, 
mà chỉ có một lần vì thày Ép quá, ông mới 
làm một bài phú thi với anh em. Đầu bài ra 
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là: « Xa-giả Tây-đô Trường-an phủ ». Ông hạ 
bút viết thao-thao ; đến lúc nộp bài ; thày phê 
cho chữ «ưn » và khen lấy khen để. Tuy vậy 
ông vẫn thẳn-nhiên, vì đã thừa biết là lỗi thi 
phủ của cuế-độ khoa-cử không có một chút thực- 
dụng nào. 

Song người trọng thực-dụng ấy lại là người 
có một tấm lòng đầy tình-cảm và một trí tưởng- 
tượng mạnh-mẽ. Tình-cảm ấy, tưởng-tượng ấy 
thêm vào nền giáo-dục thần-bí của đạo Giatô 
đã tạo nên cho ông một tâm-hồn thi-sỉ tuyệt vời: 

Những lúc cảm hứng xúc-động, tư-tưởng döi- 
dào, ông phải thốt ra những lời thơ hoặc khẳng: 
khái hoặc thiết tha. Tiếc rằng ông chỉ viết toàn 
thơ chữ Hán, nhưng không phải vì thế mà 
ta có thể để ông ra ngoài làng thơ V¡iệt-Nam 
được. 

Sau đây chúng lôi xin trích mấy bài thơ đặc- 
sắc của ông, đề độc-giả thưởng-thức một lối 
thơ không gọt rữa, vọt tự đáy lòng ra và còn 
Su giữ nguyên được máu tươi thắm của con 
im. 

Lúc ở Puáp về, đi thắng lên Hương-cảng, 
ônp có gặp một ông Giám - mục người Anh. 
Vì là chỗ thanh-khi, nẻn hai ông quyến-luyến 
nhau lắm. Ông Giám -mục giữ ông Nguyễa 
lrường-Tộ ở lại mấy tháng, khi về lại còn cho 


cc li sẽ 


mãy trắm bộ sách, nhưng giữa đường bị bọn 
giặc bề cướp mất cả. 

Trong khi ở lại Hương - cảng, ông đi thăm 
miếu Hạng-Vũ, nhân cảm- hứng có đề một đôi 
cân đổi : 

1% jt Hị ï8®@ 3E ®&€ 
Anh -hùng dụng vũ. phi vô địa, 

h H@ JĐW§ U Á 4m 
Chiến-thắog thành công cái hữu thiên. 
Nin tạm dịch : 

Dùng uõ anh-hùng không thiếu đất, 

Nền công chiến-thẳng ở như trời. 

Câu đối ấy tả được cái khi-phách trượng-phu 
của Hang-Vương chỉ biết lăn mình vào vòng chiến- 
đấu, còn cuộc thành - bại không thèm đề ý đến. 
Mà cái chí-khi ấy cũng hợp với lòng hoài - bão 
của ông Nguyễn Trường-Tộ, lúc bấy giờ ở Pháp 
mới về, chỉ muốn đem cái kiến - thức của mình 
ra phụng-sự quốc-gia, nhưng không biết có được 
thành: công hay không, cho nên ông mượn tư-cách 
người xưa mà tỏ ý mình. 

Gững hồi ấy, cùng mấy bạn làng văn di chơi 
núi ở uäng-đông, ông có họa với họ một bài : 


5% HỊ @ #8 @Œ X5 HH 


Thùa nhàn tỷ lý trực đăng Sơn; 


xi Sẻ 


Zz TK" l4 3# #8 ä ®% 
Túc hạ phong sinh, chuyên giác han. 
ỳ ; 7g CO cát 
ĐH ñ ñ ?# 2t 
Hãn - mạn dỉ cùng thương mãng ngoại, 
Øk ÍMủl ím í£tƠ 5Š ®S H5. 
Bồi -hồi như tại bích vân đoan. 
= # mi 2 Đ 3 
Tam hoan thành thị phan mình khan, 
Ñ E§ 3L LHỊị ii #3; BH 
Lưỡng Quảng giang sơn chỉ chưởng gian. 
§ #® 1 ñ “HH 1B: 
Van lý phù dao .nhữr khả tá, 
& 4 lì ® Kệ 
Lăng không hỏi quốc bất ưng nan. 
Xin tạm dịch : 
Thư-nhàn bước tới đỉnh non chơi, 
Dưới gót hiu-hiu gió lạnh người, 
Đã lúc lang-thang bên góc bề, 
Nag cờn lơ-lửng giữa mâu trời. 
Ba oòng thành thị trông từng chỗ, 
Hai Quảng non sông trỏ khắp nơi. 
Muôn dặm gió đưá, như mượa được, 
Muốn uề đất nước, chẳng bao hơi 


Lúc bấy giờ ông mới ở Âu-châu về, mắt đã 
từng thấy cái văn-minh sản-lạn của người ta, ông 
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tự cho như người đã giác - ngộ, chỉ muốn mau 
mau về nước đề đem cái sở-học ra làm ¡ch cho 
đöồng-bào. Cái siang -sơn của nước Tàu đối với 
ông không có gì đáng lưu-luyến ; ông mong mỗi 
chóng dời cái đất cằn-cỗi ấy mà về chỗ non sông 
của mình, cho nên đứng trên đỉnh núi cao, nhìn 
bao-quát cả thành-thị ở dưới chân, ông chỉ muốn 
nhờ ngọn gió to đưa bồng về đến quê nhà. Lòng 
yêu nước tràn ngập tâm-hồn nhà thi-sỉ, nên lời 
văn phóng-khoáng, ngang-tàng biết bao L 
Về sau, khi đã giúp ông tông - đốc Hoàng 
Tá - Viêm đào xong kênh Sắt, ông được Triều- 
đình để ý đến, nhà vua vời vào Kinh, ông 
hăm-hở về bệ-kiến, vì tia rằng phen ấy là một 
cơ-hội để ông trồ tài giúp nước. 
Khi đi qua Đèo-ngang, ông có làm một bài 
cảm-tác : 
l H #W 9 EHí dL 
Thử địa tích tằng Nam Bắc hạn, 
 '*“ — ñ dt B 
Hân kim nhất thống Bắc Nam bình. 
f6 qH £ 1Ú HỊ ƒ , 
NÑguy- quan túc tráng sơp-hà sắc, 
Mã 1H !H 2 3 HỆ 


Tuyệt -đính trung phân vũ -trụ hình. 
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HE du Lý #Š 
Chiến -lũy dĩ tao, 
f" BE R ứ 
Ngư- bỉ trường tại, 
ẤT Ä 3 
Hành nhân mạc thán 
MU JỦ 27 #H 
Quá thử phương tri 
Xin dịch : 


Mĩ Bì 


lưu cô - ích, 
fE Hị %. 


tác sơn lĩnh. 


BH To 
đăng lâm khô, 


cận Đế - thành, 


Đất nàu xưa oẫn phán Nam, Bắc, 

Yên-ồn mừng na họp một nhè, 

Non thẳm chia đôi hình 0uñũ-tru. 

Äi nguụ tô đủ sắc sơn-hà. 

Lũng tàn tích cũ còn lưu lạt, 

Bia ngự non thiêng sẵn chửa lòa. 

Lên ngắm thôi đừng than uất-uả, 

Kinh-kù, qua đó chẳng còn za. 
Bài thơ ấy thực tả được hết cái lòng khăn;- 


khit của ông đối với vân-mệnh của quốc-gia và 
tấm nhiệt thành của ông đối với nền cải- -cách 


mà ông đương mơ- -tưởng. 


Ông được nhà vua phái sang Pnáp, cùng với 
Giám-mục Gauthier và ông cố Điều, đề mua máy 
móc và mướn thợ thuyền. Khi đi qua Đà-nẵng, 
nơi hai quân Pháp, Ñam giao-tranh lần đầu năm 


_1856, ông xúoc-cảm làm bài thơ sau này : 
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{CO X ib wW MÔ #%, 


Vạn đại thiên -trì thử phong cảnh, 


W5 41Ị 3E ĐÐg 1x 7]? 
Tây -triêu hà sự động bỉnh đao? 
— Đ\ # $% # ỳ# 
Nhất triêu sát- khí không lưu thủy, 
TW ĐH É# 1 # 
Thiên cô oan -thanh thượng nộ đào. 
L H ĐH Ei  ÙÚ⁄ TT, 


Giang tự Tây- Nam song phải hạ, 


[HD BH #& 3đ MỊỢ tị g5. 


Môn khai Đôpg- Bắc lưỡng sơn cao. 
tt 4® ÐB % HP  ñữ 
Như kim dỉ khánh kình ba tỉnh, 
jtw ‡R 5K EL 4 H 
Phá lãng thừa phong khỉ tự hào 

Xin dịch : | 
Vũng ấu muôn nám, cảnh khác nào ! 
Trời Tâu sao bỗnc nöi binh-đao 1 
Can qua một sớm đầu sông thẳm, 
Oan.khốc nghìn năm dậu sóng ào. 
Tự ngà Tâu- Nam, hai nhánh châu, 
Mở đường Đông Đắc cấp non cao, 
Ngày na sóng cả mừng uên-Tĩnh, 
Cười gió lâng-lâng khi tự hào. 
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Bình sinh ông vẫn tin rằng binh-lực của ta 
đối với lực lượng của người không thẩm-thiía 
vào đâu, nên ôno chỉ mong nước ta siàng-hòa 
với nướa Pháp và giao hảo với các cườog-quốc 
Âu-châu, đề nhờ họ diusdắt cho được kịp 
người... Nhưng ông là người bao giờ cũng 
lạc-quan, nên bất-cứ ở tình-thế nào, ông cũng 
vận nồng-nàn sÿ-vọng về tương-lai. Nôi buồn 
thảm cũ khỏng thể át được lòng òng mongs 
mỏi một thời-kỳ rựcrở vẻ vang cho non sông 
nước Việt. 

-_ Khi đi qua Thạch-bi-sơn (ở phía Nam Trung. 
_kỳ), ông có làm một bài thơ bất-hủ. Bài thơ 
này, hội Trí-tri Hà - thành đã cbọn làm 
đề về kỳ dịch thơ năm 1941: 


#W,_, ỞƠ Hễ lí. MM 4 lÉ 
Phong bất năng dao, vũ bất, tồi, 
ltƠ l[ ã HH 4® Ñ. 
Bí truyền vạn cô tự đôi - ngôi. 
j IH| n6 fU ĐÈ HỘ 1 
Cô viên như tước, bài sơn dính, 
TL W ? #., ?E 7k B&: 
Trác lập vô song, trấn thủy - ôi. 


1ổ £Z ẤM X f?fƠ Ø4 


Tưởng thị bồ thiên tằng luyện quá, 


đầu 
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3F. HN lHỈ RE ĐÈ ER 3x. 


Phí quan điền hải bị khu lai. 


Nhược di chích trợ thành song trợ, 

H ÍF 3ý #. # #t #KE- 

Địa tác bàn xan, hải tác bôi. 

Bài thơ này rất khó dịch, vì lời thơ hùng- 
tráng mà tứ thơ thì rất bất - ngờ. Chúng tôi 
xin tạm dịch đây, cũng tự biết còn nhiều 
chỗ non yếu : 

Gió thồi mưa tuôt, chẳng chnuền lau, 
Bia truyền chóil-uót lự xưa ràu. 
Tròn-tròn như gọt, đầu non thẳm, 
Sửng-*ững riêng coi gúc nước múg. 
Hẳn đề buú trời từ›g luyện trước, 
Phải đáu lấp bề bị lùa đâu. 

Giá đem so đũa thành đôi nhỉ (1), 
Đất :ăn lòm mám, bề chén đầu Ì 

Tả một ngọn núi đứng trơ ở miền hải-biên, 
một bên là mặt đất phẳng lỳ, một bên là bề 





1) Một bạn đọc vứa mới cho chúng tôi biết rắng: Nguyễn 
Trường- Tộ tiên sinh dùng chữ Chích trợ là định nói 
đến một ngọn núi ở phía Bắc Trung kỳ. Vậy câu ấy phải 
dịch như sau đaạy ; 

Giá rời Núi Đũa so đòi nhỉ: 
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khơi, mà dám đem so sánh với một chiếc 
đữa không-lồ đặt bên một cái mâm vả cái 
chén vĩ-đại, thì thực là đột-ngột mà hào-hùng, 
Trí tưởng tượng mạnh - mề đến thế thì thiết- 
hrởng trong vườn thơ Việt Nam chưa có ai sánh 


kíp. 


Và lại khi 
làm bài thơ ấy, 
ông không khỏi 
chẳng nghĩ đến 
chỉ - hướng của 
ông: trong cả 
một nước chỉ 
riê*g mình ông 
là sắng suốt, là 
trông rõ thời- 
cục và muốn 
ra tay cứu vớt 
cả dống nòi, thế 
thì có khác øì 
một ngọn nủi 
giỏ mưa, vì đá 





h °AA»®, . AI 
n0 SG ta SG ĐANG 


° 


Gia đình bà Đồ Cửu, nàng dâu của 
Nguyễn Trường-Tộ tiên tỉnh 


(Kinh ảnh Vũ-Tuấn San) 


cao đứng ngao - nghễ khinh cả 
núi ấy chính là đá bà Nữ-Öa đã 


rèn đề vả trời, nếu không phải là đá của chim 
Tinb - Vệ ngậm đi đề lấp bề Đông !_ˆ 

Tiếc rằng chúng tôi không thê chép được 
hết các vần-thơ của ông Nguyễn Trường- Tò 
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Nhưng mấy bài trích - dịch trên này cũng đủ 
tỏ cái thi-tứ phóng -đạt của ông và nhất là 
tấm lòng thiết - tha của ông đối với đất nước, 
non sông. nï một cái nhiệt - tâm đối với tiền- 
đồ tỏ - quốc, biểu -lộ trong lời thơ: của ông; 
cũng đủ đề ông có một địa-vị xửng-đáng trong 
thi-đàn nước nhà vậy. | 


© 


Tông luận 





Ở Á Đông hồi cuối thế-kỷ thứ mười chin có 
ba bậc vĩï-nhân là : Phúc-lrach HDụ Cát, Khang 
Hữu-Vy và Nguyễn Trường- Lộ. 

Ba người đều là những vị có học thức rộng, 
có tư trưởng cao và đều có chung một hoài-bäo là 
muốn thức-linh đồng-bào đề quốc sia được hưng- 
thịnh cho kịp bằng các nước Âu¬ÀÏÿ, _ 

Phúc-Trạch Du-Cát là người Nhật, ở thời kỳ 
Minh-trị duy tân. Vi muốn cho nước Nhật thoat- 
được chế-độ phouø-kiến và thống nhất [ự~cường, 
ông liền bố Hán-bọc mà đi cầu Hòa-lan học và 
Anh học. Nhờ được hai lần đi theo sứ thần qua 
Mỹ và Âu, ông hiểu rõ đai-thế thiên-ha cùng văn. 
hóa Thái Tây. Khi về nước ông chủ - trương hai 
việc : một là giáo-dục dân-chúng bằng sách, báo ; 
hai là rèn tập nhân-tài bằng bọc-đường. Trọn đời 
ông, bao nhiện tâm tư sự nghiệp dồn cả vào hai 
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việc quan-trong ấy. Những tác-phiim của ông như 
quyều « Tày-dương sự - tình » và bộ « Học - vấn 
chỉ khuyến », phỏ-cập hết cá lrong dân-oian và 
có một ảnh-hưởng ràt sàu xa trong việc cải-tạo 
nước Nhật. Nhất là trường « khánh - ứng nghĩa- 
thục » của ông lập ra đã đào-tạo cho nước ông 
được mẩy muôn nhán-tài, chính là những người 
thợ đầu tiên đứng xây cái lâu đài vĩ-đại của nước 
Nhật, ai nấy đều coi ông như một người cỏ công 
lớn đổi với cuộc duy-tản của nước họ. 

Cùng thời ấy, ở lLrung-guốc nhà chỉ-sĩ Khang 
Hữu Vy cũng hăng-hải muốn gây dựng nên một 
nước Tàu mới. Sau khi đô tiến-sĩ, ông liền bỏ 
chữ Hán, học chữ Anh, rồi đi du-lịch nøoai- 
quốc. Khi trở về, ông muốn đem kiến-thức của 
ông ra làm việc cho nước. Nhưng đáng lẽ chuyên 
về việc trứ-thuật và giáo-dục như Phúc-Trạch 
Dụ Cát, ông lại muốn mau mau đạp đồ các chế. 
độ cũ - kỹ của nước Tàu đề kéo nước ông lên 
địa-vị các cường-quốc văn-minh. Nhưng, than ôi l 
việc chủ- trương chính - trị của ông đã bị bọn 
quyền -gian nhà Mãn-Thanh vì tư-lợi mà phá bỏ 
đi hết. Không những sự -ngbhiệp của ông khô ng 
có kết-quả gì mà ông lại còn phải bôn-ba ra 
nước ngoài, và bọn đồ - đệ của ông thì bị giết 
hại tàn-nhãn. 
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Đến Nguyễn Trường-Tộ Liên-sinh thì tuy không 
bị một số - phận nghiệt - ngào như thế, phưng 
cũng vì tiên -sinh hăm-hỏ muốn đem tài-học 
1a cửu‹vấn ngay lấy cái vận mệnh nước nhà, 
mà sự nghiệp của tiên-sinh loai- thành vô ích 
cho đòi... 

CÓ pgười nói : « Những sự-nghiệp thay cũ 
đôi mới khiến cho nước nhà được vững bền, 
xãä-hội được tiến - hóa, nòi giống được thinh- 
cường, không phải một nhờ ở cái trí-thức đặc- 
biệt của một đôi người, mà pbải trông cậy cả 
vào cái tríthức phô-thông của số nhiều họp 
lại giúp nên mới thành được (1) ›. 

Nói thể cũng có lý, nhưng nếu hồi đó Triều- 
đình biết thu-dụng tiên-sinh đề tiên-sinh đem 
cái thông-minh siêu-quần, cái kiến-thức bạt- 
chúng và một bầu nhiệt huyết ra cải-tạo nước 
nhà thì kết-quả chắc là vững vàng, kiên - cố. 
biết bao ! Lắm lức, chúng tôi tự nghĩ : Nếu hồi 
ấy Nguyễn Trường Tộ tiên-sinh được làm thủ- 
tướng trong Triều, được vua tin đân mến, đề 
thi:hành triệt-đề những bản chương - trình của 
tiến-sinh đã phác ra về mọi phương-diện, thì 
không biết ngày nay chúng ta đã đi đến bước 
nào Ï 


1) Nguyễn Trọng-Thuật Nam-Phong số 180. 
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Than ôi! Cái chí lớn vì dân vì nước của 
tiên-sinh rút cục chỉ là một ảo-mộns, khiến 
bọn hậu-sinh chúng ta đọc lại tập điều - trần 
mà ngần-ngơ nhớ tiếc Nhưnz nhớ tiếc hão- 
huyền cũng là chuyện vô-ích. Bồn-phận chúng 
ta là phải noi gương của liên-sỉnh mà gắng gỏi 
làm cho nước nhà chóng bước kịp người. 

Riêng đối với tiên-sinh chúng ta phải tổ lòng 
biết ơn người đã suốt đời (ận-lụy với tiền-đồ 
của quốc-gia, cũng như nước Nhật và nước Tàu 
hiện nay vẫn còn dành cho Phúc-Trạch Dụ-Cát 
và Khang Hữu-Vy những trang rựcrổố trong 
quốc-sử. 





MỤC LỤC 
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Mấy lời ngỏ trước. 
1)Ngryễn Trường-Tộ. 
2) Nguyễn Trường-lộ với Không-giáo và hủ-nho 
3) Nguyễn Trường-Tộ với việc cải-cáoh nền học- 
thuật 
4) Nguyễn Trường-Tộ với quốc-âm 
5) Nguyễn Trường-Tộ với việc cải-lương phong: 
\ Lục 
6) Nguyễn Trườag-Tộ với việc xã-hội cứu-tế 
7) Nguyễn Trường-Tó với văn đê sinh-tai 
8) Nguyễn Trường-Tộ với việc nỏng-chính 
9) Nguyễn Trường-Tộ với việc khai-khoáng 
10) Nguyễn Trường-Tộ với việc tauế-khóa 
11) Nguyễn Trường-Tộ với phép thống-kế và việc 
đạc-điền 
12) Nguyễn Trường-Tộ với việc mở-mang thành- 
thị 
13) Nguyễn Trường:Tộ với việc chỉnh đốn võ-bj 
14) Nguyễn Trường-Tộ với Triều -đình xà quan-lại 
15) Nguyễn Trường-Tộ với tôn ¬ giáo và Tạo - vật 
16 Nguyễn Trường-Tộ với việc ngoại-giao . 
17) Văn-thơ Nguyễn Trường-Tộ 
Tông-luận 
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IÌ| khởi nghiệp rất nhanh 
JU bị tàn rất chóng 


{Tiêu Tây - Sơ 


S]à một triều, độc nhất trong lịch sịt Việt-nam, ching nhữngg 


5ñ đánh đuỏi quản Tàu mà lại còn dự định c¡ cuộc xàm E 
8 
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5l ăng miền Bắc. Ẹ 
8 Triều Trầy-Sơn có Ngovễn ~ Huệ, ông vua trií- B 
5đũng có thừa. Nhưng quanh Nguyễn Huệ còn bao nhiêuŠ 
bê tôi đảm-lược, mưu-trí, dùng-troanh như Ngô-tht- nhậma 
8Ngu vền-bữu chính, Vũ văn-Nhậm Phan- huy-lch, Vũ-văn 8 
SDũng. 'Frần-quang-Diệu.. 8 
a 8 
8 miều Tây-Sơn lại còn nhữn; trang nữ - lưu§ 
là) 


n 
ơ ạc như Ngọc-Hiìn công chúa, cản quắc§ 
Bình hùng như Bùi-thị Xuân, 
h 
L Triều Tây-Sơnm lại còn miột ông già kỳ lạ. ăn 
0 ¬ ` + 
sirong núi, làm cho vua Quang Trung ba lần triêu van 
g.hông chịu ra giủp, mà vn được coi như là môt vị sư 


8phó tiền tri, tiên giác. Đó chính clà La-Sơn tiên-sinh, ông 
quià đến đời vua Gia- -Long cũng văn còn được trọng vọng 8 


Triều "Tâu=Sơm 


của Phan Trần-Chúe 
Bã thuật rõ đời những nhân-vật quan-trọng trong Triều8 
§Tây-Sơn, phần tích từng tài nghệ, tính-tình, làm cho ngườiẽ 
sđọc ham-mê những tài-liệu trong cuốn khảo cứu rất cỏngg 


8 
- 
Ê? 
5 
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Về triều Tây-son, lẽ tất nhiên Nguyễn-Huê là mộtš 
5 nhân vật trọng - yếu nhất. Nhưng đời Băc-bình-vương 
nkhông có sì là lạ chơ lắm ngoài cách hành-bính kỳ 
ndiệu và cái trí quật cường; nếu so sánh về phươngg 
ndđiên thắng trăm biến đồi, lúc yên, lúc nguy, khi tien s 
5l hi thoái, thì thực không thể nào bằng dược dèi 8 
8 NGUYÊN HỮU-CHÍSH., 

Tù lúc lia chúa Trinh vào đầu hàng Nguyền-Nhạc;5 
đến lúc theo Nguyễn Huệ ra Bắc phù Lê diệt Trịnh,§ 
cho đến lúc bị bổ lại đấ' wghệ-an; Nguyễn Hữu Chi¬h5 
sửa tướng đến lúc không còn đất sống, nhưng một ngườiã 
1 CÓ mưu-cơ, có thủ- đoạn như Chinh, khi nào lại chịusg 
8 bó tay. Vì thế mà có lúc Chính lần thứ hai ra Bắc- 
5 hà chiếm œct địa vị cao quỷ, được phong tước Bằng 
ä Quận-Công, nhưng chẳng tránh được số trời, Chính 
ä kết cục cũng bị Nguyen~Huê cử đại-binh bắt giết. 


Băng Quận-Gông 

của PHAN TRÂN-CHÚC 

thuật lại một cách rõ ràng và linh hoạt đời con chim ö 
bằng đất Côn-lĩnh, từ lúc Ha tö, qua thời cất cánh 8 
lên cao, gặp cơn bão gió phải lui về in nấp, cho đến8 
lúc gặp dịp quảlcưởng, làm sấm làm sét đề kết-cục8 
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hải sa-scơ, chịu chết, ghi lại muôn đời một tiếng 8 
đại gian hùng ».. 


Bằng - Quận - Công dáng khen hay đáng trách, dhñP 
nào đáng khinh, cHỗ nào đảng phục, có thể buoc vào# 
tôi tham quyền lộc đề đến nỗi phải vong. thang hay § 
chỉ nên thương vì không may sinh vào hồi quốc g128 
đa-sự ; Muẽn bình luận “một cách xác dáng, cần phẩiã 
đọc cuốn ; _ 


lùng Quận-QGông 
Sách in hai loại : 


Giấy thường giá 100 thêm 0§40 cước. Mua C.RL 1 
pLụa Dó — 4$§00 — 0.47 — 
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Giáo dục tùng thư 





Những thói xấu của trẻ con (sắp in) 
Nhi đồng siáo dục ` (sắp in) 
Phó thông tùng thư 
Contes & légendes d'Annam ] 2$50 
Contes & légendes d'Annam Ï] 2, 10 
Lẻu chõng 1. 9ã 
Việc làng 0. 35 
Thơ và tỉnh 0. 30 
Muốn khoe 0. 50 
Tàn đèn dầu lạc (2 cuốn) 0. 70 
Bat mưa sa 0. 45 
Đứa con tội ác 0. 35 
Những mành tình 0. 4S 
Bịp đời U. 32 
Đoán điềm giải mộn Ú, 35 
Bóng Lê tàn (Sắp in) 
Loại phụ nữ: 
Nhân cách phụ-nữ việt:nam hiện đại 0, 50 
Tầm hồn phụ nữ Ú, 50 
Nghệ thuật tìm mẹ Ú. 45 
Thụ thai theo ý muốn U. 50 
Loại trình thám | 
Vết tay trên trần hết 
Chiếc tất nhuộm bùn hết 
Người một mất | hết 
Ky-phát giết người U. 45 
Nhà sư thọt Ú., 45 
Đôi hoa tại của bà chúa U. 50 


2ảm cưới Ey-Phát (đương in} 
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NHañ-EImfn ftn ffatn CũAC 


tùng thư 








Văn-hụg: 





văn học đởi LÝ 0$su 

Văn hạc đời Trần Ì +, 00 

Văn học đời Trủn HÍ (sẵp in] 
TrIẾt học tùng thư 

Phñ- hình nho-giảo _ + 

L iu tứ _„ 0, 8t 

M[ac-Lử (sẵp in] 


Si học tùng thư ^ñ 
TUnN quế Sứ b ũ, 7ú 
Bằng Quận cũng: + 
Mguyfo trưởng Tủ ° 1. 2Ú 
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Nước Nhật cngủy ñãY iđương in! 
Y học tùng thư SỤ 
Việt nam dược học Ï ũ =0 
Việt narmn dược học ÏI ‡ ũ. " 
Viết nam dược học lÍÍ ñ1, 8Ú 
Viết nam dược học lY ũ, Sử 
Việt nam dược học iđương In} 


Giáo dục tùng thư - 

—_——————_— LÊN 
Lecons dê lJappnáäs — ni 
Eetlt guide Japannis Francais Ännamile 
Hạc tiếng Ang-lẽ theo lỗi thực hành 
Học Hãng Tần then lối thực hành 
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- Hạc liếểng Nhật then lỗi thực hành hết 
Học tiến Phúp theø lỗi thực hành hết 
Luận-ngữ tách ngũn ũ, sñ 
Lên tám Ũ 
Bộ hải A, B. . bằng gỗ +. 00 
aurs d'analyse gramarnalienle et loglque Ú, 69 
Lart de conjaguer les verlies I. 3 
Collerlinn E. 1. 5 'NF 4d, Ủ[- 
Le Partlcipe à Faide d'e#emplas Ú. 12 
Frécis đ'lnsL Œvlque E. 5up. Ú. ?ñ 

+ Précis d'lns1 ivique É. Mlnyen ũ, 2B 
¬ Yiệt nam lắc kỹ ũ, ññ 


he. 
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